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(Đã chỉnh sửa, bổ sung theo Biên bản Phiên họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường ngày 30/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vĩnh Long, tháng 01 năm 2024 





Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xác nhận: Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến Trung 

tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long” do Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Long làm Chủ đầu tư 

thuộc xã Trà Côn và xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long được phê

duyệt tại Quyết định số …......./QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2024 của 

UBND tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long, ngày …… tháng……năm 2024

CHỦ TỊCH



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông                               Trang 1 

MỤC LỤC 
MỤC LỤC ........................................................................................................................... 1 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .................................................... 5 

DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................................. 6 

MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 8 

1. Xuất xứ của dự án.......................................................................................................... 8 

1.1. Thông tin chung về dự án .............................................................................................. 8 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư ..................................... 9 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường .................................. 9 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) . 9 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan làm căn 

cứ cho việc thực hiện ĐTM ................................................................................................. 9 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền 

liên quan đến dự án ............................................................................................................ 12 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM 

 ………………………………………………………………………………………..13 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường ....................................................... 13 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường ............................................................... 15 

4.1. Các phương pháp ĐTM được áp dụng ........................................................................ 15 

4.2. Các phương pháp khác ................................................................................................ 15 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM ................................................................. 15 

5.1. Thông tin về dự án ....................................................................................................... 15 

a. Thông tin chung........................................................................................................... 15 

b. Phạm vi, quy mô, công suất ........................................................................................ 16 

c. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án ...................................................... 16 

d. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường ............................................................................ 17 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường   

   ........................................................................................................................... 18 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án   

   ........................................................................................................................... 18 

5.3.1. Nước thải, khí thải............................................................................................. 18 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại ....................................................................... 19 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung .............................................................................................. 19 

5.3.4. Các tác động khác ............................................................................................. 19 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án ......................................... 19 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án ..................................... 21 

CHƯƠNG 1 ....................................................................................................................... 22 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN .................................................................................................. 22 

1.1. Thông tin về dự án ....................................................................................................... 22 

1.1.1. Tên dự án .......................................................................................................... 22 

1.1.2. Chủ dự án .......................................................................................................... 22 

1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án .................................................................................... 22 

1.1.4. Vị trí địa lý ........................................................................................................ 22 

1.1.5. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án ...................................... 23 

1.1.6. Khoảng cách đến khu dân cư và các yếu tố nhạy cảm về môi trường .............. 24 

1.1.7. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án........ 24 

a. Mục tiêu của dự án ...................................................................................................... 24 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông                               Trang 2 

b. Loại hình dự án ........................................................................................................... 25 

c. Quy mô, công suất ...................................................................................................... 25 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án ...................................................... 25 

a. Các hạng mục công trình ............................................................................................ 25 

b. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả 

năng tác động xấu đến môi trường .................................................................................... 26 

1.2.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp ............ 27 

điện, nước và các sản phẩm của dự án .............................................................................. 27 

1.2.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án .............................................. 27 

1.2.3. Nguyên, nhiên liệu sử dụng của dự án ............................................................. 28 

a. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục công trình dự án ............... 28 

b. Nhu cầu lao động ........................................................................................................ 31 

c. Nhu cầu sử dụng nước ................................................................................................ 31 

1.2.4. Nguồn cung cấp điện ........................................................................................ 31 

1.2.5. Sản phẩm của dự án .......................................................................................... 32 

1.3. Công nghệ sản xuất, vận hành .................................................................................... 32 

1.4. Biện pháp tổ chức thi công ......................................................................................... 33 

1.5. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án................................... 34 

a. Tiến độ thực hiện dự án .............................................................................................. 34 

b. Vốn đầu tư ................................................................................................................... 34 

c. Cách thức quản lý và thực hiện dự án ......................................................................... 35 

CHƯƠNG 2 ....................................................................................................................... 36 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU 

VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN .............................................................................................. 36 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ............................................................................. 36 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................ 36 

2.1.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất .................................................................................. 36 

2.1.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng ............................................................................ 37 

a. Nhiệt độ không khí ...................................................................................................... 37 

b. Độ ẩm .......................................................................................................................... 37 

c. Lượng mưa .................................................................................................................. 38 

d. Số giờ nắng ................................................................................................................. 38 

2.1.1.3. Điều kiện thủy văn ............................................................................................ 39 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................. 39 

a. Điều kiện kinh tế ......................................................................................................... 39 

b. Điều kiện xã hội .......................................................................................................... 40 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án ...... 40 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường ............................................... 40 

a. Hiện trạng môi trường không khí ................................................................................ 40 

b. Hiện trạng môi trường nước mặt ................................................................................. 42 

c. Hiện trạng môi trường đất ........................................................................................... 43 

c. Hiện trạng tầng sinh phèn tiềm tàng ........................................................................... 43 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện 

dự án  .......................................................................................................................... 44 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án .................................................... 44 

CHƯƠNG 3 ....................................................................................................................... 45 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông                               Trang 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC 

BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI 

TRƯỜNG ........................................................................................................................... 45 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn thi công, xây dựng ..................................................................................................... 45 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động .......................................................................... 45 

3.1.1.1. Các tác động liên quan đến chất thải ................................................................ 45 

a. Tác động của bụi và khí thải ....................................................................................... 45 

b. Tác động của nước thải ............................................................................................... 49 

c. Tác động của chất thải rắn thông thường .................................................................... 50 

d. Tác động của chất thải nguy hại .................................................................................. 51 

3.1.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải ..................................................... 51 

3.1.1.3. Tác động gây nên bởi các sự cố, rủi ro ............................................................. 54 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường ..................................................................... 55 

3.1.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải ........... 55 

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi công, xây dựng dự án, 

đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ..................................................................... 55 

b. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải ...................................................... 57 

c. Công trình, biện pháp quản lý, thu gom chất thải rắn thông thường .......................... 58 

d. Công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại ....................................................... 59 

3.1.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động không liên quan đến chất 

thải   ........................................................................................................................... 59 

a. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và biện pháp giảm thiểu tác động của việc 

chiếm dụng đất đai của dự án ............................................................................................ 59 

b. Tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng ............................................................. 59 

c. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung .......................... 59 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự..................................................... 60 

e. Giảm thiểu sạt lỡ ......................................................................................................... 60 

f. Đảm bảo nhu cầu đi lại ................................................................................................ 61 

g. Đảm bảo thoát nước, cấp điện, cấp nước của người dân và hoạt động sản xuất, kinh 

doanh khi thi công dự án .................................................................................................... 62 

h. Đảm bảo hoạt động giao thông thủy ........................................................................... 63 

3.1.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố ................................................... 63 

a. Biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa tai nạn lao động ................................................... 63 

b. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy, nổ...................................................... 63 

c. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông ......................................... 63 

d. Phòng tránh sự cố xì phèn ........................................................................................... 64 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn vận hành .................................................................................................................... 64 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động .......................................................................... 64 

3.2.1.1. Đánh giá tác động liên quan đến chất thải ........................................................ 64 

a. Tác động của bụi và khí thải ....................................................................................... 64 

b. Tác động của nước thải: Hoạt động của dự án khi đi vào hoạt động không phát sinh 

nước thải. ........................................................................................................................... 65 

c. Tác động của chất thải rắn và chất thải nguy hại: Hoạt động của dự án khi đi vào hoạt 

động không phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại. ................................................. 65 

3.2.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải ..................................................... 65 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông                               Trang 4 

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án ................. 66 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường..................................................................... 66 

a. Sự cố về giao thông ..................................................................................................... 67 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường................................ 67 

a. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và dự trù kinh phí, tiến độ thực hiện 

các công trình BVMT của dự án ....................................................................................... 67 

b. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường ...................... 68 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo68 

CHƯƠNG 4 ....................................................................................................................... 69 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA 

DẠNG SINH HỌC ............................................................................................................ 69 

CHƯƠNG 5 ....................................................................................................................... 70 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án ........................................................ 70 

5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án...................................... 75 

CHƯƠNG 6 ....................................................................................................................... 76 

KẾT QUẢ THAM VẤN ................................................................................................... 76 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG .......................................................................................... 76 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng ....................................................... 76 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử ...................................... 76 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến .................................................................... 76 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định .................................................................... 76 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng ...................................................................................... 76 

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN 

(theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) ................................. 78 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT ....................................................................... 79 

1. Kết luận ....................................................................................................................... 79 

2. Kiến nghị ..................................................................................................................... 79 

3. Cam kết ....................................................................................................................... 79 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 80 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông                               Trang 5 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 
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BOD Biochemical oxygen demand  - Nhu cầu oxy sinh hóa 

BTCT Bê tông cốt thép 
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 MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long” do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh Vĩnh Long làm Chủ dự án được đầu tư trên địa phận xã Trà Côn 

và xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Dự án gồm phần đường có điểm đầu 

tuyến giao với đường tỉnh 907 thuộc ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn, điểm cuối giao với 

Đường tỉnh 901 thuộc xã Thới Hòa. 

Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long” là dự án đầu tư xây dựng mới. Dự án đã được phê 

duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của 

UBND tỉnh Bổ sung nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến 

Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 2046/QĐ-

UBND ngày 20/9/2017 Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và 

đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 

2094/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, 

huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của 

UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và 

đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long. 

 Dự án có tổng chiều dài khoảng 6.773,48 m đi qua địa phận các xã Trà Côn, xã 

Thới Hòa thuộc huyện Trà Ôn với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 99.068,3m2 

(Theo quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 31/7/2023) trong đó có khoảng 6.390,1m2 

diện tích đất chuyên trồng lúa nước; còn lại là các loại đất khác với diện tích khoảng 

92.678,2m2. Căn cứ theo điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, dự án 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh. 

Theo quy định tại số thứ tự 6, Mục II, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa có diện tích 

chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐND cấp tỉnh theo quy định của pháp 

luật về đất đai, thuộc nhóm dự án đầu tư nhóm II (Nhóm dự án được quy định tại 

điểm c, điểm đ khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020). Theo quy 

định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, “dự án 

đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28” của Luật bảo vệ 

môi trường thuộc đối tượng đánh giá tác động môi trường. Dự án nằm trên địa phận 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, do đó theo quy định tại Khoản 3, Điều 35 của Luật 
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Bảo vệ môi trường năm 2020 dự án thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức. 

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự 

báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác 

động xấu đến môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Dự án, đảm bảo rằng 

hoạt động của Dự án tuân thủ đúng theo Quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020. 

Đây là công việc hết sức cần thiết, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với 

bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững. 

Báo cáo ĐTM của dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông phối hợp với Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Môi trường Arttek thực 

hiện. Báo cáo ĐTM là cơ sở khoa học để đánh giá và dự báo những tác động tích cực, 

tiêu cực, các tác động trực tiếp, gián tiếp, trước mắt và lâu dài từ các hoạt động của 

dự án đối với môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu 

cực, rủi ro môi trường góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đồng 

thời, báo cáo này là cơ sở pháp lý để Chủ dự án thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường đúng với quy định hiện hành của nhà nước. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.  

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thống nhất chủ trương đầu tư 

do đó về mặt đầu tư dự án hoàn toàn phù hợp. 

Dự án nằm trong Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 

theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 15/6/2023 và Nghị quyết số 117/NQ-

HĐND ngày 15/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long do đó việc triển khai 

dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a. Các văn bản pháp lý 

❖ Luật 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 

XIII thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. 

- Luật trồng trọt số 38/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2018. 
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- Luật Xây dựng 62/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 

XIV thông qua ngày ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/11/2020. 

❖ Nghị định 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đất đai. 

- Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

-  Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước 

và xử lý nước thải. 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa. 

- Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phạm vi đất dành cho đường bộ và 

hành lang an toàn. 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ 

quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

- Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ 

sung Điều 17 của Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng Nghị 

định về Thoát nước và xử lý nước thải. 

- Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

❖ Thông tư 

- Thông tư số 121/2012/TT-BQP ngày 12/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng về việc ban hành QCVN 01:2012/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá 

bom mìn, vật nổ. 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất. 
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- Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông Vận tải 

quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. 

- Thông tư số 65/2015/TT – BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 06/02/2018 về quy bảo 

vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường ngành xây dựng. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành 

QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định 

mức xây dựng. 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

❖ Quyết định, văn bản 

- Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long về ban hành quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

b. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan 

- QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép một số kim loại nặng trong đất. 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt. 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất. 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 
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- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

- QCVN 07-4:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng 

kỹ thuật – Công trình giao thông. 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

- QCVN 06:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021-BXD ngày 

19/5/2021 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công 

trình. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp 

có thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến Trung tâm 

xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

- Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long Bổ 

sung nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến Trung tâm xã 

Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

- Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long Về 

việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến Trung tâm xã 

Nhơn Bình, huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long. 

- Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và 

đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long. 

- Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến Trung tâm xã 

Nhơn Bình, huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long. 

- Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Quyết định số 157/QĐ-BQLDAGT ngày 28/4/2023 của Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Cầu và đường đến trung tâm xã Nhơn 

Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

- Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 15/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 
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của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Thông qua danh mục công trình, dự án cần 

thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 15/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thực hiện công trình, dự án. 

- Quyết định số 1798/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 31/7/2023 về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Trà 

Ôn, tỉnh Vĩnh Long . 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình 

thực hiện ĐTM 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Thiết kế cơ sở của dự án. 

- Kết quả đo đạc môi trường khu vực dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

❖ Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông 

+Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Khoa                  Chức vụ:  Phó Giám đốc. 

+Địa chỉ: Số 83, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long. 

+ Điện thoại: 02703. 836. 407. 

❖ Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Môi trường Arttek. 

+ Người đại diện: Ông Bùi Văn Nguyên           Chức vụ: Giám đốc. 

+  Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 -119 Lý Chính 

Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại: (028)3 8 100 038       Fax: 028 38 100 038  

+ Email: arttek.company@gmail.com  

Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0313277419 do Phòng đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/5/2015, đăng 

ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 05/10/2022. 

❖ Đơn vị phối hợp: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng  

+ Địa chỉ: B24, Cư xá 301, Đường D1, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí 

Minh. 

+ Chi nhánh Phòng Thí nghiệm: 10/46 Lê Quý Đôn, Khu phố 4, P. Tân Hiệp, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

+ Điện thoại: (0251) 6 293 577  

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312014368 do Sở Kế hoạch Đầu tư 

Tp,HCM cấp ngày 18 tháng 10 năm 2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 20 tháng 10 năm 

mailto:arttek.company@gmail.com
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Ngoài ra trong quá trình thực hiện chúng tôi còn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ 

của các cơ quan sau: 

+ UBND xã Trà Côn và UBND xã Thới Hòa thuộc huyện Trà Ôn. 

+ Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn. 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long. 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Trong quá trình thực hiện Báo cáo ĐTM của dự án, các phương pháp sau được 

tham khảo và nghiên cứu sử dụng: 

4.1. Các phương pháp ĐTM được áp dụng 

+ Phương pháp Đánh giá nhanh: Dựa vào các số liệu về hệ số tải lượng ô nhiễm 

do WHO, các số liệu nghiên cứu của các tác giả có uy tín công bố để ước tính tải 

lượng các chất ô nhiễm và đánh giá mức độ ô nhiễm cho dự án. 

+  Phương pháp So sánh: Dựa vào các kết quả khảo sát, đo đạc tại hiện trường, 

kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm và các kết quả tính toán theo lý thuyết so 

sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam tương ứng để xác định chất 

lượng môi trường tại khu vực xây dựng dự án và mức độ ô nhiễm do dự án gây ra. 

+  Phương pháp Dự tính, dự báo: Dựa trên các cơ sở lý luận và kinh nghiệm để 

phỏng đoán các tác động có thể có nhằm xem xét các tác động của dự án đến chất 

lượng môi trường và hệ sinh thái trong vùng qua các giai đoạn thực hiện dự án. 

4.2. Các phương pháp khác 

Ngoài ra, trong quá trình lập báo cáo đơn vị tư vấn còn kết hợp với chủ đầu tư 

khảo sát thực tế tại khu vực triển khai dự án để ghi nhận các đối tượng tự nhiên, KT-

XH nhằm phục vụ cho quá trình đánh giá tác động. 

Riêng phương pháp lấy mẫu và đo đạc môi trường hiện trạng được thực hiện bởi 

đơn vị chuyên nghiệp (Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng), phòng thí 

nghiệm đã được Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường tại Quyết định số 581/QĐ-BTNMT ngày 02/4/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, với mã số VIMCERTS 076. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM  

5.1. Thông tin về dự án 

a. Thông tin chung 

+ Tên dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU VÀ ĐƯỜNG ĐẾN 

TRUNG TÂM XÃ NHƠN BÌNH, HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG. 

+ Địa điểm thực hiện: Xã Trà Côn và Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long. 

Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông. 

+Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Khoa                  Chức vụ:  Phó Giám đốc. 
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+Địa chỉ: Số 83, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long. 

b. Phạm vi, quy mô, công suất 

Điểm đầu tuyến giao với đường tỉnh 907 thuộc ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn; điểm cuối 

giao với đường tỉnh 901 thuộc xã Thới Hòa. Toàn tuyến chia làm 02 phân đoạn cụ thể 

phân đoạn 1 chiều dài 4.079,53m, lý trình từ Km 0+000 đến Km 4+079,53 và 01 cầu 

Trà Ngoa. Phân đoạn 2 có chiều dài tuyến 2.693,95m, lý trình từ km 4+079,53m đến 

km 6+773,48m và 02 cầu (Cầu Già Dách và cầu Trạm Bơm). 

Quy mô xây dựng: Dự án có tổng chiều dài 6.773,48m, gồm phần đường dài 

6.575,28m xây mới 03 cầu Cầu Trà Ngoa dài 106,20m (Km0+158,38), cầu Già Dách 

dài 46m (Km4+706,59) và cầu Trạm Bơm dài 46m (Km6+571,99); cải tạo và thay thế 

18 cống thoát nước ngang tại lý trình Km0+271,89 (Cống C1 – Cống 2 Thợ Thiết); 

Km0+740,80 (Cống C2- Cống Kim Sa Rin), Km1+046,52 (Cống C3 – Cống Bà 

Dầy); Km1+974,61 (Cống C3A – Cống Thạch Sáng Út), Km2+644,85 (Cống C4 – 

Cống Chùa); Km2+977,94 (Cống C5 – Cống Tư Hiếu); Km3+161,09 (Cống C5A – 

Cống Thạch Son Nay); Km3+348,88 (Cống C6- Cống Chi Bôn);  Km4+107,98 (Cống 

C7- Cống Bé Tư); Km5+176,81 (Cống C8 – Cống Chín Phái); Km5+410,50 (Cống 

C9 – Cống Ranh Tường Hưng); Km5+526,90 (Cống C10 – Cống Tư Cui); 

Km5+596,70 (Cống C11 – Cống Sáu Quẩn); Km5+809,40 (Cống C12 – Cống Hai 

Đức); Km5+981,89 (Cống C13 – Cống Ba Long); Km6+034,29 (Cống C14 – Cống 

Tư Cường); Km6+119,15 (Cống C15 – Cống Hùng Đồng); Km6+267,82 (Cống C16 

– Cống Hai Giang). Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, đường dân sinh và hệ thống an 

toàn giao thông... theo quy định. 

Diện tích sử dụng đất: 99.068,3m2. 

Phạm vi dự án không bao gồm các hoạt động khai thác và vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ thi công, xây dựng dự án. 

Quy trình hoạt động của dự án: Phát quang, vệ sinh mặt bằng → Rà phá bom 

mìn →Đào đắp đất, san lấp mặt bằng → Tập kết nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị  

→ Thi công nền đường, công trình thoát nước và cầu → Thi công móng đường và 

cầu → Thi công mặt đường và cầu →Lắp đặt hệ thống biển báo, cảnh báo, ATGT, 

chiếu sáng →Nghiệm thu và bàn giao → Đưa công trình giao thông vào vận hành. 

c. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

❖ Các hạng mục công trình của dự án 

 Phần đường 

Có chiều dài 6.575,28m. Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng 

bằng, nền đường rộng 6,5m, bề rộng mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, lề đường rộng 

3m (trong đó lề gia cố 1,7m; lề đất 1,3m), tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn, cao độ 

thiết kế tim đường 2,4m (Hệ mốc cao độ VN-2000). Độ dốc ngang mặt đường 3%, độ 

dốc ngang lề đường 6%, độ dốc mái taluy đắp nền đường 1:1,5. Toàn tuyến chia làm 
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02 phân đoạn cụ thể phân đoạn 1 chiều dài 4.079,53m, lý trình từ Km 0+000 đến Km 

4+079,53 và 01 cầu Trà Ngoa. Phân đoạn 2 có chiều dài tuyến 2.693,95m, lý trình từ 

km 4+079,53m đến km 6+773,48m và 02 cầu (Cầu Già Dách và cầu Trạm Bơm) 

 Phần cầu 

Gồm 03 cầu xây mới với tổng chiều dài 198,20m: 03 cầu Cầu Trà Ngoa dài 

106,20m (Km0+158,38), cầu Già Dách dài 46m (Km4+706,59) và cầu Trạm Bơm dài 

46m (Km6+571,99).Tải trọng thiết kế 0,5HL93. 

 Hệ thống cống thoát nước 

Bố trí 18 cống thoát nước ngang tại lý trình Km0+271,89 (Cống C1 – Cống 2 

Thợ Thiết); Km0+740,80 (Cống C2- Cống Kim Sa Rin), Km1+046,52 (Cống C3 – 

Cống Bà Dày); Km1+974,61 (Cống C3A – Cống Út Thi), Km2+644,85 (Cống C4 – 

Cống Chùa); Km2+977,94 (Cống C5 – Cống Tư Hiêu); Km3+161,09 (Cống C5A – 

Cống Thạch Sơn Nar); Km3+348,88 (Cống C6- Cống Chi Bôn);  Km4+107,98 (Cống 

C7- Cống Bé Tư); Km5+176,81 (Cống C8 – Cống Chín Phái); Km5+410,50 (Cống 

C9 – Cống Rạch Tường Hưng); Km5+526,90 (Cống C10 – Cống Tư Cui); 

Km5+596,70 (Cống C11 – Cống Sáu Quẩn); Km5+809,40 (Cống C12 – Cống Hai 

Đức); Km5+981,89 (Cống C13 – Cống Ba Long); Km6+034,29 (Cống C14 – Cống 

Tư Cường); Km6+119,15 (Cống C15 – Cống Hùng Đồng); Km6+267,82 (Cống C16 

– Cống Năm Ngươn). Các cống tròn BTCT có đường kính D600, D800, D1.000, 

D1.200 và D.1500, nhằm phục vụ cho công tác lưu thông trên tuyến và đảm bảo tưới 

tiêu, đảm bảo ngăn, thoát lũ.  

  Thiết kế an toàn giao thông: Bố trí tuân theo TCVN 4054- 2005 và 

QCVN41:2019/BGTVT; Bố trí cọc tiêu tại hai đầu cống, các vị trí đường cong, các vị 

trí đắp cao,... 

❖ Các hoạt động của dự án 

+ Vệ sinh mặt bằng, rà phá bom mìn và đào đắp đất. 

+ Tập kết các máy móc, thiết bị, phương tiện thi công và nguyên vật liệu; 

+ Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình; 

+ Hoạt động vận hành tuyến đường. 

d. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường  

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án là hoạt động chuyển đổi 

6.390,1m2 đất chuyên trồng lúa nước (trong đó diện tích đất trồng lúa phân đoạn 1 là 

4.930,2m2 và phân đoạn 2 là 1.459,9m2) thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai, đã được Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh thông qua việc chuyển đổi này đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất nông 

nghiệp và sinh hoạt của người khu vực này theo quy định pháp luật hiện hành, được 

người dân đồng thuận trong quá trình tham vấn. 
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5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 

đến môi trường 

Dự án thu hồi khoảng 6.390,1m2 đất chuyên trồng lúa nước, làm suy giảm diện 

tích đất trồng lúa và ảnh hưởng tới đời sống, việc làm, sinh kế, thu nhập của các hộ 

dân bị ảnh hưởng. 

Hoạt động phát quang, chuẩn bị mặt bằng thi công, đào đắp nền đường, thi công 

các hạng mục công trình và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất, đá loại, phế 

thải phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, có nguy cơ gây 

ngập úng,sạt lở ảnh hưởng đến mỹ quan, hoạt động giao thông đường bộ và tiềm ẩn 

nguy cơ sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông, cháy, nổ. 

Hoạt động của các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường trong 

giai đoạn vận hành phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải; Nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn giao 

thông đường bộ; Hoạt động bảo trì, duy tu, sửa chữa nhỏ trên tuyến phát sinh chất 

thải rắn, chất thải nguy hại. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án 

5.3.1.Nước thải, khí thải 

❖ Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất nước thải 

Trong giai đoạn xây dựng 

- Nước thải xây dựng: Phát sinh từ hoạt động vệ sinh phương tiện máy móc, thiết 

bị, rửa xe ra vào công trường, lưu lượng khoảng 4,5m3/ngày, chủ yếu là chất rắn lơ 

lửng, cát, sạn. 

- Nước thải từ quá trình bơm cát: phát sinh khoảng 200m3/ngày, chủ yếu là SS. 

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 100 công nhân xây 

dựng dự án. Lưu lượng khoảng 8 m3/ngày; thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất hữu 

cơ, chất rắn lơ lửng, chất dinh dưỡng, dầu mỡ và các vi sinh vật gây bệnh. 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt tuyến đường thi công với lưu lượng khoảng 

156.426 m3/năm, thành phần chủ yếu chứa các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, chất rắn 

lơ lửng do cuốn theo chất thải, đất cát trên bề mặt công trường. 

Trong giai đoạn hoạt động: Không phát sinh nước thải. 

❖ Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất khí thải 

Trong giai đoạn xây dựng 

- Hoạt động đào đất thi công nền đường, chân taluy, hệ thống thoát nước; hoạt 

động vận chuyển, tập kết và bốc dỡ nguyên, vật liệu xây dựng; hoạt động rải đá cấp 

phối, vệ sinh nền đường phát sinh chủ yếu là bụi; hoạt động của máy móc thi công 

phát sinh chủ yếu là bụi và khí thải với thành phần chủ yếu là CO, NOx, SO2, 

VOCs,... 
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Trong giai đoạn hoạt động 

Hoạt động của phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến phát sinh chủ yếu là 

bụi, khí thải với thành phần chủ yếu là COx, NOx, SO2, VOCs. 

5.3.2.Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất chất thải rắn thông thường 

❖ Trong giai đoạn xây dựng dự án 

Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng khoảng 

2.000 – 2.500 kg/tháng, chủ yếu là phế thải xây dựng rơi vãi như xi măng, cát, sắt 

thép vụn, bao bì đựng vật liệu,…Đất đào 49.912,12 m3 đất. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 80kg/ngày. Thành phần gồm thực phẩm 

thải bỏ, vỏ đồ hộp, giấy,… Chất thải sinh hoạt có chứa 60 -70% chất hữu cơ, 30 -40% 

các chất khác.Trong giai đoạn hoạt động: Không phát sinh. 

b. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại chỉ phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng trung bình 

khoảng 20-25kg/tháng. Thành phần là: đuôi que hàn, que hàn thải, thùng chứa sơn thải, 

giẻ lau dính dầu nhớt thải, nhớt thải,…. 

5.3.3.Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, rung chỉ phát sinh trong giai đoạn xây dựng do các hoạt động phát 

quang dọn dẹp mặt bằng; Hoạt động phá dỡ các hạng mục công trình; Hoạt động thi 

công đầm nén và hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công trên công 

trường, hoạt động đóng cọc thi công cầu,… 

Quy chuẩn áp dụng: Đảm bảo đạt giới hạn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung. 

5.3.4.Các tác động khác  

- Tác động từ chiếm dụng đất, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của các hộ dân 

bị thu hồi đất. 

- Sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố sạt lở,… 

- Ảnh hưởng đến đi lại của người dân và cấp thoát nước. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

❖ Đối với thu gom và xử lý nước thải 

Trong giai đoạn xây dựng 

+ Nước phát sinh từ quá trình thi công hố gas: được bơm xả vào các kênh, rạch, 

mương thủy lợi dọc tuyến. 

+ Nước thải từ quá trình bơm cát: Nước phát sinh trong quá trình san lấp nền 

được khống chế bằng cách: Bơm cát theo từng đoạn, mỗi đoạn bơm cát được khống 
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chế trong khoảng cách giữa hai cống ngang hoặc giữa 1 cống ngang và 1 cầu hoặc 

giữa 2 cầu. Quá trình bơm cát được thực hiện sau khi đã nạo vét bùn nền, đắp bờ bao 

phía ngoài và đắp bờ chặn ở 2 đầu của đoạn cần bơm cát. Kết hợp bơm cát ở một đầu 

của đoạn để nước chảy tràn về đầu kia và thoát ra ngoài, còn khi bơm cát ở giữa đoạn 

thì để nước chảy về hai đầu và thoát ra ngoài. Cách quản lý này làm cho nước bơm 

cát được lắng cặn sơ bộ, hạn chế được thất thoát cát ra bên ngoài và hạn chế được 

nước bơm cát chảy tràn ra 2 bên gây ảnh hưởng đến cây trồng và sinh hoạt của người 

dân cặp tuyến. Mặt khác, để hạn chế sạt lở do nước bơm cát chảy tràn ra ngoài, vị trí 

chảy tràn được lót bạt cao su. 

+ Nước thải xây dựng khác: Được tận dụng tưới mặt bằng thi công. 

+ Nước thải sinh hoạt: Do cặp hai bên tuyến hầu hết là nhà dân nên Chủ đầu tư 

sẽ yêu cầu đơn vị thi công thỏa thuận quán ăn uống hay nhà dân trong khu vực thực 

hiện dự án để sử dụng chung nhà vệ sinh, hầm tự hoại với quán ăn uống hay nhà dân. 

+ Nước mưa chảy tràn: Thu gom vật liệu thừa trong mỗi ca làm việc, không để 

nước mưa cuốn vào nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm, cam kết sử dụng máy móc, thiết bị 

thi công còn thời gian đăng kiểm; sử dụng máy móc, thiết bị không bị hở, rò rỉ dầu 

nhớt và cam kết không để dầu nhớt rơi vãi trong thời gian thay dầu nhớt. 

❖ Trong giai đoạn hoạt động: Không phát sinh. 

❖ Đối với xử lý bụi, khí thải 

Trong giai đoạn xây dựng 

- Hoạt động đào đắp đất và rải đá cấp phối: Tưới nước mặt bằng thi công, tưới ẩm 

vật liệu, đá cấp phối trước khi rải đá. 

-  Hoạt động tập kết VLXD: Không tập kết khối lượng lớn vật liệu trong ngày, chia 

nhỏ khối lượng tập kết hàng ngày theo tiến độ thi công; che đậy kín vật liệu trong quá 

trình vận chuyển. 

- Hoạt động vệ sinh nền đường trước khi tưới nhựa: không sử dụng máy thổi, sử 

dụng máy hút bụi để vệ sinh nền đường trước khi tưới nhựa. 

 - Hoạt động nấu và tưới nhựa đường: Dự án không bố trí trạm trộn bê tông nhựa 

nóng tại dự án; nhựa nấu tại dự án chủ yếu cung cấp tưới nền để tạo độ dính bám cho đá 

nền, bố trí điểm nấu nhựa ở nơi ít dân cư, xa trụ sở cơ quan, miếu, chùa, trường học. 

Trong giai đoạn hoạt động 

- Kết hợp cơ quan chức năng lắp đặt panô, băng rôn,… theo tuyến đường nhằm 

tuyên truyền quy định pháp luật về giao thông bộ, giúp người dân am hiểu quy định, 

không sử dụng phương tiện quá hạn đăng kiểm, quá thời hạn sử dụng. 

- Đề nghị cơ quan chức năng như công an thị trấn, công an huyện,… thường 

xuyên tuần tra tuyến đường dự án để sớm phát hiện, ngăn chặn những phương tiện 

chuyên chở VLXD không che đậy kín, làm rơi vãi vật liệu khi tham gia giao thông. 

❖ Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn xây dựng 
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Chất thải rắn xây dựng: Đất đào được tận dụng đắp nền đường, đắp taluy,… xà 

bần cho người dân; ván cốp pha, giấy, nilon, đinh ốc, sắt thép vụn bán cho các cơ sở 

mua phế liệu. 

Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng rác tại công trường để thu gom rác. Thuê 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Chất thải nguy hại: yêu cầu đơn vị thi công bố trí nơi chứa an toàn, trang bị 

thùng chứa riêng từng loại CTNH theo quy định, … và định kỳ đơn vị thi công hợp 

đồng đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo quy định. 

❖ Trong giai đoạn hoạt động: Không phát sinh. 

❖ Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

Giai đoạn thi công, xây dựng 

Sử dụng các thiết bị thi công còn thời hạn đăng kiểm và được trang bị bô hãm 

thanh, không bố trí nhiều máy móc, thiết bị làm việc cùng thời điểm; không tập kết 

VLXD, thi công và san lấp mặt bằng sau 21 giờ tối hôm trước đến 06 giờ sáng hôm 

sau. Tiến hành khảo sát công trình, nhà dân lân cận hai bên trước khi thi công, thường 

xuyên theo dõi công trình, nhà cửa gần dự án trong quá trình lu nền. Thực hiện biện 

pháp đóng cọc dưới sông, rạch và ép cọc trên bờ với vị trí thi công gần nhà dân; 

trường hợp không có dân cư xung quanh tiến hành đóng cọc trong quá trình thi công 

cầu. 

Quy định áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Giai đoạn vận hành dự án: Không phát sinh. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

 Căn cứ theo Điều 111, Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 

97, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước 

thải, khí thải định kỳ. 
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1.Tên dự án 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU VÀ ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM 

XÃ NHƠN BÌNH, HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG. 

1.1.2.Chủ dự án 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

+Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Khoa                  Chức vụ:  Phó Giám đốc. 

(Kèm theo Giấy Ủy quyền số 12/GUQ-BQLDAGT ngày 09/6/2023) 

+Địa chỉ: Số 83, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long. 

+ Điện thoại: 02703. 836. 407. 

1.1.3.Tiến độ thực hiện dự án 

        + Đến hết Quý IV/2023: Hoàn thành các thủ tục pháp lý; 

+ Đến hết Quý II/2024: Triển khai công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư. 

+ Từ tháng 07/2023 đến tháng 07/2024: Triển khai thi công xây dựng. 

+ Từ tháng 08/2024 trở đi: Đưa vào vận hành chính thức. 

1.1.4.Vị trí địa lý 

a. Vị trí địa lý dự án 

Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long” có chiều dài khoảng 6.773,48 m (bao gồm cả chiều dài 

cầu 198,20m) được thực hiện tại xã Trà Côn và xã Thới Hòa, tỉnh Vĩnh Long. 

Điểm đầu tuyến giao với đường tỉnh 907 thuộc ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn; điểm cuối 

giao với đường tỉnh 901 thuộc xã Thới Hòa.  

Về vị trí dự án theo Quyết định số 157/QĐ-BQLDAGT ngày 28/4/2023 về việc phê 

duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình cầu và đường 

đến Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đi qua xã Nhơn Bình, Trà 

Côn và Thới Hòa. Tuy nhiên phần tuyến thuộc xã Nhơn Bình trùng với đoạn tuyến thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) 

theo Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long do Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm 

Chủ dự án, do đó trong phạm vi dự án này không triển khai phần đoạn tuyến thuộc xã 

Nhơn Bình (Đính kèm Quyết định tại Phụ lục báo cáo). 

Dự án có tổng chiều dài 6.773,48m, gồm phần đường dài 6.575,28m, xây mới 03 

cầu Cầu Trà Ngoa dài 106,20m (Km0+158,38), cầu Già Dách dài 46m (Km4+706,59) 

và cầu Trạm Bơm dài 46m (Km6+571,99); cải tạo và thay mới 18 cống thoát nước 

ngang, tại lý trình Km0+271,89 (Cống C1 – Cống 2 Thợ Thiết); Km0+740,80 (Cống 

C2- Cống Kim Sa Rin), Km1+046,52 (Cống C3 – Cống Bà Dầy); Km1+974,61 
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(Cống C3A – Cống Thạch Sáng Út), Km2+644,85 (Cống C4 – Cống Chùa); 

Km2+977,94 (Cống C5 – Cống Tư Hiếu); Km3+161,09 (Cống C5A – Cống Thạch 

Son Nay); Km3+348,88 (Cống C6- Cống Chi Bôn);  Km4+107,98 (Cống C7- Cống 

Bé Tư); Km5+176,81 (Cống C8 – Cống Chín Phái); Km5+410,50 (Cống C9 – Cống 

Ranh Tường Hưng); Km5+526,90 (Cống C10 – Cống Tư Cui); Km5+596,70 (Cống 

C11 – Cống Sáu Quẩn); Km5+809,40 (Cống C12 – Cống Hai Đức); Km5+981,89 

(Cống C13 – Cống Ba Long); Km6+034,29 (Cống C14 – Cống Tư Cường); 

Km6+119,15 (Cống C15 – Cống Hùng Đồng); Km6+267,82 (Cống C16 – Cống Hai 

Giang). 

Toàn tuyến chia làm 02 phân đoạn cụ thể phân đoạn 1 chiều dài 4.079,53m, lý 

trình từ Km 0+000 đến Km 4+079,53 và 01 cầu Trà Ngoa. Phân đoạn 2 có chiều dài 

tuyến 2.693,95m, lý trình từ km 4+079,53m đến km 6+773,48m và 02 cầu (Cầu Già 

Dách và cầu Trạm Bơm). 
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Hình 1. 1 Vị trí Dự án
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Bảng 1. 1 Bảng kê tọa độ các điểm khép góc của dự án 

STT Điểm 
Tọa độ theo hệ VN 2000 

GHI CHÚ 
X Y 

1 Đầu tuyến 1107568 553841 Tim Tuyến 

2 Cuối tuyến 1105746 559147 Tim Tuyến 

Nguồn: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công Công trình: Cầu và đường đến trung 

tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, 2023 

❖ Vị trí tương quan đối với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Toàn tuyến chia làm 02 phân đoạn cụ thể phân đoạn 1 chiều dài 4.079,53m, lý 

trình từ Km 0+000 đến Km 4+079,53 và 01 cầu Trà Ngoa. Phân đoạn 2 có chiều dài 

tuyến 2.693,95m, lý trình từ km 4+079,53m đến km 6+773,48m và 02 cầu (Cầu Già 

Dách và cầu Trạm Bơm). Vị trí tương quan của dự án đối với các đối tượng xung 

quanh cụ thể như sau: 

Phân đoạn 1: 

+ Hướng tuyến cơ bản bám theo hướng tuyến của đường hiện hữu, tim tuyến 

chủ yếu đi qua đất trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái của người dân địa phương, một 

phần là nền đường giao thông hiện hữu (hiện trạng là đường đất và đường bê tông với 

bề rộng nền đường khoảng 1-1,5m). Trong đó, diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 

4.930,2 m2. 

+ Sông, suối, ao, hồ: Tuyến giao cắt với sông Trà Ngoa (vị trí xây cầu Trà 

Ngoa) và một số kênh, rạch, mương thủy lợi. Các kênh, rạch này được sử dụng cho 

mục đích sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu, cấp thoát nước. Sông Trà Ngoa vừa sử 

dụng cho mục đích giao thông thủy vừa sử dụng cho mục đích tưới tiêu. 

+ Đường giao thông: Tuyến có cắt qua một số đường dân sinh hiện trạng, đường 

quy hoạch thuộc khu vực xã Trà Côn, giao cắt với Đường tỉnh 907. 

+ Khu dân cư: Dự án đi qua một số nhà dân ấp Trà Ngoa, Ấp Thôn Rôn, ấp Ngãi 

Lộ B, xã Trà Côn. 

+ Dự án cách Trường mầm non Trà Côn khoảng 160m, cách Trường Tiểu học 

Trà Côn A khoảng 260m, cách UBND xã Trà Côn khoảng 220m, cách Trạm Y tế xã 

Trà Côn khoảng 430m, cách Chợ Trà Côn khoảng 460m về hướng Đông. 

+ Dự án cặp với Trường Tiểu học Trà Côn C về hướng Bắc, cách Trường THCS 

Trà Côn khoảng 320m, cách Đình Trà Côn khoảng 130m, cách chùa 

Sangchavathmay khoảng 40m về hướng Bắc. 

+ Dự án cách sông Trà Ngoa khoảng 30m đến 870m về hướng Bắc và Đông 

Bắc. 

Phân đoạn 2:  

+ Hướng tuyến cơ bản bám theo hướng tuyến của đường hiện hữu, tim tuyến 

chủ yếu đi qua đất trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái của người dân địa phương, một 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông                               Trang 23 

phần là nền đường giao thông hiện hữu (hiện trạng là đường đất và đường bê tông với 

bề rộng nền đường khoảng 1-1,5m). Trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 

1.459,9m2. 

+ Sông, suối, ao, hồ: Tuyến giao cắt một số kênh, rạch, mương thủy lợi như 

Kênh Già Dách. Các kênh, rạch này được sử dụng cho mục đích sản xuất nông 

nghiệp, tưới tiêu, cấp thoát nước.  

+ Đường giao thông: Tuyến có cắt qua một số đường dân sinh hiện trạng, đường 

quy hoạch thuộc khu vực xã Thới Hòa, giao cắt với Đường tỉnh 901.  

+ Khu dân cư: Dự án đi qua một số nhà dân Ấp Tường Hưng thuộc xã Thới 

Hòa. 

+Dự án cách UBND xã Thới Hòa khoảng 40m, cách chợ Thới Hòa khoảng 

180m, cách Trạm Y tế xã Thới Hòa khoảng 30m về hướng Bắc. 

+ Dự án cách chợ Thới Hòa khoảng 250m về hướng Đông Bắc. 

1.1.5.Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

❖ Hiện trạng quản lý, sử dụng đất 

Tổng diện tích sử dụng của dự án khoảng 99.068,3m2 (Quyết định số 1798/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 31/7/2023), nằm trên địa phận xã Trà Côn và xã 

Thới Hòa, huyện Trà Ôn. Hướng tuyến cơ bản bám theo hướng tuyến của đường hiện 

hữu, tim tuyến chủ yếu đi qua đất trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái của người dân địa 

phương, một phần là nền đường giao thông hiện hữu (hiện trạng là đường đất và đường bê 

tông với bề rộng nền đường khoảng 1-1,5m). 

Bảng 1. 2 Diện tích thu hồi, chiếm dụng của dự án 

Loại đất Diện tích đất thu hồi 

(m2) 

Đất nông nghiệp  31.036,6 

Đất trồng lúa nước 6.390,1 

Đất trồng cây lâu năm 24.646,5 

Đất phi nông nghiệp 68.031,7 

Tổng cộng 99.068,3 

Nguồn: Quyết định số 1798/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 31/7/2023 

❖ Hiện trạng cầu, cống khu vực dự án 

Tuyến giao cắt với sông Trà Ngoa (vị trí xây cầu Trà Ngoa) và một số kênh, 

rạch, mương thủy lợi. Các kênh, rạch này có chiều dài khoảng 5-10km, rộng khoảng 

10-15m và sâu khoảng 3-5m, được sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, tưới 

tiêu, cấp thoát nước. Sông Trà Ngoa dài khoảng 40km, rộng khoảng 45m và sâu 

khoảng 10m,  vừa sử dụng cho mục đích giao thông thủy vừa sử dụng cho mục đích 

tưới tiêu. 
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Tại các vị trí giao cắt với sông Trà Ngoa, các kênh rạch và các mương thủy lợi 

sẽ bố trí 03 cầu và 18 cống thoát nước ngang:  

- 03 cầu bố trí tại các lý trình: Cầu Trà Ngoa (Km0+158,38), cầu Già Dách 

(Km4+706,59) và cầu Trạm Bơm (Km6+571,99). Cầu xây mới, hiện trạng tại vị trí 

xây Cầu Trà Ngoa và cầu Trạm Bơm không có cầu cũ, Cầu Già Dách có cầu cũ BT 

hiện trạng rộng 1,8m, dài 30m. Mật độ giao thông thủy tại các vị trí này không nhiều, 

chủ yếu là ghe thuyền nhỏ của người dân địa phương. 

- 18 cống thoát nước ngang tại lý trình Km0+271,89 (Cống C1 – Cống 2 Thợ 

Thiết); Km0+740,80 (Cống C2- Cống Kim Sa Rin), Km1+046,52 (Cống C3 – Cống 

Bà Dầy); Km1+974,61 (Cống C3A – Cống Thạch Sáng Út), Km2+644,85 (Cống C4 

– Cống Chùa); Km2+977,94 (Cống C5 – Cống Tư Hiếu); Km3+161,09 (Cống C5A – 

Cống Thạch Son Nay); Km3+348,88 (Cống C6- Cống Chi Bôn);  Km4+107,98 

(Cống C7- Cống Bé Tư); Km5+176,81 (Cống C8 – Cống Chín Phái); Km5+410,50 

(Cống C9 – Cống Ranh Tường Hưng); Km5+526,90 (Cống C10 – Cống Tư Cui); 

Km5+596,70 (Cống C11 – Cống Sáu Quẩn); Km5+809,40 (Cống C12 – Cống Hai 

Đức); Km5+981,89 (Cống C13 – Cống Ba Long); Km6+034,29 (Cống C14 – Cống 

Tư Cường); Km6+119,15 (Cống C15 – Cống Hùng Đồng); Km6+267,82 (Cống C16 

– Cống Hai Giang). Hiện trạng có cống thoát nước ngang với đường kính D600 đến 

1.500mm đã hư hỏng xuống cấp, do đó cần cải tạo và thay mới hoàn toàn 18 cống 

thoát nước trên. 

1.1.6. Khoảng cách đến khu dân cư và các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

❖ Khoảng cách đến khu dân cư 

+ Cặp 2 bên đường chủ yếu là nhà dân thuộc ấp Trà Ngoa, ấp Thôn Rôn, ấp 

Ngãi Lộ B, xã Trà Côn thuộc phân đoạn 1 và Ấp Tường Hưng thuộc xã Thới Hòa 

Phân đoạn 2. Tổng số hộ chịu ảnh hưởng bởi hoạt động thu hồi đất là 334 hộ và 03 tổ 

chức (Trường Tiểu học Trà Côn C, Nhà Văn hóa, chùa Mới). 

❖ Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án là hoạt động chuyển đổi 

6.390,1m2 đất chuyên trồng lúa nước thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai, đã được Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh thông qua (trong đó diện tích đất trồng lúa phân đoạn 1 là 4.930,2m2 và phân 

đoạn 2 là 1.459,9m2). 

1.1.7.Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự 

án 

a. Mục tiêu của dự án 

Dự án được đầu tư với mục tiêu: Đầu tư xây dựng tuyến đường sẽ góp phần thực 

hiện đạt mục tiêu 100% xã trên địa bàn tỉnh có đường ôtô đến trung tâm xã, hoàn 

chỉnh mạng lưới giao thông nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp, tránh ngập, 
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chủ động ngăn lũ bảo vệ vườn cây ăn trái và cuộc sống của người dân, góp phần thực 

hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương. 

b. Loại hình dự án 

-  Loại hình dự án: Dự án thuộc nhóm B theo Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14, Dự án thuộc loại hình đầu tư xây dựng mới và có yêu cầu chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc số thứ tự 6, mục II, Phụ lục IV, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020. 

-  Loại công trình: Công trình giao thông cấp IV đồng bằng. 

c. Quy mô, công suất 

Tổng chiều dài: Khoảng 6.773,48m. Dự án có tổng chiều dài 6.773,48m, gồm 

phần đường dài 6.575,28m; xây mới 03 cầu Cầu Trà Ngoa dài 106,20m 

(Km0+158,38), cầu Già Dách dài 46m (Km4+706,59) và cầu Trạm Bơm dài 46m 

(Km6+571,99); 18 cống thoát nước ngang tại lý trình Km0+271,89 (Cống C1 – Cống 

2 Thợ Thiết); Km0+740,80 (Cống C2- Cống Kim Sa Rin), Km1+046,52 (Cống C3 – 

Cống Bà Dày); Km1+974,61 (Cống C3A – Cống Út Thi), Km2+644,85 (Cống C4 – 

Cống Chùa); Km2+977,94 (Cống C5 – Cống Tư Hiếu); Km3+161,09 (Cống C5A – 

Cống Thạch Sơn Nar); Km3+348,88 (Cống C6- Cống Chi Bốn);  Km4+107,98 (Cống 

C7- Cống Bé Tư); Km5+176,81 (Cống C8 – Cống Chín Phái); Km5+410,50 (Cống 

C9 – Cống Rạch Tường Hưng); Km5+526,90 (Cống C10 – Cống Tư Cui); 

Km5+596,70 (Cống C11 – Cống Sáu Quẩn); Km5+809,40 (Cống C12 – Cống Hai 

Đức); Km5+981,89 (Cống C13 – Cống Ba Long); Km6+034,29 (Cống C14 – Cống 

Tư Cường); Km6+119,15 (Cống C15 – Cống Hùng Đồng); Km6+267,82 (Cống C16 

– Cống Năm Ngươn). 

Điểm đầu tuyến giao với đường tỉnh 907 thuộc ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn; điểm cuối 

giao với đường tỉnh 901 thuộc xã Thới Hòa. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

a. Các hạng mục công trình  

Theo Quyết định số 157/QĐ-BQLDAGT ngày 28/4/2023 về việc phê duyệt điều 

chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình cầu và đường đến 

Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long có các hạng mục công trình 

của dự án như sau: 

❖ Phần đường 

Có chiều dài 6.575,28m. Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, 

nền đường rộng 6,5m, bề rộng mặt đường láng nhựa rộng 3,5m, lề đường rộng 3m 

(trong đó lề gia cố 1,7m; lề đất 1,3m), tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn, cao độ thiết 

kế tim đường 2,4m (Hệ mốc cao độ VN-2000). Độ dốc ngang mặt đường 3%, độ dốc 
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ngang lề đường 6%, độ dốc mái taluy đắp nền đường 1:1,5. Toàn tuyến chia làm 02 

phân đoạn cụ thể phân đoạn 1 chiều dài 4.079,53m, lý trình từ Km 0+000 đến Km 

4+079,53 và 01 cầu Trà Ngoa. Phân đoạn 2 có chiều dài tuyến 2.693,95m, lý trình từ 

km 4+079,53m đến km 6+773,48m và 02 cầu (Cầu Già Dách và cầu Trạm Bơm). 

❖ Phần cầu 

Gồm 03 cầu xây mới với tổng chiều dài 198,20m: 03 cầu Cầu Trà Ngoa dài 

106,20m (Km0+158,38), cầu Già Dách dài 46m (Km4+706,59) và cầu Trạm Bơm dài 

46m (Km6+571,99).Tải trọng thiết kế 0,5HL93. 

❖ Hệ thống cống thoát nước  

Bố trí 18 cống thoát nước ngang tại lý trình Km0+271,89 (Cống C1 – Cống 2 

Thợ Thiết); Km0+740,80 (Cống C2- Cống Kim Sa Rin), Km1+046,52 (Cống C3 – 

Cống Bà Dầy); Km1+974,61 (Cống C3A – Cống Thạch Sáng Út), Km2+644,85 

(Cống C4 – Cống Chùa); Km2+977,94 (Cống C5 – Cống Tư Hiếu); Km3+161,09 

(Cống C5A – Cống Thạch Son Nay); Km3+348,88 (Cống C6- Cống Chi Bôn);  

Km4+107,98 (Cống C7- Cống Bé Tư); Km5+176,81 (Cống C8 – Cống Chín Phái); 

Km5+410,50 (Cống C9 – Cống Ranh Tường Hưng); Km5+526,90 (Cống C10 – 

Cống Tư Cui); Km5+596,70 (Cống C11 – Cống Sáu Quẩn); Km5+809,40 (Cống C12 

– Cống Hai Đức); Km5+981,89 (Cống C13 – Cống Ba Long); Km6+034,29 (Cống 

C14 – Cống Tư Cường); Km6+119,15 (Cống C15 – Cống Hùng Đồng); Km6+267,82 

(Cống C16 – Cống Hai Giang). Các cống tròn BTCT có đường kính D600, D800, 

D1.000, D1.200 và D.1500, nhằm phục vụ cho công tác lưu thông trên tuyến và đảm 

bảo tưới tiêu, đảm bảo ngăn, thoát lũ.  

❖ Thiết kế an toàn giao thông 

Tổ chức giao thông: Bố trí tuân theo TCVN 4054-2005 và 

QCVN41:2019/BGTVT; Bố trí cọc tiêu tại hai đầu cống, các vị trí đường cong, các 

vị trí đắp cao,... 

Chủ dự án cam kết liên hệ cơ quan chức năng thỏa thuận đấu nối hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật của công trình với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo 

quy định.  

b.  Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 

dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Do đây là dự án công trình giao thông, nên sau khi hoàn thành giai đoạn xây 

dựng dự án, Chủ dự án sẽ bàn giao lại cho cơ quan quản lý địa phương giám sát, vận 

hành dự án. Quá trình thi công xây dựng dự án bao gồm các bước sau đây: Phát 

quang, vệ sinh mặt bằng  Rà phá bom mìn Đào đắp đất, san lấp mặt bằng -> 

Tập kết nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị -> Thi công nền đường, công trình thoát 

nước và cầu -> Thi công móng đường và cầu -> Thi công mặt đường và cầu -> Lắp 
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đặt hệ thống biển báo, cảnh báo, ATGT, chiếu sáng Nghiệm thu và bàn giao  

Đưa công trình giao thông vào vận hành. 

Các hoạt động của dự án bao gồm: 

+ Thu dọn mặt bằng, rà phá bom mìn. 

+ Đào đắp đất, san lấp mặt bằng. 

+ Tập kết các máy móc, thiết bị, phương tiện thi công và nguyên vật liệu; 

+ Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình gồm thi công cầu, thi 

công nền đường, công trình thoát nước, thi công móng đường và mặt đường; Lắp đặt 

hệ thống biển báo, cảnh báo, ATGT, chiếu sáng. Công tác thi công cầu diễn ra song 

song với quá trình thi công nền đường, móng đường và mặt đường cho đến khi hoàn 

thiện. 

+ Hoạt động của các phương tiện lưu thông trên tuyến đường.. 

Các hoạt động có khả năng tác động xấu đến môi trường: 

+ Dự án chiếm dụng vĩnh viễn khoảng 6.390,1m2 đất chuyên trồng lúa nước.  

+ Hoạt động phát quang, chuẩn bị mặt bằng thi công, đào đắp nền đường, thi 

công các hạng mục công trình và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất, đá loại, 

phế thải phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, có nguy cơ gây 

ngập úng,sạt lở ảnh hưởng đến mỹ quan, hoạt động giao thông đường bộ và tiềm ẩn 

nguy cơ sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông, cháy, nổ. 

+ Hoạt động của các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường trong 

giai đoạn vận hành phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải; Nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn giao 

thông đường bộ; Hoạt động bảo trì, duy tu, sửa chữa nhỏ trên tuyến phát sinh chất 

thải rắn. 

1.2.1.Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp  

điện, nước và các sản phẩm của dự án 

1.2.2.Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án 

Máy móc, thiết bị phục vụ cho thi công dự án được trình bày trong bảng dưới 

đây: 

Bảng 1. 3 Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ thi công dự án 

STT Máy móc ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1  Máy trộn bê tông 250L Cái 10 Trung Quốc 

80 – 90% 

2  
Máy đào bánh xích, dung tích 

gàu ≥ 0,8 m3 
Cái 04 Trung Quốc 

3  
Máy đào bánh xích, dung tích 

gàu 1,63m3 
Cái 02 Việt Nam 

4  Máy ủi 110CV Cái 03 Trung Quốc 

5  Máy lu rung 25T Cái 03 Trung Quốc 

6  
Lu bánh lốp 16T (tối thiểu 7 

bánh) Cái 02 Trung Quốc 

7  Lu bánh thép 10 T Cái 02 Việt Nam 
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STT Máy móc ĐVT 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

8  Máy nén khí 240 - 600 m3/h Cái 06 Nhật Bản 

9  Máy rải 50 – 60 m3/h Cái 06 Trung Quốc 

10  Máy san 110CV Cái 03 Trung Quốc 

11  Máy xúc 1,25m3 Cái 02 Trung Quốc 

12  Ô tô chuyển trộn BTXM Cái 04 Trung Quốc 

13  Ô tô tưới nước 5m3 Cái 04 Trung Quốc 80 – 90% 

14  Ô tô tự đổ ≥ 10 tấn Cái 08 Trung Quốc 

15  Máy sơn dẻo nhiệt Cái 06 Trung Quốc 

16  
Máy phát điện 3 phase, công 

suất 37,5KVA 

Cái 
04 Trung Quốc 

17  Máy bơm nước ≥ 15CV Cái 03 Trung Quốc 

18  
Máy phun nhựa công suất 

190cv 
Cái 04 Trung Quốc 

19  Máy bơm vữa xi măng Cái 03 Trung Quốc 

20  Máy khoan đứng 2,5 – 4,5kW Cái 10 Trung Quốc 

21  Máy hàn điện 23 kW Cái 10 Trung Quốc 

22  Máy đầm dùi 1,5 KW Cái 10 Trung Quốc 

23  Máy đầm cóc Cái 08 Trung Quốc 

24  Máy duỗi thép Cái 10 Trung Quốc 

25  Máy cắt thép Cái 08 Trung Quốc 

26  Máy mài 2,7kW Cái 10 Trung Quốc 

80 – 90% 

27  Cẩu tháp Cái 04 Trung Quốc 

28  Máy đầm bàn Cái 08 Việt Nam 

29  Cần cẩu bánh hơi Cái 04 Việt Nam 

30  Máy ép thủy lực Cái 06 Việt Nam 

31  Tàu đóng cọc 1,2 – 3,5T Cái 06 Việt Nam 

32  Máy thủy bình Cái 08 Việt Nam 

33  
Tàu kéo và phục vụ thi công 

thủy 150CV 
Cái 02 Việt Nam 

34  Máy cắt bê tông 7,5kW Cái 08 Việt Nam 

35  Đầm đất cầm tay 70kg Cái 10 Việt Nam 

36  Biến thế hàn xoay chiều 23kW Cái 10 Việt Nam 

37  Búa rung 170kW Cái 08 Việt Nam 

38  Búa căn khí nén 3m3/phút Cái 06 Việt Nam 

39  Máy hút bụi Cái 04 Việt Nam 

40  Máy bơm cát Cái 01 Việt Nam 80 – 90% 

41  Sà lan Cái  01 Việt Nam 80 – 90% 

42  Tàu kéo Cái 01 Việt Nam 80 – 90% 

Nguồn: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công Công trình: Cầu và đường đến trung 

tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, 2023 

1.2.3.Nguyên, nhiên liệu sử dụng của dự án 

a. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục công trình dự án 

❖ Nhu cầu nguyên, vật liệu 

Nguyên, vật liệu phục vụ cho công tác thi công các hạng mục công trình dự án 

được trình bày chi tiết trong bảng sau đây: 
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Bảng 1. 4 Nguyên, vật liệu phục vụ công tác thi công, xây dựng  

STT Loại nguyên, vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

Trọng lượng 

(Tấn) 

1 Xi măng PC40 Tấn 25.600 25.600 

2 Xi măng PC30 Tấn 15.500 15.500 

3 Cát vàng m3 35.320 45.916 

4 Đá 4x6 m3 5.145 7.974,7 

5 Đá 2x4 m3 6.100 9.455 

6 Đá 1x2 m3 13.600 21.760 

7 Đá dăm m3 15.780 25.248 

8 Đá hộc m3 5.525 8.563,7 

9 Bột đá Tấn 1.068 1.068 

10 Thép các loại Tấn 8.657 8.657 

11 Nhựa đường Tấn 59,5 59,5 

12 Nhựa nhũ tương Tấn 105 105 

13 Bê tông nhựa nóng Tấn 40.150 40.150 

14 Que hàn Tấn 10 10 

15 Ván gỗ các loại Tấn 450 450 

16 Vật liệu khác Tấn 1.050 1.050 

 Tổng cộng   211.566,9 

 Đào, đắp đất các loại    

 Đất đào  m3 49.912,12  

 Đất đắp m3 106.307,2  

Nguồn: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công Công trình: Cầu và đường đến trung 

tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, 2023 

❖ Nhu cầu về nhiên liệu 

Bảng 1. 5 Nhu cầu nhiên liệu cho các thiết bị thi công dự án 

TT Tên máy móc 

Số lượng sử 

dụng (cái) 

(*) 

Định mức 

tiêu hao 

nhiên liệu  

(lít/máy/ca) 

 

Khối lượng 

sử dụng 

(lít/ca) 

Khối lượng sử 

dụng (Tấn/ca) 

(01 ca/01 ngày) 

Loại nhiên 

liệu 

1  
Máy trộn bê tông 

250L 
10 11 110 0,09 Dầu DO 

2  
Máy đào thủy lực, 

dung tích gàu ≥ 

0,8 m3 

04 65 260 0,224 Dầu DO 

3  
Máy đào thủy lực, 

dung tích gàu 

1,63m3 

02 113 226 0,194 Dầu DO 

4  Máy ủi 75CV 03 38 114 0,098 Dầu DO 

5  Máy ủi 110CV 03 46 138 0,118 Dầu DO 

6  Máy lu rung 25T 03 67 357 0,307 Dầu DO 

7  
Lu bánh lốp 16T 

(tối thiểu 7 bánh) 
02 39 78 0,067 Dầu DO 
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TT Tên máy móc 

Số lượng sử 

dụng (cái) 

(*) 

Định mức 

tiêu hao 

nhiên liệu  

(lít/máy/ca) 

 

Khối lượng 

sử dụng 

(lít/ca) 

Khối lượng sử 

dụng (Tấn/ca) 

(01 ca/01 ngày) 

Loại nhiên 

liệu 

8  Lu bánh thép 10T 02 26 52 0,045 Dầu DO 

9  
Máy nén khí 240-

600 m3/h 
06 46 276 0,204 Xăng 

8 
Máy rải 50 – 60 

m3/h 
06 30 180 0,155 Dầu DO 

10 Máy san 110CV 03 39 117 0,10 Dầu DO 

11 Máy xúc 1,25m3 02 47 94 0,08 Dầu DO 

12 
Ô tô chuyển trộn 

BTXM 
04 93 372 0,32 Dầu DO 

13 
Ô tô tưới nước 

5m3 
04 23 128 0,11 Dầu DO 

14 
Ô tô tự đổ ≥ 10 

tấn 
08 57 304 0,26 Dầu DO 

15 Máy sơn dẻo nhiệt 06 5 30 0,025 Dầu DO 

16 

Máy phát điện 3 

phase, công suất 

37,5KVA 

04 24 96 0,083 Dầu DO 

17 
Máy bơm nước ≥ 

15CV 
03 10 30 0,025 Dầu DO 

18 
Máy phun nhựa 

công suất 190cv 
04 57 228 0,196 Dầu DO 

19 
Máy bơm vữa xi 

măng 
03 19 57 0,049 Dầu DO 

20 
Máy khoan đứng 

2,5-4,5kW 
05 53 265 0,228 Dầu DO 

21 Cẩu tháp 04 118 472 0,406 Dầu DO 

22 
Tàu đóng cọc 1,2-

3,5T 
06 47 282 0,242 Dầu DO 

23 

Tàu kéo và phục 

vụ thi công thủy 

150CV 

02 95 190 0,163 Dầu DO 

 TỔNG CỘNG 
Dầu DO  3,585 tấn/ngày  

Xăng  0,204 tấn/ngày  

Nguồn (*): Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công Công trình: Cầu và đường đến trung 

tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, 2023 

Ghi chú: Xăng có tỷ trọng khoảng 0,74 tấn/m3, dầu DO có tỷ trọng khoảng 0,86 

tấn/m3 (theo QCVN 1:2015/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên 

liệu điêzen và nhiên liệu sinh học; hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu S=0,05%). 

Định mức tính theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng. Các thiết bị như máy ép thủy lực, máy hàn, máy đầm, máy cắt thép, máy duỗi 

thép, máy hút bụi sử dụng điện. 

Ngoài ra, dự án còn sử dụng củi nấu nhựa đường; tổng khối lượng củi sử dụng 

khoảng 0,1 tấn/ngày, tổng cộng khoảng 4,5 tấn/tổng thời gian thi công. 

Nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu của dự án: 

Nguyên vật liệu, nhiên liệu phục vụ xây dựng dự án được mua từ các đơn vị cung 

ứng trên địa bàn huyện Trà Ôn và các khu vực lân cận. 
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Đất đắp nền đường lấy từ đất đào nền đường của dự án (Đất đào được tận dụng hết).  

Cát chủ yếu sử dụng từ các mỏ cát ở địa phương. Chủ dự án sẽ hợp đồng với các cơ 

sở kinh doanh để chở cát đến công trường bằng xe tải. 

Bê tông nhựa nóng được hợp đồng thu mua từ các công ty chuyên sản xuất bê tông 

nhựa nóng trong, ngoài tỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như thiết kế. Dự án không bố trí 

trạm trộn bê tông nhựa nóng tại dự án; nhựa nấu tại dự án chủ yếu cung cấp tưới nền để 

tạo độ dính bám cho đá nền và lớp bê tông nhựa bên trên nên khối lượng nhựa nấu tại dự 

án không nhiều và sẽ phân tán theo tuyến đường. 

Dự án không bố trí riêng bãi tập kết VLXD phục vụ dự án mà hợp đồng với cơ sở 

kinh doanh VLXD định kỳ vận chuyển VLXD đến dự án để thi công hàng ngày theo tiến 

độ. 

b. Nhu cầu lao động 

Tổng lao động sử dụng trong quá trình thi công xây dựng Dự án tối đa 100 người. 

Thời gian làm việc mỗi ngày 01 ca/01 ngày, 08 giờ làm việc/01 ca. 

Dự án ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương do đó không bố trí lán trại lưu trú mà 

chỉ bố trí lán trại phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi giữa ca của công nhân. Bố trí tại mỗi lán trại 

02 nhà vệ sinh di động để phục vụ công tác sinh hoạt của công nhân, cán bộ, thi công dự 

án. 

c. Nhu cầu sử dụng nước 

 Tiêu chuẩn cấp nước giai đoạn thi công 

Nước cấp sinh hoạt: Số công nhân lao động trên công trường: 100 người. Nhu 

cầu dùng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo QCVN 01:2021/BXD 

mỗi công nhân tiêu thụ khoảng 80 lít nước/ngày. Qcấp = (100 người x 80 

lít/người.ngày)/1.000 = 8 m3/ngày. Nước thải tương đương 100% nước cấp = 

8m3/ngày. 

Nước cấp cho quá trình thi công xây dựng: Ước tính khoảng 9,5m3/ngày. 

+ Nước từ công đoạn xịt rửa xe ra vào công trường: 3m3/ngày. 

+ Nước vệ sinh thiết bị, máy móc: 0,5m3/ngày. 

+ Nước tưới đường: 3m3/lần tưới × 2 lần/ngày = 6m3/ngày. Nước tưới đường 

được ước tính trên lượng sử dụng tối đa, vì quá trình thi công cuốn chiếu theo từng 

đoạn, nên lượng nước này cũng được sử dụng tương ứng phục vụ cho quá trình thi 

công theo từng đoạn tuyến. 

Vậy nước cấp trong giai đoạn xây dựng ước tính khoảng 17,5m3/ngày. 

Nguồn cung cấp nước: Hợp đồng với hộ dân gần khu vực dự án để sử dụng hoặc 

mua từ các đơn vị cấp nước ở địa phương. Nước xịt rửa xe ra vào công trường, Nước tưới 

đường, được lấy từ nguồn nước mặt tại sông, rạch dọc tuyến. 

1.2.4.Nguồn cung cấp điện 

Nguồn điện được lấy từ nhà dân gần khu vực lán trại dọc tuyến. Trước khi triển khai 

thi công, đơn vị thi công sẽ phối hợp với Chủ dự án để thỏa thuận với người dân đấu nối 
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tạm và sử dụng cho các hoạt động. Hàng tháng, Đơn vị thi công thanh toán chi phí cho 

người dân. Nhu cầu sử dụng điện ước tính khoảng 1.075kW/tháng. 

1.2.5.Sản phẩm của dự án 

Hoàn thiện hệ thống giao thông địa phương gồm phần đường dài 6.575,28m bề 

rộng nền đường 6,5m (bề rộng mặt đường 3,5m; bề rộng lề đường 3m), 03 cầu giao 

thông xây mới tổng chiều dài 198,20m; cải tạo và thay thế 18 cống thoát nước ngang 

được hình thành góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của địa phương.  

1.3. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Do đây là dự án công trình giao thông, nên sau khi hoàn thành giai đoạn xây 

dựng dự án, Chủ dự án sẽ bàn giao lại cho cơ quan quản lý địa phương giám sát, vận 

hành dự án. Quá trình thi công xây dựng bao gồm các bước sau đây: 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2 Quy trình thi công dự án 

 

Nghiệm thu và đưa vào 

sử dụng 

Bụi, khí thải, CTR, ồn, rung 

Bụi, khí thải, CTR, ồn, rung,  

sự cố cháy nổ 

Thi công mặt đường, cầu 

Lắp đặt hệ thống biển báo, 

cảnh báo, ATGT, chiếu sáng 

Thi công nền đường, cầu và 

công trình thoát nước 

 

Thi công móng đường, cầu 

Đào đắp đất, san lấp mặt 

bằng 

Vận chuyển, tập kết máy 

móc, nguyên vật liệu 

Phát quang, vệ sinh 

 mặt bằng 

Bụi, khí thải, CTR, ồn, rung 

Bụi, khí thải, CTR, ồn, rung 

Bụi, khí thải, CTR, ồn, rung,  

nước thải 

Bụi, khí thải, CTR, ồn, rung, 

nước thải, sự cố môi trường 

Bụi, khí thải, CTR, ồn, rung,  

nước thải 

Bụi, khí thải, CTR, ồn, rung,  

nước thải 

Rà phá bom mìn 
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Thuyết minh quy trình thi công dự án 

Quy trình thi công dự án bao gồm các bước: Vệ sinh mặt bằng (Sau khi tiến 

hành bồi thường, hỗ trợ Chủ dự án sẽ thỏa thuận người dân tự tháo dỡ các công trình 

vật kiến trúc, hoa màu,…. Chủ dự án sẽ tổ chức tháo dỡ công trình và chặt phá cây 

trồng, đồng thời thu gom hết sinh khối thực vật, chất thải trước khi thi công trong 

trường hợp người dân không tháo dỡ triệt để). Tiếp đến là công tác rà phá bom mìn, 

vật nổ còn sót lại. Sau đó sẽ tiến hành công tác san nền, đào đắp đất và tập kết vật 

liệu xây dựng, máy móc thi công. Dự án không bố trí riêng bãi tập kết VLXD phục 

vụ dự án mà hợp đồng với cơ sở kinh doanh VLXD định kỳ vận chuyển VLXD đến 

dự án để thi công hàng ngày theo tiến độ. 

Tiếp đến sẽ thi công nền đường, cầu, công trình thoát nước, móng đường cầu, 

mặt đường cầu, lắp đặt hệ thống chiếu sáng; lắp đặt cọc tiêu, biển báo, sơn phân làn 

giao thông; cuối cùng tổ chức nghiệm thu, đưa dự án vào khai thác. Các hạng mục 

cầu sẽ được thi công song song với quá trình thi công phần đường. Quá trình thi công 

các hạng mục công trình của dự án được thực hiện cuốn chiếu theo từng giai đoạn và 

theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

1.4. Biện pháp tổ chức thi công 

Các biện pháp chủ đầu tư sẽ thực hiện để thực hiện thi công công trình bằng các 

biện pháp sau: 

Công tác giải phóng mặt bằng: Dự án sẽ tính toán, xây dựng phương án bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân có đất, hoa màu, công trình,… chịu 

ảnh hưởng bởi dự án. Sau khi tiến hành bồi thường, hỗ trợ Chủ dự án sẽ thỏa thuận 

người dân tự tháo dỡ các công trình ảnh hưởng (như nhà cửa, hàng rào,…) và chặt 

phá cây trồng. Trường hợp người dân không thực hiện việc tháo dỡ các công trình 

ảnh hưởng và không chặt phá cây trồng hay không thu gom hết sinh khối thực vật, 

chất thải khi tháo dỡ công trình trước khi giao mặt bằng thi công, chủ dự án sẽ tổ 

chức tháo dỡ công trình và chặt phá cây trồng, đồng thời thu gom hết sinh khối thực 

vật, chất thải trước khi thi công. 

Công tác chuẩn bị bao gồm công tác bố trí lán trại, công trường, vị trí tập kết 

nguyên vật liệu cho quá trình thi công. Dự án ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương 

do đó không bố trí lán trại lưu trú và mượn nhà dân, hàng quán để sử dụng các nhu 

cầu vệ sinh cho công nhân. Dự án không bố trí riêng bãi tập kết VLXD phục vụ dự án 

mà hợp đồng với cơ sở kinh doanh VLXD định kỳ vận chuyển VLXD đến dự án để 

thi công hàng ngày theo tiến độ. 

Công tác phát quang, vệ sinh mặt bằng, phá dỡ công trình được thực hiện bằng 

cơ giới kết hợp thủ công, chất thải được vận chuyển bằng ô tô tự đổ ra khỏi phạm vi 

công trường theo đúng vị trí quy định.  

Công tác san nền, đào đắp đất được thực hiện bằng cơ giới kết hợp với thủ công, 

nhà thầu dự kiến sử dụng đất từ quá trình đào nền đường để tận dụng cho việc đắp 
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đường. Đất, cát và cát san lấp phục vụ thi công Dự án sẽ được tận dụng từ nguồn đất 

đào và mua tại các mỏ/bãi vật liệu đã được cấp phép. Vật liệu thi công sẽ được 

chuyển về khu vực Dự án bằng xe tải. Dự án có hoạt động bơm cát từ sà lan xuống 

bãi chứa tại vị trí mố M1 cầu Trà Ngoa, diện tích bãi chứa cát là 350m2, xung quanh 

có xây tường bằng gạch cao 2,5m nhằm tránh nước và cát bị chảy tràn xuống sông. 

Sau đó lượng cát này sẽ vận chuyển bằng xe tải đến chân công trình. 

Tiếp đến sẽ thi công nền đường, công trình thoát nước, móng đường, mặt đường, 

lắp đặt hệ thống chiếu sáng; lắp đặt cọc tiêu, biển báo, sơn phân làn giao thông; cuối 

cùng tổ chức nghiệm thu, đưa dự án vào khai thác. Các hạng mục cầu sẽ được thi 

cộng song song với quá trình thi công phần đường. Quá trình thi công các hạng mục 

công trình của dự án được thực hiện cuốn chiếu theo từng giai đoạn và theo thiết kế 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

1.5. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tiến độ thực hiện dự án 

Bảng 1. 6 Tiến độ dự kiến của dự án  

TT Nội dung dự án Tiến độ/ Thời gian thực hiện 

1 Hoàn thành các thủ tục pháp lý Đến hết quý IV/2023 

2 
Triển khai công tác bồi thường và hỗ trợ tái định 

cư 
Đến hết quý II/2024 

3 Triển khai thi công xây dựng. Từ tháng 07/2023 đến tháng 07/2024 

4 Đưa vào vận hành chính thức Từ tháng 08/2024 trở đi 

Nguồn:Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông 

b. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư dự án là 114.037.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn 

tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn). 

Bảng 1. 7 Chi phí đầu tư dự án 

STT Hạng mục Chi phí (Đồng) 

1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 31.716.617.000 

2 Chi phí xây dựng 57.674.616.000 

4 Chi phí quản lý dự án 1.153.699.000 

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 5.165.750.000 

6 Chi phí khác 2.205.121.000 

7 Chi phí dự phòng 16.121.197.000 
 TỔNG CỘNG 114.037.000.000 

Nguồn: Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường 

đến Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
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c. Cách thức quản lý và thực hiện dự án 

- Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng dự án: Chủ đầu tư dự án sẽ 

quản lý trực tiếp dưới sự hỗ trợ của tư vấn giám sát có chức năng.  

- Giai đoạn hoạt động dự án: Chủ đầu tư dự án sẽ bàn giao dự án cho địa phương 

quản lý dự án. 

- Trong giai đoạn xây dựng cần khoảng 100 công nhân, toàn bộ công nhân sinh 

hoạt tự túc. 

- Chủ đầu tư dự án sẽ bố trí 01 cán bộ phụ trách quản lý môi trường cho dự án 

trong thời gian giải phóng mặt bằng và thi công công trình. 

Bảng 1. 8 Cách thức tổ chức và quản lý thực hiện dự án  

Giai 

đoạn 

Các hoạt 

động 

Tiến độ 

thực hiện 

Công nghệ/Cách 

thức thực hiện 

Các yếu tố môi 

trường có khả 

năng phát sinh 

Quản lý và thực 

hiện dự án 

Thi 

công 

Chiếm dụng 

đất đai, đền 

bù, giải tỏa 

Suốt giai 

đoạn 

chuẩn bị  

- Đo đạc, kiểm kê Tác động đến cuộc 

sống người dân có 

đất bị thu hồi 

Chủ đầu tư dự án 

sẽ quản lý trực 

tiếp dưới sự hỗ 

trợ của tư vấn 

giám sát có chức 

năng 

Giải phóng 

mặt bằng thi 

công 

- Cho người dân 

tự tháo dỡ, di dời, 

chặt phá vật kiến 

trúc, cây trồng. 

- Đơn vị thi công 

chủ yếu phát 

hoang cỏ dại. 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

- Chất thải rắn 

- Tai nạn lao động 

Thi công 

đường, vỉa 

hè, hệ thống 

thoát nước, 

chiếu 

sáng,… 

Suốt giai 

đoạn xây 

dựng (dự 

kiến từ 

tháng 

07/2023 

đến tháng 

07/2024) 

Thủ công kết hợp 

cơ giới. Phương 

tiện thi công chủ 

yếu sử dụng dầu 

DO vận hành 

- Bụi, khí thải. 

- Nước thải xây 

dựng. 

- Chất thải rắn thông 

thường và nguy hại. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- An ninh trật tự, tai 

nạn lao động, tai 

nạn giao thông, 

cháy nổ,… 

Hoạt động 

sinh hoạt 

của công 

nhân xây 

dựng 

Khoảng 100 công 

nhân làm việc tại 

dự án, sinh hoạt 

tự túc 

- Nước thải sinh 

hoạt. 

- Rác thải sinh hoạt 

Hoạt 

động 

Hoạt động 

của các 

phương tiện 

giao thông 

bộ ngang dự 

án 

Suốt thời 

gian dự 

án hoạt 

động 

Sử dụng xăng, 

dầu vận hành 

- Bụi, khí thải, tiếng 

ồn, rung động. 

- Tai nạn  giao 

thông. 

 - Sinh khối thực 

vật. 

Chủ đầu tư dự án 

sẽ bàn giao dự án 

cho địa phương 

quản lý dự án 

Nguồn: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Môi trường Arttek tổng hợp  
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CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1.Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất  

Tỉnh Vĩnh Long nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tự 

nhiên 1.525,73km2. Phía Bắc và Đông Bắc giáp các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre; Phía 

Tây Bắc, Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; Phía Đông Nam giáp với tỉnh Trà Vinh; Phía 

Tây Nam giáp các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và Thành phố Cần Thơ. 

Tỉnh Vĩnh Long có dạng địa hình khá bằng phẳng với độ dốc nhỏ hơn 2°, có cao 

trình khá thấp so với mực nước biển. Với dạng địa hình đồng bằng ngập lụt cửa sông, 

tiểu địa hình của tỉnh có dạng lòng chảo ở giữa trung tâm tỉnh và cao. 

Vĩnh Long có cấu trúc địa chất tương đồng với khu vực, chủ yếu là trầm 

tích biển của kỉ Đệ Tứ trong Đại Tân sinh. Vĩnh Long tuy có diện tích đất phèn lớn, 

tầng sinh phèn ở rất sâu, tỉ lệ phèn ít, song đất có chất lượng cao, màu mỡ vào bậc 

nhất so với các tỉnh trong vùng. Đặc biệt tỉnh có hàng vạn ha đất phù sa ngọt 

ven sông Tiền và sông Hậu (lượng phù sa trung bình là 374 g/m³ nước sông vào mùa 

lũ), đất tốt, độ phì nhiêu cao, trồng được hai vụ lúa trở lên, cho năng suất cao, sinh 

khối lớn lại thuận lợi về giao thông kể cả thủy và bộ. Vĩnh Long còn có lượng cát 

sông và đất sét làm vật liệu xây dựng khá dồi dào. Cát sông với trữ lượng khoảng 100 

- 150 triệu m³, được sử dụng chủ yếu cho san lấp và đất sét với trữ lượng khoảng 200 

triệu m³, là nguyên liệu sản xuất gạch và làm gốm. 

 Khu đất xây dựng dự án có địa hình khá bằng phẳng, địa hình đặc trưng của 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Địa chất khu vực dự án gồm các lớp như sau: 

- Lớp A: Đất đắp: Sét lẫn xác thực vật, màu xám đen. 

- Lớp 1: Sét hữu cơ lẫn cát (OH), màu xám nâu, trạng thái chảy – dẻo chảy. 

- Lớp 2: Sét (CL) lẫn ít sỏi san, màu xám xanh, trạng thái dẻo cứng – nửa cứng. 

- Lớp 3: Sét lẫn cát (CL), màu xám nâu, trạng thái dẻo cứng. 

- Lớp 4: Sét, màu xám xanh – nâu vàng, trạng thái nửa cứng. 

- Lớp 5: Cát lẫn sét (SC), màu xám xanh – nâu vàng, kết cấu chặt vừa – chặt. 

(Tham khảo Thuyết minh địa chất công trình “Cầu và đường đến trung tâm xã 

Nhơn Bình – huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long”, tháng 12 năm 2017.) 

Với cấu tạo địa chất vùng đồng bằng đặc trưng nên có sức chịu tải yếu, do đó, 

chân dự án được vét bùn hữu cơ và thay bằng lớp cát san lấp để nâng độ chịu tải, toàn 

bộ công trình được lu lèn để đảm bảo độ chặt theo quy định. Ngoài ra, đáy hố gas, 

cống ngang đường và những đoạn giao cắt với sông, kênh rạch gần vỉa hè sẽ được gia 

cố cừ tràm để tránh sạt lở đất. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_T%C3%A2n_sinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ti%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_s%C3%A9t
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
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2.1.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng 

Theo “Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long năm 2021” thì điều kiện khí tượng 

khu vực Dự án có các đặc điểm như sau:  

a. Nhiệt độ không khí  

Tại khu vực dự án, khí hậu trong năm có sự phân hóa thành hai mùa rõ rệt (mùa 

khô và mùa mưa). Một số giá trị về nhiệt độ tại khu vực được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 2. 1Nhiệt độ trung bình các tháng trong các năm (đơn vị:0C) 

 Năm 2016 Năm 2017 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Bình quân năm 27,5 27,3 27,4 27,6 27,7 27,2 

Tháng 1 24,8 26,6 26,0 26,5 26,9 25,0 

Tháng 2 25,1 26,4 26,0 26,8 26,8 25,6 

Tháng 3 27,5 27,6 27,7 28,2 28,2 28,0 

Tháng 4 28,9 28,9 28,7 29,5 29,3 28,3 

Tháng 5 29,4 27,9 28,4 28,7 30,0 28,7 

Tháng 6 28,0 27,9 27,4 27,9 27,7 28,3 

Tháng 7 28,1 27,0 27,3 27,5 27,9 27,4 

Tháng 8 27,8 27,3 27,2 27,1 27,9 27,7 

Tháng 9 27,4 27,9 27,0 27,1 27,3 27,1 

Tháng 10 27,8 27,4 27,7 28,0 26,9 27,2 

Tháng 11 28,2 27,3 27,7 27,4 27,4 27,4 

Tháng 12 27,3 25,9 27,5 25,9 26,2 26,0 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long  

b. Độ ẩm 

Độ ẩm không khí trung bình tại khu vực dự án qua các năm được trình bày trong 

bảng dưới đây. 

 

Bảng 2. 2 Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong các năm (đơn vị: %) 

 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Bình quân năm 83 85 83 82 83 86 

Tháng 1 80 81 86 76 77 82 

Tháng 2 78 81 78 77 74 81 

Tháng 3 76 78 77 75 76 76 

Tháng 4 77 79 76 76 79 88 

Tháng 5 80 88 84 85 91 86 

Tháng 6 84 87 87 88 88 87 

Tháng 7 86 89 88 87 88 90 

Tháng 8 87 89 87 89 90 90 

Tháng 9 90 87 89 87 92 91 

Tháng 10 88 87 85 83 86 91 

Tháng 11 87 89 83 83 84 88 

Tháng 12 83 85 82 80 84 84 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long 
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c.  Lượng mưa 

Lượng mưa trung bình của khu vực dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 3 Lượng mưa trung bình các tháng tại khu vực (đơn vị: mm) 

 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Bình quân năm 1.017 1.725 1.409 1.160,8 1.742,0 1.678,6 

Tháng 1 1 57 37 - - 64,8 

Tháng 2 - 53 5 - 14,8 15 

Tháng 3 - 49 6 - - 0,4 

Tháng 4 21 39 18 2,4 43,2 112,8 

Tháng 5 14 311 184 158,2 36,2 82,4 

Tháng 6 113 143 296 173 415,6 67,8 

Tháng 7 97 197 233 242,2 135 250,6 

Tháng 8 76 206 120 187 181,6 301,2 

Tháng 9 304 208 172 198,6 394,4 229,6 

Tháng 10 212 296 159 164,2 365,2 219,2 

Tháng 11 128 93 72 32,8 74,2 317,2 

Tháng 12 51 73 107 3,4 81,8 17,6 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long 

d.   Số giờ nắng 

Số giờ nắng trung bình mỗi tháng từ 140 đến 280 giờ. Số giờ nắng trung bình 

khu vực dự án như sau: 

Bảng 2. 4 Số giờ nắng trung bình tại khu vực (Đơn vị: giờ) 

 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Bình 

quân năm 
2.616 2.197 2.276 2.511 2.445 2.237 

Tháng 1 235 189 160 237 273 216 

Tháng 2 234 196 238 244 240 211 

Tháng 3 281 242 228 264 265 270 

Tháng 4 248 243 239 237 230 207 

Tháng 5 265 157 208 219 132 173 

Tháng 6 181 163 148 160 165 178 

Tháng 7 166 145 155 186 194 155 

Tháng 8 214 175 152 158 186 196 

Tháng 9 174 181 166 157 173 147 

Tháng 10 189 156 208 215 115 144 

Tháng 11 213 162 175 187 184 140 

Tháng 12 217 188 199 247 189 200 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long 

e. Chế độ gió 

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói chung, khu vực dự án nói riêng chịu ảnh hưởng 

bởi ba hướng gió chính. 

- Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10. Hướng gió thịnh hành là Tây Nam 

đến Tây. 
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- Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 năm trước đến tháng 01 năm sau. 

- Gió mùa Đông Nam đến Đông (gió chướng) từ tháng 02 đến tháng 4. 

Tốc độ gió trung bình khoảng 2 - 3 m/s, tốc độ gió mạnh nhất không vượt quá 

25 m/s. 

2.1.1.3. Điều kiện thủy văn 

Khu vực dự án chịu ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều biển Đông và chịu ảnh 

hưởng trực tiếp bởi chế độ triều của sông Hậu thông qua sông Mang Thít, sông Trà 

Ngoa và một số kênh rạch có nguồn nước ngọt quanh năm. 

Dự án đi qua đất dân chủ yếu, giao cắt với sông Trà Ngoa và khá nhiều kênh, 

mương thủy lợi; địa hình khu vực thấp trũng nên thường xuyên xảy ra ngập úng. 

Ngoài ra, các kênh rạch này chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; thoát nước 

của người dân trong vùng; chiều sâu nông nên trong những năm qua các rạch giao cắt 

với dự án bị sạt lở không đáng kể. 

Tuyến giao cắt với sông Trà Ngoa (vị trí xây cầu Trà Ngoa) và một số kênh, 

rạch, mương thủy lợi. Các kênh, rạch này được sử dụng cho mục đích sản xuất nông 

nghiệp, tưới tiêu, cấp thoát nước. Sông Trà Ngoa vừa sử dụng cho mục đích giao 

thông thủy vừa sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu. 

2.1.2.Điều kiện kinh tế - xã hội  

Dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã Trà Côn và xã Thới Hòa thuộc 

huyện Trà Ôn, theo Báo cáo Tình hình phát triển Kinh tế -Xã hội; Quốc phòng- An 

ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của 02 xã 

Trà Côn và xã Thới Hòa, khu vực dự án có điều kiện kinh tế - xã hội được tham khảo 

từ Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 16/5/2023 của xã Thới Hòa và Báo cáo số 

74/BC-UBND ngày 10/5/2023 của xã Trà Côn, cụ thể như sau: 

a. Điều kiện kinh tế 

Người dân thuộc các xã chủ yếu hoạt động sản xuất nông nghiệp: trồng lúa, rau 

màu, cây ăn trái (cam, bưởi, dừa,…)… Tổng diện tích vườn xã Thới Hòa hiện nay là 

1.657,23 ha. Trong đó, cam sành 1.262,5 ha, còn lại là cây trồng khác như bưởi, dừa. 

Tổng diện tích cây lâu năm của xã Trà Côn là 1.669,47 ha. Trong đó, diện tích cây ăn 

trái 1.646,02 ha (phần lớn cam sành 1.061,68 ha và cây ăn trái khác 584,34 ha). Rau 

màu tại các địa phương này chủ yếu là dưa leo, rau cải, bầu, bì với diện tích khoảng 

0,5ha thuộc xã Thới Hòa và 05ha thuộc xã Trà Côn. 

Hoạt động chăn nuôi chủ yếu là bò, heo và gia cầm. Tổng đàn chăn nuôi của xã 

Thới Hòa là 62.639 con, xã Trà Côn là 31.700 con. Công tác phòng chống dịch bệnh 

và tiêm phòng được thực hiện tốt. 

Nuôi trồng thủy sản phát triển ở khu vực xã Thới Hòa chủ yếu là nuôi trong 

mương vườn, diện tích duy trì khoảng 13,96ha. 

Tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ: Các cơ sở sản xuất kinh doanh đang 

hoạt động tốt với các loại hình sản xuất phổ biến đặc trưng của khu vực như gia công 

vàng, sắt, mộc, nhôm, may mặc với 83 cơ sở hoạt động thuộc xã Thới Hòa, 457 cơ sở 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông                               Trang 40 

sản xuất tại xã Trà Côn… Chợ xã và các tiểu thương buôn bán ổn định các mặt hàng 

phục vụ cho nhu cầu của người dân trên địa bàn xã. 

Kinh tế tập thể: Xã Thới Hòa có 01 HTX gồm 18 thành viên, 48 lao động với 

diện tích 60,4ha. HTX xã Trà Côn gồm 18 thành viên, 02 tổ hợp tác sản xuất với diện 

tích 13,4ha. 

b. Điều kiện xã hội 

 Đặc điểm dân số 

Dân số xã Thới Hòa là 8.133 người với 2.391 hộ dân trong đó có 100 hộ nghèo 

chiếm tỷ lệ 3,17%; 60 hộ cận nghèo, chiếm 2,5% dân số. Dân số xã Trà Côn là 

11.216 người với 3.205 hộ dân trong đó có 370 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,54%, 72 hộ 

cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,24% và 53 hộ có mức sống trung bình, chiếm 1,65%. Dân 

cư xung quanh dự án phân bố rải rác. Dân cư trong khu vực chủ yếu hoạt động trong 

lĩnh vực nông nghiệp. 

 Văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa – thông tin và 

truyền thông. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, tăng cường 

triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, 

chính quyền số. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện 

tử, hệ thống thông tin. 

 Giáo dục 

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Công tác xã hội hóa giáo dục được 

quan tâm.  Xã Thới Hòa có 4 trường, trong đó 3/4 trường được công nhận trường chuẩn 

quốc gia. Xã Trà Côn có 4 trường, duy trì các cấp mầm non, tiểu học và THCS. Tỷ lệ học 

sinh tốt nghiệp THCS là 100%. 

 Y tế 

 Điều kiện y tế của các xã ngày càng được nâng cao. Trạm y tế xã đảm bảo tốt 

công tác khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tỷ lệ người dân có bảo 

hiểm y tế thuộc xã Trà Côn là 100%, xã Thới Hòa đạt 98,68%. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực 

hiện dự án 

2.2.1.Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

- Để đánh giá hiện trạng môi trường dự án, Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn 

và  Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng tiến hành lấy mẫu phân tích, đo 

đạc chất lượng môi trường khu vực dự án. Thời gian lấy mẫu vào các ngày 

06/5/20223; 08/5/2023 và ngày 09/5/2023. 

- Kết quả phân tích mẫu được trình bày dưới đây: 

a. Hiện trạng môi trường không khí 

Vị trí lấy mẫu và chất lượng không khí tại thời điểm đo đạc được trình bày chi 

tiết trong bảng sau: 
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❖ Vị trí lấy mẫu, đo đạc 

Bảng 2. 5 Vị trí lấy mẫu không khí xung quanh 

TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu 

Tọa độ vị trí lấy mẫu 

Tọa độ X 

(m) 

Tọa độ Y 

(m) 

1 

Điểm đầu dự án, tại vị trí giao với 

Đường tỉnh 907, thuộc ấp Trà Ngoa, xã 

Trà Côn, Huyện Trà Ôn 

KK1 1107598 553857 

2 

Giữa tuyến, gần trường Tiểu học Trà 

Côn C, thuộc ấp Thôn Rôn, xã Trà 

Côn, Huyện Trà Ôn 

KK2 1107746 555494 

3 

Giữa tuyến, gần chùa 

Sangchayvathmay thuộc ấp Thôn Rôn, 

xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn 

KK3 1107633 556162 

4 

Giữa tuyến tại vị trí xây cầu Già Dách 

thuộc ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn, 

Huyện Trà Ôn 

KK4 1106665 557574 

5 
Giữa tuyến thuộc ấp Tường Hưng, xã 

Thới Hòa, Huyện Trà Ôn 
KK5 1106041 558880 

6 

Điểm cuối tuyến, tại nút giao với 

Đường tỉnh 901 thuộc ấp Tường Thịnh, 

xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn 

KK6 1105769 559182 

❖ Kết quả phân tích 

Bảng 2. 6 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực dự án 

TT Vị trí lấy mẫu 

Kết quả thử nghiệm 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Nhiệt 

độ  

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

Đợt 1: Ngày lấy mẫu 06/05/2023 

1 KK1 55,3 31,1 63,8 0,8 159 46 3.462 31 

2 KK2 54,2 31,3 64,1 0,9 168 53 4.115 52 

3 KK3 45,6 31,4 64,4 0,9 151 51 3.870 48 

4 KK4 42,3 31,2 63,6 0,7 148 54 3.736 46 

5 KK5 42,8 31,0 64,3 0,8 154 56 3.947 42 

6 KK6 58,1 31,3 63,9 0,7 142 51 3.348 37 

Đợt 2: Ngày lấy mẫu 08/05/2023 

1 KK1 56,3 31,3 64,2 0,8 148 54 3.445 32 

2 KK2 55,0 31,5 63,6 0,9 168 56 4.117 48 

3 KK3 46,8 31,1 64,1 0,7 151 51 3.838 43 

4 KK4 43,3 31,2 63,8 0,8 154 52 3.714 46 

5 KK5 43,8 31,4 63,3 0,8 151 48 3.918 42 

6 KK6 57,7 31,3 64,0 0,9 142 49 3.313 36 

Đợt 3: Ngày lấy mẫu 09/05/2023 

1 KK1 57,6 31,3 64,6 1,009 151 49 3.434 33 

2 KK2 55,3 31,4 63,9 0,7 165 53 4.075 47 

3 KK3 44,6 31,2 63,8 0,6 159 52 3.847 44 

4 KK4 41,3 31,1 63,2 0,8 151 56 3.708 45 

5 KK5 43,2 31,5 63,5 0,8 160 51 3.925 42 

6 KK6 57,9 31,4 63,9 0,9 145 48 3.326 39 

QCVN 

05:2013/BTNMT 70(1) - - - 300 350 30.000 200 
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-  Ghi chú:  

QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

(1): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Nhận xét chung 

Qua kết quả đo đạc trên ta thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh.  

Kết luận: Môi trường không khí xung quanh của khu vực dự án còn rất tốt. 

b. Hiện trạng môi trường nước mặt 

Vị trí lấy mẫu và chất lượng nước mặt tại thời điểm đo đạc được trình bày chi 

tiết trong bảng sau: 

❖ Vị trí lấy mẫu nước mặt 

Bảng 2. 7 Vị trí lấy mẫu nước mặt 

Ký hiệu 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ vị trí lấy mẫu 

X(m) Y(m) 

NM1 

Sông Trà Ngoa tại vị trí xây dựng cầu Trà 

Ngoa thuộc ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn, 

Huyện Trà Ôn 

1107748 553907 

NM2 
Vị trí xây cầu Già Dách thuộc ấp Ngãi Lộ 

B, xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn 
1106669 557574 

NM3 
Vị trí xây cầu Trạm Bơm thuộc xã Thới 

Hòa, Huyện Trà Ôn 
1105883 559023 

❖ Kết quả phân tích 

Bảng 2. 8 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

TT 

Vị trí 

lấy 

mẫu 

Kết quả thử nghiệm 

pH 
DO 

(mgO2/L) 

TSS 

(mg/L) 

BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

N-

NH4
+ 

(mg/L) 

Cl-
 

(mg/L) 

NO3
- 

(mg/L) 

Tổng 

Coliform 

(MPN/ 

100ml) 

Đợt 1: Ngày lấy mẫu 10/02/2023 

1 NM1 6,46 4,66 19 12 24 KPH 28 0,77 2,3x103 

2 NM2 6,48 4,47 84 10 21 KPH 57 0,94 3,3x103 

3 NM3 6,49 4,05 52 13 27 KPH 56 0,76 2,4x103 
Đợt 2: Ngày lấy mẫu 13/02/2023 

1 NM1 6,50 4,27 20 11 23 KPH 29 0,73 2,3x103 

2 NM2 6,49 4,27 78 14 30 KPH 56 0,93 3,1x103 

3 NM3 6,46 4,76 56 13 29 KPH 57 0,86 2,1x103 

Đợt 3: Ngày lấy mẫu 14/02/2023 

1 NM1 6,44 4,64 17 10 22 KPH 29 0,75 2,4x103 

2 NM2 7,30 5,04 80 14 32 KPH 58 0,91 2,8x103 

3 NM3 6,20 5,55 54 14 31 KPH 56 0,785 2,2x103 

QCVN 08-

MT:2015/ 

BTNMT, 

cột A2 

6,5-

8,5 
≥5 30 6 15 0,3 350 5 5.000 

Ghi chú: MDL của N-NH4
+ = 0,009 mg/L 
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Qua so sánh các số liệu trong bảng trên cho thấy phần lớn các thông số như pH, 

DO, TSS, BOD5, COD tại các  vị trí quan trắc vượt giới hạn cho phép, các thông số 

còn lại có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

c. Hiện trạng môi trường đất 

Vị trí lấy mẫu và chất lượng môi trường đất tại thời điểm đo đạc được trình bày 

chi tiết trong bảng sau: 

❖ Vị trí lấy mẫu đất 

Bảng 2. 9Vị trí lấy mẫu đất 

Ký hiệu 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ (VN2000) 

X(m) Y(m) 

Đ1 
Đất Thuộc Ấp Trà Ngoa, Xã Trà Côn, Huyện Trà 

Ôn 
1107643 553884 

Đ2 
Đất thuộc Ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa, Huyện 

Trà Ôn 
1106046 558849 

❖ Kết quả phân tích chất lượng đất 

Bảng 2. 10 Kết quả phân tích chất lượng đất 

TT Vị trí lấy mẫu 
Kết quả thử nghiệm (mg/Kg) 

As Cd Cr Pb Cu Zn 

Đợt 1:  Ngày lấy mẫu 06/05/2023 

1 Đ1 KPH KPH 4,87 3,04 14,6 52,3 

2 Đ2 KPH KPH 5,40 3,58 14,2 45,2 

Đợt 2:  Ngày lấy mẫu 08/05/2023 

1 Đ1 KPH KPH 4,40 3,63 14,8 51,4 

2 Đ2 KPH KPH 4,01 3,87 13,9 44,8 

Đợt 3: Ngày lấy mẫu 09/05/2023 

1 Đ1 KPH KPH 6,85 3,30 13,9 53,3 

2 Đ2 KPH KPH 4,01 3,92 12,3 47,6 

QCVN  

03-MT:2015/BTNMT 

(Đất nông nghiệp) 

15 1,5 150 70 100 200 

Ghi chú: MDL của As= 0,40 mg/kg; MDL Cd = 0,049 mg/kg. 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng đất tại bảng trên cho thấy tất cả các thông số 

đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành. 

c. Hiện trạng tầng sinh phèn tiềm tàng 

Theo Bản đồ đất tỉnh Vĩnh Long, tại khu vực dự án chủ yếu là đất phù sa không 

có tầng sinh phèn tiềm tàng hoặc có tầng sinh phèn tiềm tàng sâu khoảng 100 - 150 

cm. 
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2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án 

❖ Các đối tượng tác động 

Tác động đến yếu tố vi khí hậu, thay đổi cảnh quan môi trường. Tác động đến hệ 

sinh thái khu vực 

Các sự cố rủi ro, sự cố cháy nổ, sự cố tai nạn giao thông, sự cố sạt lở. 

❖ Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án là hoạt động chuyển đổi 

6.390,1m2 đất trồng lúa thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

theo quy định của pháp luật về đất đai, đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông 

qua.  

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

a. Đánh giá tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện môi trường tự nhiên  

- Đối với điều kiện địa lý, địa chất: Khu vực dự án có nền đất yếu nên tốn kém kinh 

phí lớn cho việc gia cố nền móng các công trình xây dựng, tuy nhiên dự án gần Đường 

tỉnh 907, Đường tỉnh 901,… nên thuận lợi cho việc tiếp nhận nguyên, vật liệu.  

- Đối với khí hậu, khí tượng: Khu vực dự án có lượng mưa và độ ẩm lớn dễ gây 

sạt lở khu vực giao cắt với sông Trà Ngoa, kênh mương thủy lợi. Tuy nhiên, nhược 

điểm này có thể khắc phục bằng cách ép cừ gia cố. 

- Đối với môi trường không khí, môi trường nước: Kết quả phân tích môi trường 

hiện trạng cho thấy môi trường nước ở khu vực dự án đã bị ô nhiễm từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân trong vùng; môi trường không khí còn khá 

trong lành. Khi xây dựng dự án và khi dự án hoạt động có phát sinh bụi, khí thải, nước 

thải nhưng tải lượng không lớn nên không ảnh hưởng lớn đến môi trường không khí 

xung quanh và sức khỏe con người. 

Ngoài ra, căn cứ vào vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên cho thấy việc xây dựng dự án 

tại khu vực là rất hợp lý. Việc đầu tư tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao 

đổi mua bán hàng hóa, sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế.  

b.  Đánh giá tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện kinh tế - xã hội của 

khu vực dự án  

- Khi dự án đi vào hoạt động sẽ hình thành thêm các khu dân cư và dịch vụ dọc 

tuyến đường, từ đó góp phần thu hút dân cư cũng như phát triển hoạt động thương mại. 

Gia tăng nhu cầu cung ứng các loại dịch vụ. 

- Hệ thống giao thông và điều kiện vận tải của khu vực được cải thiện, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc vận tải hàng hóa, nông sản,...góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

- Cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các công trình phục vụ công cộng 

trên địa bàn. 
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CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ 

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

Các tác động môi trường trong báo cáo chủ yếu được đánh giá qua 02 giai đoạn 

chính: 

- Giai đoạn thi công, xây dựng dự án. 

- Giai đoạn hoạt động dự án. 

Chi tiết các đánh giá và các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường được trình 

bày dưới đây: 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1.Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

a. Tác động của bụi và khí thải 

❖ Hoạt động đào đất thi công nền đường, chân taluy, hệ thống thoát nước 

Dự án dùng máy đào để đào, đắp đất, cát; Tổng khối lượng đào đất khoảng 

49.912,12m3, mỗi ngày đào, đắp từ  200 – 300 m3/ngày. Theo WHO, 1993 khi đào, 

đắp đất, cát sẽ phát sinh bụi với hệ số phát thải vào khoảng 1 – 100 g/m3 đất, cát đào, 

đắp nên tải lượng bụi phát sinh khi đào đắp đất cát vào khoảng 0,2 – 30 kg/ngày. 

Ngoài ra, hoạt động của máy đào, đắp đất, cát cũng phát sinh bụi, khí thải. Máy 

đào hoạt động khoảng 8 giờ/ngày, lượng nhiên liệu sử dụng khoảng 486 lít/6 

máy/ngày hay khoảng 0,418 tấn/6 máy/ngày nên tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ 

máy đào không lớn, cụ thể như sau: 

Bảng 3. 1 Tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ các máy đào 

STT Thông số ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn dầu đốt) Tải lượng (kg/ngày) 

1 Bụi 0,71 0,296 

2 SO2 20S 0,418 

3 NOx 9,62 4,02 

4 CO 2,19 0,915 

5 VOC 0,791 0,331 

Nguồn: Hệ số ô nhiễm: PGS.TS Nguyễn Văn Phước, năm 2006, Giáo trình quản lý 

chất lượng môi trường, NXB Xây dựng  

❖ Hoạt động vận chuyển, tập kết và bốc dỡ nguyên, vật liệu xây dựng 

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ xây dựng khoảng 211.566,9 tấn. Dự án 

không bố trí bãi tập kết, lưu trữ vật liệu xây dựng mà chia nhỏ khối lượng vật liệu xây 

dựng tập kết hàng ngày theo tiến độ thi công, mỗi ngày tập kết tối đa khoảng 200 tấn 

VLXD (Thời gian thi công khoảng 12 tháng) nên có khoảng 40 chuyến xe tải vận 

chuyển VLXD vào và ra khỏi dự án hàng ngày (kể cả có tải và không tải).  
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Dựa vào vị trí và chiều dài tuyến đường dự kiến thi công cho thấy khoảng cách 

phương tiện vận chuyển VLXD di chuyển xa nhất trong dự án khoảng 7km nên chiều 

dài đoạn đường phương tiện vào và ra khỏi dự án tối đa khoảng 14km/ngày. 

Dựa vào hệ số tải lượng ô nhiễm của WHO ước tính tải lượng bụi và khí thải 

phát sinh từ phương tiện vận chuyển VLXD vào và ra khỏi dự án như sau: 

Bảng 3. 2 Tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển VLXD 

vào và ra khỏi dự án (Đối với xe từ 3,5 – 16 tấn, sử dụng dầu DO) 

STT 
Thông số ô 

nhiễm 

Khối lượng  

Hệ số ô nhiễm, g/km (*) g/ngày 

1 Bụi khói 0,9 12,6 

2 SO2 4,29S - 

3 NOx 11,8 165,2 

4 CO 6 84 

5 VOC 2,6 36,4 

Nguồn: (*) PGS.TS Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà, năm 2006, Giáo trình 

quản lý chất lượng môi trường, NXB Xây dựng 

Ngoài ra, bụi còn phát sinh từ VLXD trên xe rơi vãi xuống đường giao thông khi 

vận chuyển và khi các phương tiện chuyên chở VLXD vào dự án các bánh xe sẽ dính 

theo đất, cát và khi phương tiện ra khỏi dự án, lượng đất, cát này sẽ rơi lại và phát tán 

vào môi trường không khí, gây ô nhiễm 

❖ Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình 

Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công: Các thiết bị như cẩu, xe lu, máy 

đào, máy rải, máy ủi, máy tưới nhựa, xe tải, máy bơm nước, ô tô tưới nước,… được 

sử dụng thi công công trình, nên khi các thiết bị này vận hành sẽ phát sinh bụi và khí 

thải. Lượng bụi và khí thải phát sinh phụ thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng và tuổi thọ 

của thiết bị. 

Dựa vào khối lượng nhiên liệu sử dụng cho máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng 

nêu tại mục 1.3.2 (khoảng 3,167 tấn/ngày, đã trừ lượng nhiên liệu sử dụng cho máy 

đào) và hệ số ô nhiễm cho thấy tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ thiết bị, máy 

móc phục vụ xây dựng dự án như sau: 

Bảng 3. 3 Tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ thiết bị, máy móc phục vụ xây 

dựng dự án 

STT 
Thông số ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn dầu đốt) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1 Bụi 0,71 2,25 

2 SO2 20S 3,167 

3 NOx 9,62 30,46 

4 CO 2,19 6,94 

5 VOC 0,791 2,505 

Nguồn: (*) PGS.TS Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà, năm 2006, Giáo trình 

quản lý chất lượng môi trường, NXB Xây dựng 
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Ghi chú: Hàm lượng khí SO2 được tính trong trường hợp hàm lượng lưu huỳnh 

trong dầu DO là S=0,05%. 

Phần lớn các máy móc, thiết bị thi công không hoạt động thường xuyên, không 

sử dụng đồng thời và không hoạt động tại cùng địa điểm mà phân tán theo tuyến công 

trình nên tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng 

không lớn. 

Bên cạnh đó, trong thi công, dự án còn sử dụng máy nén khí. Thiết bị này sử 

dụng xăng vận hành, với khối lượng nhỏ, khoảng 46 lít/ca – 8 giờ và thiết bị này cũng 

không hoạt động thường xuyên nên tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ máy nén khí 

không đáng kể. 

+ Hoạt động rải đá cấp phối: Dự án sử dụng máy rải đá cấp phối và lao động 

thủ công thực hiện. Dự án chia nhỏ khối lượng VLXD, kể cả đá cấp phối tập kết hàng 

ngày theo tiến độ thi công; lượng đá cấp phối tập kết nhiều nhất khoảng 160 tấn/ngày 

hay khoảng 100m3/ngày. Theo WHO, 1993 ước tính tải lượng bụi phát sinh khi rải đá 

cấp phối vào khoảng 0,016 –1,6kg/ngày. 

+ Hoạt động vệ sinh nền đường trước khi tưới nhựa: Trước khi tưới nhựa, dự án 

sẽ vệ sinh nền đường nhằm đảm bảo độ kết dính giữa mặt đường với nhựa; trong quá 

trình vệ sinh nền đường sẽ phát sinh bụi đất, bụi cát, bụi đá. Bụi này có tải lượng khá 

lớn, nếu không có giải pháp giảm thiểu phù hợp sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường và 

sức khỏe con người. 

+ Hoạt động nấu và tưới nhựa đường: Dự án không bố trí trạm trộn bê tông nhựa 

nóng tại dự án; nhựa nấu tại dự án chủ yếu cung cấp tưới nền để tạo độ dính bám cho đá 

nền và lớp bê tông nhựa bên trên nên khối lượng nhựa nấu tại dự án không nhiều và sẽ 

phân tán theo tuyến đường. Tại dự án có bố trí các điểm nấu nhựa, tưới dính bám nhằm 

làm tăng khả năng kết dính giữa lớp bê tông nhựa bên trên và lớp đá nền bên dưới nên 

hoạt động nấu nhựa sẽ phát sinh ô nhiễm bụi, khí thải từ việc đốt củi nấu nhựa đường phát 

sinh bụi, khí thải; Để hạn chế ô nhiễm, dự án bố trí điểm nấu nhựa cách xa nhà dân, thời 

gian nấu nhựa đường không lâu chỉ thực hiện trong vài ngày rải nhựa đường; bụi và khí 

thải chỉ phát sinh tạm thời, trong thời gian ngắn nên tác động không lớn đến môi trường và 

sức khỏe con người. 

+ Hoạt động hàn tiện kim loại trong thi công các cấu kiện thép: Dự án dùng 

phương pháp hàn điện, hàn khí hàn kết nối trong thi công các cấu kiện thép. Trong 

quá trình hàn sẽ phát sinh bụi, xỉ hàn có chứa các oxit độc hại như Cr2O3, CuO, NiO 

hoặc có cả ZnO (khi hàn sắt thép mạ kẽm); khói thải từ quá trình hàn chứa các chất khí 

như COx, NOx,... (Nguồn: TS. Nguyễn Thúc Hà và những người khác, năm 2006, Giáo 

trình Công nghệ hàn, NXB Giáo dục). Tuy nhiên, bụi khí thải phát sinh từ quá trình hàn 

tiện kim loại trong thi công các cấu kiện thép chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp 

thực hiện thao tác hàn, ảnh hưởng không lớn đến môi trường và sức khỏe người dân khu 

vực. 

Hoạt động khác: Bên cạnh đó, trong quá trình thi công bụi, khí thải còn phát 

sinh từ phương tiện giao thông của công nhân xây dựng; bụi phát sinh từ mặt bằng 

xây dựng trong ngày nắng và mùi hôi phát sinh từ quá trình sơn phân làn đường giao 

thông, mùi nhựa phát sinh khi tưới và từ sản phẩm bê tông nhựa; tuy nhiên mùi hôi 
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phát sinh có tải lượng nhỏ, ảnh hưởng không lớn đến môi trường và sức khỏe con 

người. 

* Đánh giá tác động: Trong giai đoạn xây dựng, bụi phát sinh từ hoạt động rải 

đá cấp phối, hoạt động vệ sinh nền trước khi tưới nhựa là nguồn có khả năng gây ô 

nhiễm lớn đến môi trường và sức khỏe con người; bụi, khí thải phát sinh từ máy móc, 

thiết bị phục vụ xây dựng (bụi khói, khí CO, SO2, NOx, VOC) và các hoạt động khác 

gây ô nhiễm không lớn đến môi trường và sức khỏe con người. 

Khu vực dự án gần UBND xã Trà Côn, UBND xã Thới Hòa, Chợ Trà Côn, Chợ 

Thới Hòa, Trường học, chùa... dân cư đông nên bụi, khí thải phát sinh dễ ảnh hưởng 

đến sức khoẻ người dân và môi trường không khí ở khu vực dự án. Các số liệu 

nghiên cứu cho thấy bụi và khí thải phát sinh từ dự án có ảnh hưởng như sau: 

- Tác động của bụi: 

+ Bụi đất, bụi cát, bụi đá: 

• Đối với sức khoẻ cộng đồng: Bụi có thể gây tổn thương đối với mắt, da hoặc 

hệ tiêu hoá (một cách ngẫu nhiên) nhưng quan trọng nhất bụi có khả năng thâm nhập 

vào phổi gây bệnh bụi phổi.  

• Đối với môi trường sinh thái: Bụi gây ảnh hưởng đến cây trồng thông qua 

việc che phủ thân, lá cây làm giảm khả năng quang hợp của cây, ảnh hưởng quá 

trình thụ phấn và cản trở sự phát triển cây trồng. 

• Đối với công trình, nhà cửa: Bụi làm dơ nhà cửa, giảm tuổi thọ công trình. 

+ Bụi khói (mồ hóng): Bụi khói khi vào phổi có thể gây nên các bệnh về đường 

hô hấp, như gây bệnh hen suyễn, viêm cuống phổi, khí thủng, viêm cơ phổi. Ngoài 

ra, bụi khói còn có thể chứa các hydrocacbon đa vòng (giống như 3,4-benzpyrene) 

với độc tố cao, có thể gây ung thư (Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí 

Minh, năm 1998, Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp, tập 2).  

- Tác động của khí SO2 và NO2: 

+ Đối với sức khoẻ cộng đồng: Khí SO2 có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con 

người và động vật. Ở nồng độ thấp đã kích thích bộ máy hô hấp của con người và 

động vật, ở nồng độ cao sẽ gây ra biến đổi bệnh lý đối với bộ máy hô hấp và có thể 

gây tử vong. Khí NO2 cũng độc hại không kém. Nồng độ khí NO2 khoảng 100 ppm 

có thể gây tử vong cho con người sau một số phút tiếp xúc. Con người tiếp xúc lâu 

với không khí có nồng độ khí NO2 khoảng 0,06 ppm đã gây trầm trọng thêm các bệnh 

về phổi. 

+ Đối với môi trường sinh thái: Các chất khí như SO2, NO2 khi bị oxy hoá trong 

không khí và kết hợp với nước sẽ hình thành axit sunfuric (H2SO4) hoặc axit nitric 

(HNO3), đây là nguyên nhân chính gây mưa axit ảnh hưởng sự phát triển của cây 

trồng và thảm thực vật.  

+ Đối với công trình, nhà cửa: Khói thải chứa các chất NO2, SO2… khi gặp khí 

trời ẩm ướt tạo nên các axit ăn mòn các kết cấu công trình, thiết bị máy móc, làm 

giảm tuổi thọ của chúng. Khí CO2 khi tác dụng với hơi ẩm tạo nên H2CO3 có thể ăn 

mòn cả da. 

 Tuy nhiên, tải lượng khí SO2, NO2 phát sinh từ hoạt động của dự án không lớn 

nên chỉ tác động nhẹ đến môi trường và sức khoẻ con người. 
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- Tác động của khí CO: Các tác hại của khí CO đối với con người xảy ra khi 

nó hoá hợp thuận nghịch với hemoglobin (Hb) trong máu. Mối quan hệ giữa nồng 

độ CO, lượng HbCO trong máu và các triệu chứng chính như sau: 

Bảng 3. 4 Ảnh hưởng của khí CO đối với sức khoẻ con người 

STT 
Nồng độ CO trong 

không khí (ppm) 

Nồng độ 

HbCO (%) 
Triệu chứng chính 

1 50 7 Nhiễm độc nhẹ 

2 100 12 Nhiễm độc vừa phải và chóng mặt 

3 250 25 Nhiễm độc nặng và chóng mặt 

4 500 45 Buồn nôn, nôn, trụy 

5 1.000 60 Hôn mê 

6 10.000 95 Chết 

Nguồn: GS.TS Hoàng Văn Bính, năm 2010, Vệ sinh lao động, NXB Khoa học và Kỹ thuật 

b. Tác động của nước thải 

* Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nước mưa chảy tràn: Theo thống kê của WHO, nước mưa chảy tràn thường chứa 

từ 0,5 – 1,5 mgN/l, 0,004 – 0,03 mgP/l, 10 – 20 mgCOD/l và 10 – 20 mgSS/l nên nước 

mưa chảy tràn có chất lượng tương đối tốt. Tuy nhiên, nếu để nước mưa chảy tràn qua khu 

vực chứa vật liệu phục vụ xây dựng, khu vực thi công,… nước mưa sẽ cuốn theo rác thải, 

đất, cát,... từ mặt bằng xây dựng vào nguồn tiếp nhận gây ảnh hưởng.  

- Nước thải xây dựng: 

+ Nước bơm cát: mỗi ngày dự án bơm khoảng 200 tấn cát, mỗi tấn cát tương đương 

1m3 nước. Vì vậy lượng nước từ quá trình bơm cát là 200m3/ngày. Lượng nước này chủ 

yếu là SS. 

+ Nước thải xây dựng khác: Phát sinh chủ yếu từ quá trình đào đất vét hữu cơ nền 

đường, đào đất thi công hệ thống thoát nước, trộn bê tông, vệ sinh dụng cụ xây dựng, bảo 

dưỡng bê tông,… Nước thải này có tải lượng nhỏ (khoảng 9,5 m3/ngày). 

Theo kết quả tính toán từ các đề tài nghiên cứu, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

thải thi công như sau: 

Bảng 3. 5 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

STT 
Tên thông số ô 

nhiễm 
Đơn vị tính Nồng độ 

QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột A) 

1 pH - 6,99 6 – 9 

2 SS mg/l 636 50 

3 COD mg/l 640,9 75 

4 BOD5 mg/l 429,26 30 

5 NH4
+ mg/l 9,6 5 

6 Tổng nitơ mg/l 49,27 20 

7 Tổng phốt pho mg/l 4,25 4 

8 Zn mg/l 0,004 3 

9 Pb mg/l 0,055 0,1 

10 Dầu mỡ mg/l 0,02 5 

11 Coliform MPN/100ml 530.000 3.000 

Nguồn: Tổng cục Môi trường – Bộ TN&MT, năm 2009 
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Nhận xét: Qua so sánh các số liệu trong bảng trên cho thấy nước thải phát sinh từ quá 

trình thi công xây dựng bị ô nhiễm chủ yếu do SS, chất hữu cơ và vi sinh. 

 - Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng: Dự kiến số lượng công nhân tập 

trung tại công trình xây dựng khoảng 100 người, với định mức cấp nước khoảng 

80lít/người.ca (QCVN 01:2021) thì lượng nước cấp sử dụng là 8.000lít/ngày. Lượng nước 

thải bằng 100% lượng nước cấp sử dụng vậy lượng nước thải 8m3/ngày.Trong nước thải 

sinh hoạt chứa nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi khuẩn,… Nồng 

độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt được trình bày dưới đây: 

Bảng 3. 6 Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 

Nồng độ ô nhiễm (mg/L) 
QCVN 

14:2008/BTNMT cột A 
Chưa qua xử 

lý 
Qua bể tự hoại 

BOD5 469 - 563 104 - 208 30 

COD 750 – 1.063 188 - 375 - 

Chất rắn lơ lửng 730 – 1.510 83 - 167 50 

Dầu mỡ 104 - 313 - 10 

Tổng Nitơ 63 - 125 21 - 42 - 

Amoni 25 – 1.510 5 - 16 5 

Tổng Phospho 8 - 42 - - 

Coliform (*) 106 - 109 106 - 109 3.000 

Nguồn: Hoàng Huệ - Xử lý nước thải 

(*): Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – tính toán thiết kế công trình - 2013 

Nước thải sinh hoạt công nhân chưa qua xử lý có nồng độ ô nhiễm cao, vượt tiêu 

chuẩn so với giới hạn quy định cho phép, nên cần thu gom, xử lý.  

* Đánh giá tác động: 

- Nước thải sinh hoạt: Trong thời gian xây dựng, nước thải sinh hoạt của công nhân 

xây dựng có tải lượng không lớn (khoảng 8m3/ngày đêm), nhưng trong thành phần chứa 

hàm lượng lớn các chất hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh; nếu lượng nước thải này không 

được thu gom, xử lý trước khi xả thải sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn tiếp nhận. Ngoài 

ra, quá trình phân hủy nước thải sẽ phát sinh mùi hôi ảnh hưởng sức khỏe con người, kể 

cả sức khỏe công nhân xây dựng dự án. 

c. Tác động của chất thải rắn thông thường 

Nguồn phát sinh chất thải rắn: 

- Rác thải xây dựng: Việc thi công các hạng mục công trình của dự án sẽ phát 

sinh chất thải rắn thông thường. Chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án 

có thành phần chủ yếu là bê tông vụn, bao bì ni lông, các tông, cốp pha hư hỏng, sắt 

thép vụn, thùng nhựa,...  

Dự kiến khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình xây dựng 

dự án có khối lượng khoảng 2.000 – 2.500 kg/tháng. 

Riêng đất đào trong quá trình thi công hố móng, cọc cầu, lòng đường, thi công 

cống,… có khối lượng khoảng 49.912,12 m3 nếu không thu gom xử lý sẽ ảnh hưởng 
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môi trường và dân cư xung quanh. 

- Rác thải sinh hoạt: Trong thời gian xây dựng dự án, dự kiến số lượng công 

nhân tập trung tại công trình xây dựng khoảng 100 người sinh hoạt tự túc. Tham khảo 

quy chuẩn QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch 

xây dựng ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng không sinh 

hoạt tại dự án khoảng 0,8 kg/người/ngày; khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại 

dự án khoảng: 

100 người x 0,8 kg/người/ngày = 80kg/ngày 

* Đánh giá tác động: Chất thải rắn thông thường phát sinh trong giai đoạn xây 

dựng dự án có khối lượng không nhiều nhưng nếu không được thu gom, xử lý sẽ gây 

tác động tiêu cực đến mỹ quan khu vực xây dựng, tiến độ thực hiện dự án cũng như 

an toàn trong xây dựng. Ngoài ra, rác thải sinh hoạt có thành phần chủ yếu là các chất 

hữu cơ dễ phân huỷ sinh học, khi phân huỷ sẽ phát sinh mùi hôi thối, tạo điều kiện 

thuận lợi để ruồi nhặng phát triển ảnh hưởng môi trường và sức khoẻ con người. 

d. Tác động của chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn xây dựng dự án, CTNH phát sinh có thành phần như đuôi que 

hàn, que hàn thải, thùng chứa sơn thải, giẻ lau dính dầu nhớt thải, nhớt thải,... với 

khối lượng khoảng 20 – 25 kg/tháng. 

* Đánh giá tác động: CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án có khối 

lượng không lớn nhưng nếu không được thu gom, lưu trữ đúng quy định, các chất độc 

hại trong chất thải như chì,... có điều kiện phát tán vào môi trường đất, môi trường 

nước sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khoẻ con người. 

3.1.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động của việc chiếm dụng đất đai 

Tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư: Tổng diện tích đất thực 

hiện dự án khoảng 99.068,3m2. Việc thu hồi đất của người dân sẽ ảnh hưởng đến sinh 

hoạt của các hộ dân có đất bị giải tỏa, tuy nhiên Chủ dự án sẽ tiến hành bồi thường 

thỏa đáng cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. Tuyến chủ yếu là nhà dân 

cặp 2 bên đường thuộc ấp Trà Ngoa, ấp Thôn Rôn, ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn thuộc 

phân đoạn 1 và Ấp Tường Hưng thuộc xã Thới Hòa Phân đoạn 2. 

- Tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng: Trên phần đất thực hiện dự án có 

công trình, vườn cây,... cần phải tháo dỡ, phát hoang. Chủ đầu tư dự kiến thỏa thuận người 

dân tự tháo dỡ, di dời và tự chặt phá cây trồng thuộc phần đất phạm vi dự án nhằm tận 

dụng gạch vỡ, sắt thép, gỗ cũ,... cải tạo, xây dựng lại nhà cửa và làm chất đốt ổn định cuộc 

sống nên hoạt động giải phóng mặt bằng phát sinh chất thải có thành phần chủ yếu là sinh 

khối thực vật, với khối lượng khoảng 50-60 tấn. Ngoài ra, hoạt động giải phóng mặt bằng 

còn phát sinh bụi, khí thải từ máy cắt cỏ, máy cưa cây,... Tuy nhiên, các thiết bị này không 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông                               Trang 52 

hoạt động thường xuyên, bụi, khí thải phát sinh tạm thời, gây tác động không lớn đến môi 

trường và sức khỏe con người. 

b. Tác động do tiếng ồn 

Trong quá trình xây dựng, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các máy móc, thiết bị sử 

dụng thi công dự án như xe tải, máy đào, cẩu, xe lu, máy rải, máy ủi, máy phun nhựa, 

máy bơm nước, máy trộn bê tông,… 

Các số liệu nghiên cứu cho thấy tiếng ồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị phục 

vụ thi công dự án có cường độ như sau: 

Bảng 3. 7 Tiếng ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị phục vụ thi công 

STT Tên thiết bị ĐVT 

Cường độ ồn cách 

thiết bị 
QCVN 26:2010/BTNMT 

2m 30m 6 – 21 giờ 21 – 6 giờ 

1 Máy ủi dBA 80 56 

70 55 

2 Xe tải dBA 83 - 94 59 – 70 

3 Máy trộn bê tông dBA 74 - 88 50 - 64 

4 Máy đào dBA 93 69 

5 Xe lu dBA 73 – 75 49 – 51 

6 Máy rải dBA 86 – 88 62 – 64 

7 Cẩu dBA 75 – 77 51 – 53 

Nguồn: Tổng cục Môi trường – Bộ TN&MT, năm 2009, Hướng dẫn kỹ thuật lập báo 

cáo ĐTM các dự án sản xuất hoá chất cơ bản và PGS.TS Đinh Xuân Thắng, năm 

2014, Giáo trình kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí 

Minh 

Nhận xét: Các số liệu trong bảng trên cho thấy tiếng ồn phát sinh từ thiết bị thi 

công dự án chủ yếu ảnh hưởng đến những nhà dân, công trình lân cận dự án; những 

nhà dân, công trình cách dự án trên 30m bị ảnh hưởng không lớn. 

Xung quanh dự án, nhiều nhà dân, đặc biệt tuyến đi qua nhà dân thuộc ấp Trà 

Ngoa, ấp Thôn Rôn, ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn thuộc phân đoạn 1 và Ấp Tường 

Hưng thuộc xã Thới Hòa Phân đoạn 2, nên tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị, máy 

móc phục vụ xây dựng và các phương tiện vận chuyển vật liệu có khả năng vượt quy 

chuẩn cho phép tối đa khoảng 1,3 lần, trong thời gian từ 6 – 21 giờ hoặc khoảng 1,7 

lần, trong thời gian từ 21 – 6 giờ. 

Mặt khác, nếu các thiết bị này hoạt động đồng thời tiếng ồn sẽ gia tăng cường độ 

do cộng hưởng. Khi đó, cường độ ồn phát sinh sẽ ảnh hưởng lớn hơn.  

Các số liệu nghiên cứu cho thấy tiếng ồn phát sinh từ hoạt động thi công dự án 

có khả năng ảnh hưởng như sau: 

- Đối với công nhân lao động: Chịu tác động của tiếng ồn có mức âm trên 90 

dBA. Các dấu hiệu cho thấy sự ảnh hưởng của tiếng ồn như dễ bị căng thẳng thần 

kinh, mất tập trung, gây rắc rối nhiệm vụ và kích thích tính cáu kỉnh các ảnh hưởng 

này dễ làm cho người lao động hỏng việc và bị tai nạn lao động. 

- Đối với các hộ gia đình sinh sống lân cận công trường: Dễ bị quấy rầy giấc 

ngủ, quấy rối sự tập trung, tư duy, việc giải trí và cũng dễ bị căng thẳng thần kinh, 

kích thích tính cáu kỉnh dẫn đến mất ngủ, hạn chế khả năng trao đổi thông tin và dễ 

gây xung đột trong xã hội và gia đình. 
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c. Tác động của độ rung 

Hoạt động của các máy móc, thiết bị sử dụng thi công sẽ phát sinh rung động. 

Các số liệu nghiên cứu cho thấy rung động (tính theo mức gia tốc rung) phát sinh từ 

máy móc, thiết bị phục vụ thi công dự án có mức độ rung động như sau: 

Bảng 3. 8 Mức độ rung phát sinh từ quá trình xây dựng dự án 

STT Tên thiết bị ĐVT 

Mức độ rung QCVN 27:2010/BTNMT  

Cách máy 

10 m 

Cách máy 

30 m 
Từ 6 – 21 giờ 

1 Máy ủi dB 79 69 

75 

2 Máy trộn bê tông  dB 76 66 

3 Máy đào dB 80 71 

4 Xe lu (lu rung) dB 82 71 

5 Xe tải dB 74 64 

6 Cẩu dB 77 67 

Nguồn: Tổng cục Môi trường – Bộ TN&MT, năm 2009, Hướng dẫn kỹ thuật lập báo 

cáo ĐTM các dự án sản xuất hoá chất cơ bản và PGS.TS Nguyễn Huỳnh Hương, năm 

2009,  

Hài hòa ĐTM giữa nhà tài trợ và chính phủ Việt Nam (Quy trình ĐTM – cơ sở  

lý thuyết và thực tiển), Bộ Kế hoạch và đầu tư 

Nhận xét:  

- Vị trí đóng cọc gia cố móng hố gas, cống ngang đường,… cách nhà dân và các 

công trình lân cận vài mét nhưng dự án sử dụng cọc tràm gia cố móng cho các công 

trình này nên rung động phát sinh không lớn, gây ảnh hưởng không đáng kể. 

Vị trí lu mặt đường, nền đường sử dụng phương pháp lu rung, vị trí lu gần nhà 

dân, Trường mầm non Trà Côn, Trường Tiểu học Trà Côn A, UBND xã Trà Côn, 

Trường Tiểu học Trà Côn C, chùa Sangchavathmay (Chùa Mới), UBND xã Thới 

Hòa, Trạm Y tế xã Thới Hòa, … nên rung động phát sinh từ hoạt động lu lèn có khả 

năng ảnh hưởng đến nhà dân, hoạt động sinh hoạt nhà dân, Trường mầm non Trà 

Côn, Trường Tiểu học Trà Côn A, UBND xã Trà Côn, Trường Tiểu học Trà Côn C, 

chùa Sangchavathmay (Chùa Mới), UBND xã Thới Hòa, Trạm Y tế xã Thới Hòa,… 

- Vị trí thi công cầu có đóng cọc sẽ tạo nên rung động, ảnh hưởng đến nhà dân 

xung quanh vị trí thi công. 

d. Tác động an ninh trật tự 

Việc tập trung nhiều công nhân xây dựng ở công trường có khả năng ảnh hưởng 

đến tình hình an ninh, trật tự trong khu vực như mâu thuẫn giữa công nhân với nhau 

hay giữa công nhân với người dân địa phương. Ngoài ra, bụi phát tán từ mặt bằng dự 

án ra các thửa đất lân cận và việc văng ném rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bừa 

bãi ra xung quanh sẽ gây bức xúc trong dân, ảnh hưởng an ninh trật tự trong khu vực 

e. Sạt lở bờ bao và bờ rạch 

Trong quá trình san lấp mặt bằng nếu bờ bao xung quanh dự án bị sạt lở sẽ làm 

đất, cát từ dự án chảy tràn ra ruộng, vườn, nhà dân gây ảnh hưởng đến cây trồng và 
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sinh hoạt của người dân xung quanh dự án. Mặt khác, trường hợp sạt lở bờ bao những 

đoạn giao cắt với các kênh, rạch, như sông Trà Ngoa, kênh Già Dách,….sẽ gây bồi 

đắp rạch, làm tắt nghẽn nước, ảnh hưởng đến cấp thoát nước của khu vực. 

f. Ảnh hưởng đi lại của người dân 

Việc tập kết VLXD, thi công công trình dự án sẽ ảnh hưởng việc đi lại của người dân 

sinh sống cặp theo dự án và ảnh hưởng nhu cầu đi lại của người dân sinh sống ở Xã Trà 

Côn, xã Thới Hòa, cụ thể ấp Trà Ngoa, ấp Thôn Rôn, ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn thuộc 

phân đoạn 1 và Ấp Tường Hưng thuộc xã Thới Hòa Phân đoạn 2. 

g. Ảnh hưởng từ việc cúp điện,nhu cầu cấp thoát nước khi thi công 

- Hoạt động cấp điện, hoạt động cấp nước sinh hoạt: Khi thi công dự án có di 

dời một số trụ điện, đường ống cấp nước của khu vực nên sẽ làm gián đoạn hoạt động 

cấp điện, cấp nước trong quá trình di dời trụ điện, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt, 

sản xuất kinh doanh của người dân trong vùng. 

- Hoạt động thoát nước, hoạt động cấp nước sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản: Toàn tuyến bố trí 18 cống thoát nước ngang. Hiện trạng các vị trí này đã có 

cống, do mở rộng nên tiến hành nối cống, cải tạo tường đầu, tường cánh nên mức độ 

ảnh hưởng đến hoạt động thoát nước mưa, nước thải của công trình, nhà dân, vườn 

dân ở khu vực này là không đáng kể. Ngoài ra, các kênh, rạch, sông giao cắt với dự 

án là nơi tiếp nhận nước mưa, nước thải và cũng là nguồn cấp nước cho sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở khu vực dự án nên khi lòng kênh, rạch, sông bị 

bồi lắng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cấp thoát nước của kênh, rạch. 

h. Tác động đến hoạt động giao thông thủy của việc thi công cầu 

Quá trình thi công cầu sử dụng nhiều máy móc thiết bị thi công sẽ gây cản trở 

dòng chảy và ảnh hưởng hoạt động giao thông thủy nội địa diễn ra tại sông Trà Ngoa 

và các kênh rạch dọc tuyến. Tuy nhiên mật độ giao thông thủy tại dự án không đáng 

kể, chủ yếu là ghe thuyền nhỏ của người dân với mật độ thấp. Do đó, tác động của 

việc thi công cầu đến giao thông thủy là không lớn. 

3.1.1.3. Tác động gây nên bởi các sự cố, rủi ro 

a. Sự cố cháy, nổ 

Sự cố cháy, nổ xảy ra chủ yếu trong quá trình hàn sắt thép, tưới nhựa đường do lựa 

chọn vị trí gia nhiệt để nấu nhựa đường và nấu sơn không phù hợp. 

Sự cố cháy, nổ khi xảy ra không chỉ gây thiệt hại về mặt vật chất mà còn ảnh hưởng 

đến tính mạng của công nhân và gây ảnh hưởng cho môi trường trong khu vực dự án.   

b.  Sự cố tai nạn giao thông 

Đường bộ: Việc tập kết VLXD, máy móc, phương tiện thi công bất cẩn, tập kết 

bề bộn, không bố trí hợp lý nơi tập kết,... dễ phát sinh tai nạn giao thông, ảnh hưởng 

người dân khi tham gia giao thông ngang dự án. 
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Đường thủy: Trong thi công cầu tai nạn có thể xảy ra do thiết bị, vật liệu hay 

mảnh bê tông rơi từ trên cao xuống gây tai nạn cho người và phương tiện giao thông 

đường thủy. 

c. Sự cố về tai nạn lao động 

Các nguyên nhân có khả năng gây ra tai nạn lao động trong giai đoạn xây dựng 

dự án như: 

- Không trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Công nhân không tuân thủ các biện pháp an toàn lao động. 

- Chất ô nhiễm như khói thải có chứa bụi, SO2, CO, CO2,…tùy thuộc vào thời 

gian và mức độ tác động có khả năng làm ảnh hưởng đến người lao động, gây choáng 

váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu (thường xảy ra đối với công nhân nữ hoặc người có 

sức khỏe yếu). 

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao 

động do đất mềm, trơn sẽ dễ xảy ra. 

- Nguy cơ giẫm phải các vật sắt nhọn, mảnh chai,… lẫn trong lớp đất mặt công 

trình. 

- Trong quá trình thi công cầu tai nạn có thể xảy ra cho người và phương tiện 

giao thông đường thủy do thiết bị, vật liệu hay mảnh bê tông rơi từ trên cao xuống. 

- Nguy cơ bị lật đổ xe khi thi công sát mép nền đường hoặc do sơ xuất khi điều 

khiển lùi xe. 

- Quá trình trải nhựa bê tông nhựa nóng trên bề mặt đường có thể dẫn đến tai 

nạn lao động do phỏng bởi sự bất cẩn của công nhân. 

- Trong quá trình xây dựng dự án, nhiệt dư và bức xạ điện từ phát sinh chủ yếu 

từ quá trình hàn, tiện kim loại. Nhiệt dư và các bức xạ điện từ ảnh hưởng đến sức 

khoẻ của con người như gây bỏng, ung thư da, thậm chí gây mù mắt. Tuy nhiên, nhiệt 

dư và bức xạ điện từ chỉ có thể gây ảnh hưởng đến công nhân làm việc trực tiếp 

không ảnh hưởng đến người dân trong khu vực. 

d. Sự cố xì phèn 

Xì phèn có thể xảy ra do trong thi công có đào đắp khối lượng đất lớn nếu không 

thực hiện đúng quy trình thi công. Do đó, để đảm bảo không xảy ra sự cố cần có biện 

pháp giảm thiểu. 

3.1.2.Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường  

3.1.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất 

thải 

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi công, 

xây dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
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❖ Đối với hoạt động đào, đắp đất thi công nền đường, chân taluy, hệ thống 

thoát nước 

Khi đào và đắp đất thi công nền đường, chân taluy, hệ thống thoát nước sẽ làm 

phát tán bụi đất, cát vào môi trường không khí, gây ô nhiễm do đó chủ đầu tư sẽ yêu 

cầu đơn vị thi công tưới nước mặt bằng thi công để tạo ẩm cho lớp đất cần bốc dỡ 

trước khi đào, đắp đất để hạn chế bụi bốc lên khi thi công. Tưới nước trên công 

trường khi thực hiện công tác lu lèn, đầm nén để giảm bụi phát tán. Đào đủ lượng đất 

đắp nền, không để lượng đất đào thừa ra. 

❖ Hoạt động tập kết, lưu trữ VLXD 

+ Hoạt động của các phương tiện vận chuyển VLXD: Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn 

vị cung cấp VLXD che đậy kín vật liệu trên xe, không để vật liệu rơi vãi khi vận 

chuyển giao dự án, hạn chế tốc độ xe, chạy chậm để hạn chế phát tán bụi.  

+ Hoạt động bóc dỡ, lưu chứa VLXD tại bãi chứa: Dự án không tập kết khối 

lượng lớn vật liệu trong ngày, chia nhỏ khối lượng tập kết hàng ngày theo tiến độ thi 

công nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công và hạn chế khối lượng vật liệu cần lưu trữ tại 

dự án. 

Bố trí nơi chứa và sử dụng bạt ni lông hoặc tôn che chắn kín nơi chứa xi măng, 

các loại VLXD khác (đá, cát, gạch,…) được chia nhỏ khối lượng tập kết và chọn nơi 

tập kết xa nhà dân để hạn chế bụi do gió cuốn phát tán qua vườn cây hay công trình 

lân cận, gây ảnh hưởng. 

❖ Đối với hoạt động xây dựng các hạng mục công trình của dự án 

+ Hoạt động rải đá cấp phối: Để giảm bụi phát sinh sẽ yêu cầu đơn vị thi công 

dùng nước tạo ẩm đá trước khi vận chuyển đến công trình, rải đá. 

+ Hoạt động vệ sinh nền đường trước khi tưới nhựa: Chủ đầu tư dự án sẽ ràng 

buộc vào hồ sơ đấu thầu, yêu cầu đơn vị thi công không sử dụng phương án thổi bụi 

mà sử dụng máy hút bụi để vệ sinh nền đường trước khi tưới nhựa và thông báo đến 

người dân, địa phương lịch triển khi dự án,… nhằm hạn chế bụi phát tán vào không 

khí gây ô nhiễm ô trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực 

thực hiện dự án, đặc biệt là các khu vực đông dân cư, gần khu hành chính các xã, 

chùa, miếu, chợ, trường học,… 

+ Hoạt động nấu và tưới nhựa đường: Dự án không bố trí trạm trộn bê tông 

nhựa nóng tại dự án; nhựa nấu tại dự án chủ yếu cung cấp tưới nền để tạo độ dính 

bám cho đá nền và lớp bê tông nhựa bên trên nên khối lượng nhựa nấu tại dự án 

không nhiều và sẽ phân tán theo tuyến đường. Dự án sử dụng nhựa bitum (nhựa 

đường dạng lỏng/ nhũ tương dùng để tưới thấm bám) nên mức độ bay hơi nhựa 

không cao và sẽ yêu cầu nhà thầu chọn vị trí nấu nhựa ở những nơi thông thoáng, ít 

dân cư, xa trụ sở cơ quan (trường học, UBND xã, trạm y tế, chợ,chùa, miếu,...) và 

dưới hướng gió thổi vào trụ sở cơ quan, nhà dân đồng thời chọn nguyên liệu đốt khô - 

cháy tốt, không dùng nhựa đường mồi lửa nhằm giảm tác động của mùi nhựa, bụi, 

khói ảnh hưởng người dân, trụ sở cơ quan ở khu vực dự án. Đối với tro phát sinh 
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trong quá trình nấu nhựa được đơn vị thi công hàng ngày tưới nước tạo ẩm và làm 

nguội, sau đó chôn lấp tại lề lộ hoặc thu gom vào bao ni lông cho người dân. 

+ Hoạt động hàn tiện kim loại: Trong quá trình hàn, tiện, bụi, khí thải phát sinh 

chủ yếu gây ảnh hưởng cho công nhân thực hiện thao tác hàn tiện kim loại. Biện pháp 

giảm thiểu được thực hiện là trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như ủng, 

quần áo bảo hộ, kính bảo hộ, găng tay hàn, tấm da che chân, mũ bảo vệ, mặt nạ hàn 

và yêu cầu công nhân sử dụng khi làm việc. 

+ Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công: Bụi, khí thải phát sinh từ thiết 

bị, máy móc phục vụ thi công không lớn, dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công sử dụng 

máy móc, thiết bị còn niên hạn sử dụng và sử dụng nhiên liệu vận hành đúng khuyến 

cáo của nhà sản xuất. 

❖ Các giải pháp hỗ trợ khác 

+ Sử dụng ô tô hoặc sử dụng máy bơm để tưới nước mặt bằng mặt bằng xây 

dựng vào những ngày nắng, với tần suất khoảng 2 lần/ngày để giảm bụi phát tán từ 

dự án ra xung quanh môi trường cũng như nhà dân, vườn cây ăn trái của người dân 

cặp hai bên đường. 

+ Trong suốt thời gian thi công, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí 

công nhân vệ sinh nền đường tại các điểm giao với các đường hiện trạng (như đường 

tỉnh 907, đường tỉnh 901,…) và khu vực gần chợ, trường học, miếu, chùa…để giảm 

bụi. 

+ Đối với các máy móc, thiết bị phục vụ thi công, các phương tiện vận chuyển 

VLXD,… chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công, đơn vị cung cấp VLXD, đơn vị san 

lấp sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị còn thời hạn đăng kiểm, sử dụng nhiên 

liệu đúng yêu cầu của nhà sản xuất nhằm đảm bảo các phương tiện, thiết bị này luôn 

hoạt động trong tình trạng tốt nhất, hạn chế bụi, khí thải phát sinh khi sử dụng. 

b. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải 

❖ Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

Để hạn chế tác động của nước thải cũng như thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt 

phát sinh Chủ dự án sẽ sử dụng tối đa lực lượng lao động tại địa phương để giảm việc 

lưu trú, từ đó giảm thiểu lượng nước thải phát sinh. 

Do cặp hai bên tuyến hầu hết là nhà dân nên Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi 

công thỏa thuận quán ăn uống hay nhà dân trong khu vực thực hiện dự án để sử dụng 

chung nhà vệ sinh, hầm tự hoại với quán ăn uống hay nhà dân. 

 Vì cặp hai bên tuyến của dự án hầu hết là nhà dân, đồng thời dự án ưu tiên 

tuyển dụng lao động tại địa phương do đó không cần bố trí lán trại để lưu trú. Chủ dự 

án sẽ thỏa thuận với người dân địa phương để sử dụng chung nhà vệ sinh của nhà 

dân, hàng quán phục vụ nhu cầu vệ sinh công nhân, cán bộ, thi công dự án mà không 

bố trí nhà vệ sinh di động. 

❖ Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải xây dựng 

Để quản lý và xử lý nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng, Chủ dự án áp 

dụng các biện pháp sau đây: 

+ Nước phát sinh từ quá trình thi công hố gas: Hoạt động đào đất thi công hố 

gas sẽ phát sinh nước thải, nước thải này bị ô nhiễm chủ yếu do phèn và vi sinh. Tuy 
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nhiên, nồng độ phèn không lớn do đáy hố gas nằm trên tầng sinh phèn tiềm tàng. Do 

đó, nước thải này được bơm xả vào kênh, rạch, mương dọc tuyến. 

+ Nước phát sinh từ quá trình bơm cát:  

Nước phát sinh trong quá trình san lấp nền được khống chế bằng cách: Bơm cát 
theo từng đoạn, mỗi đoạn bơm cát được khống chế trong khoảng cách giữa hai cống 
ngang hoặc giữa 1 cống ngang và 1 cầu hoặc giữa 2 cầu. Quá trình bơm cát được thực 
hiện sau khi đã nạo vét bùn nền, đắp bờ bao phía ngoài và đắp bờ chặn ở 2 đầu của 
đoạn cần bơm cát. Kết hợp bơm cát ở một đầu của đoạn để nước chảy tràn về đầu kia 
và thoát ra ngoài, còn khi bơm cát ở giữa đoạn thì để nước chảy về hai đầu và thoát ra 
ngoài. Cách quản lý này làm cho nước bơm cát được lắng cặn sơ bộ, hạn chế được 
thất thoát cát ra bên ngoài và hạn chế được nước bơm cát chảy tràn ra 2 bên gây ảnh 
hưởng đến cây trồng và sinh hoạt của người dân cặp tuyến. Mặt khác, để hạn chế sạt 
lở do nước bơm cát chảy tràn ra ngoài, vị trí chảy tràn được lót bạt cao su. 

+ Nước thải xây dựng khác: Phát sinh từ quá trình đào móng, đóng cừ, trộn bê 

tông, vệ sinh dụng cụ xây dựng, bảo dưỡng bê tông,… có tải lượng nhỏ được tận 

dụng tưới mặt bằng thi công. 

❖ Công trình, biện pháp thu gom nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn, các biện pháp sau đây sẽ được 

thực hiện: 

+ Trong suốt thời gian xây dựng chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công thu gom 

vật liệu thừa trong mỗi ca làm việc vào nơi chứa vật tư, không để nước mưa cuốn vào 

nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm. 

+ Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công cam kết sử dụng máy móc, thiết bị thi 

công còn thời gian đăng kiểm; sử dụng máy móc, thiết bị không bị hở, rò rỉ dầu nhớt 

và cam kết không để dầu nhớt rơi vãi trong thời gian thay dầu nhớt. 

+ Ngoài ra, khi thi công đất đào được tận dụng đắp lề đường, taluy, bờ bao, đắp 

trả hố móng, lưng cống,…của dự án. Đào đến đâu sẽ tận dụng đất đào đắp đến đó, 

không để tạm trên mặt đường ; không tập kết khối lượng lớn vật liệu, hạn chế làm các 

vật liệu thi công như đất, đá, cát rơi đổ xuống kênh, rạch, mương thoát nước. Chủ đầu 

tư dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế làm rơi vãi vật liệu xuống kênh, rạch, 

mương thoát nước và thi công nạo vét ngay những nơi lòng kênh, rạch, mương thoát 

nước bị bồi lắng để khai thông suốt thời gian thi công dự án; sử dụng cọc tràm và tôn 

hoặc đal gia cố ngay những nơi bị sạt lở để đảm bảo hoạt động thoát nước của kênh, 

rạch, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. 

c. Công trình, biện pháp quản lý, thu gom chất thải rắn thông thường 

❖ Công trình, biện pháp quản lý, thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân xây dựng được giảm thiểu ô 

nhiễm bằng cách: 

 - Trang bị thùng chứa rác ở dọc tuyến và hướng dẫn công nhân thu gom rác thải 

sinh hoạt vào thùng rác. Thùng rác được thỏa thuận bố trí tại vườn dân cặp dự án hay 

chân taluy; không bố trí thùng rác trên mặt đường. 

- Hợp đồng đơn vị thu gom rác định kỳ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

từ dự án về bãi rác. 
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❖ Biện pháp quản lý, thu gom chất thải rắn xây dựng 

Toàn bộ rác thải xây dựng được công nhân hàng ngày thu gom, phân loại bán 

phế liệu hoặc san lấp mặt bằng dự án. Cụ thể: 

- Đất đào được tận dụng đắp chân taluy cho dự án. Đào đến đâu sẽ tận dụng đất 

đào đắp đến đó, không để tạm trên mặt đường (Đất đào đủ tận dụng đắp chân taluy 

cho dự án, nên không có đất đào dư phải vận chuyển đi nơi khác). 

- Xà bần (bê tông, cát, đá... vụn) được vun đóng tạm trên chân taluy, hàng ngày 

cho người dân, không tập kết xà bần tạm trên mặt đường. 

- Ván cốp pha, giấy các tông, ni lông, thùng nhựa, đinh ốc, sắt thép vụn,... được 

thu gom riêng, hợp đồng cơ sở mua phế liệu bán trong ngày hoặc gửi tạm nhà dân lân 

cận dự án trước khi bán, không tập kết trên mặt đường. 

d. Công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí nơi chứa an toàn, trang bị thùng 

chứa riêng từng loại CTNH theo quy định, … và định kỳ đơn vị thi công hợp đồng 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo quy định. Trước khi 

nghiệm thu dự án, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công xử lý triệt để kho lưu chứa 

CTNH, xử lý CTNH còn lại trong kho,... đúng quy định. 

3.1.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động không liên 

quan đến chất thải 

a. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và biện pháp giảm thiểu tác 

động của việc chiếm dụng đất đai của dự án 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực do việc thu hồi đất thực hiện dự án, chủ đầu tư 

sẽ lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng đúng quy định hiện 

hành. Tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 31.716.617.000 

đồng. Tiến độ thực hiện theo tiến độ thi công, Chủ dự án cam kết hoàn thành công tác 

bồi thường trước khi triển khai thi công. 

b. Tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Sau khi đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành các hạng mục vi phạm 

phần đất thực hiện dự án như hàng rào, cây trồng,… sẽ thỏa thuận với người dân bị 

ảnh hưởng để người dân tự di dời, tháo dỡ, chặt phá,… nhằm tận dụng các phế thải 

như sắt thép, gạch vỡ, cây cối,… để sửa chữa nhà cửa, làm chất đốt,… ổn định cuộc 

sống. 

Phần chất thải do người dân bỏ lại, chủ yếu là sinh khối thực vật được thu gom, 

hợp đồng đơn vị chức năng vận chuyển về bãi rác hoặc xử lý theo quy định. 

c. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung  

Để giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung đảm bảo theo QCVN 

26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT và QCVN 18:2021/BXD về An toàn 

trong thi công xây dựng, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các giải 

pháp sau: 

- Tất cả các máy móc, thiết bị sử dụng thi công còn thời hạn đăng kiểm và được 
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trang bị bô hãm thanh cho ống xả khói. Trường hợp bị hư hỏng bô hãm thanh khi 

đang thi công, sẽ ngưng hoạt động của thiết bị, máy móc để sửa chữa bô hãm thanh 

trước khi cho máy móc, thiết bị hoạt động trở lại. 

- Hạn chế hoạt động thi công vào các giờ nghỉ ngơi, đặc biệt là các máy móc gây 

ồn cao của người dân lân cận dự án. 

- Không bố trí nhiều máy móc, thiết bị làm việc cùng thời điểm để hạn chế tiếng 

ồn tăng cường độ do cộng hưởng.  

- Không vận chuyển lượng lớn nguyên vật liệu cùng một thời gian để tránh việc 

làm tăng mật độ giao thông đột biến trong khu vực. 

- Không tập kết VLXD, thi công và san lấp mặt bằng sau 21 giờ tối hôm trước 

đến 6 giờ sáng hôm sau. 

- Quy định tốc độ của xe khi hoạt động trong khu vực dự án và không chở quá 

tải trọng. 

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công, đơn vị san lấp, đơn vị cung cấp VLXD 

không được bấm còi, rú ga phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công cơ giới khi 

vào khuôn viên dự án. 

Để giảm thiểu ô nhiễm do rung động, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực 

hiện các giải pháp sau: 

- Rung động phát sinh trong giai đoạn thi công lớn (chủ yếu do hoạt động lu 

rung), nhưng không thường xuyên, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công trước khi thi 

công đường phải khảo sát chi tiết kết cấu các công trình như trụ sở cơ quan, trường 

học... và nhà dân lân cận hai bên tuyến, kết hợp chụp lưu hình ảnh làm tư liệu theo 

dõi, bồi thường thiệt hại sau này (nếu có); sẽ thông báo lịch trước khi lu nền đường 

cho người dân chuẩn bị và phân công nhân viên thường xuyên theo dõi các công 

trình, nhà cửa gần dự án suốt thời gian lu nền để sớm phát hiện sự cố, hướng dẫn 

người dân phòng tránh tai nạn có thể xảy ra. 

- Trường hợp các nhà dân lân cận bị ảnh hưởng rung động do quá trình thi công 

dự án gây ra, các biện pháp xử lý như sau: 

+ Ngừng việc thi công xây dựng. 

+ Báo cho cơ quan có chức năng đến xử lý.  

+ Bồi thường, khắc phục thiệt hại do quá trình thi công gây ra cho những nhà 

dân bị ảnh hưởng. 

+ Thay đổi biện pháp thi công ít gây rung động hơn. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự 

- Lập nội quy quản lý công nhân xây dựng nhằm hạn chế mâu thuẫn giữa công 

nhân hay giữa công nhân với người dân trong khu vực. 

- Yêu cầu đơn vị thi công không được văng ném rác thải từ dự án ra các thửa đất 

lân cận. 

e. Giảm thiểu sạt lỡ 

Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, ứng phó với sự cố sạt lở QCVN 

18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng, cụ thể: 
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- Đắp bờ bao xung quanh dự án theo đúng thiết kế được duyệt, sử dụng cọc 

tràm, tôn che chắn, chống sạt lở đất ở những khu vực dự án ngang qua ao, mương hay 

những đoạn bờ kênh, rạch,..có dấu hiệu sụp, lún, nứt đất,... 

- Yêu cầu đơn vị thi công không tập kết máy móc, thiết bị thi công,... gần kênh, 

rạch, sông,… 

- Bố trí công nhân thường xuyên kiểm tra bờ bao xung quanh dự án, bờ rạch 

suốt thời gian thi công nhằm sớm phát hiện dấu hiệu sạt lở, sụp, lún,... gia cố kịp thời. 

- Trường hợp bờ kênh, rạch bị sạt lở trong thời gian thi công, chủ đầu tư dự án 

sẽ kết hợp đơn vị thi công khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, yêu cầu đơn vị thi 

công nạo vét ngay những nơi lòng rạch bị bồi lắng để khai thông; sử dụng cọc tràm 

và tôn hoặc đal gia cố ngay những nơi bị sạt lở để đảm bảo hoạt động cấp thoát nước 

của rạch, hạn chế ảnh hưởng hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân trong vùng. 

- Trường hợp sạt lở bờ bao làm nước, đất cát từ dự án chảy tràn vào các thửa đất 

lân cận sẽ khắc phục ngay những đoạn bị sự cố. Kết hợp cùng chính quyền địa 

phương, người dân bị ảnh hưởng,... khảo sát, khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng 

nhằm sớm đánh giá mức độ thiệt hại, bồi thường cho người dân. 

f. Đảm bảo nhu cầu đi lại 

Để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động 

sản xuất, kinh doanh khi thi công dự án chủ đầu tư dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công 

chia nhỏ khối lượng VLXD cần tập kết, chỉ tập kết đủ sử dụng hàng ngày; thực hiện 

công tác đào đắp nền đường theo từng bên (đất đào tới đâu, đắp đến đó, không để đất 

thừa trên mặt đường); thực hiện công tác rải đá kết hợp lu rung từng lớp, từng bên; 

tưới nhựa dính bám và thảm bê tông nhựa từng bên; các cấu kiện bê tông đúc sẵn như 

hố gas, trụ đèn, cống thoát nước,… được tập kết gần ngay tại vị trí dự kiến lắp đặt, 

sát lề đường để thuận lợi thi công cũng như hạn chế ảnh hưởng nhu cầu đi lại. Tiến 

hành thi công cuốn chiếu theo từng đoạn.  Không để vật liệu, xe máy thi công che 

khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện trên đường bộ đang khai thác. Bố 

trí các biển báo, biển chỉ dẫn cho người dân, phân luồng thi công và giao thông trong 

quá trình thi công. 

Khi đào mương đặt cống qua đường giao thông phải tiến hành 2 bước: Đào nửa 

đường, lắp cống,  lấp đất, sau đó phải làm tiếp phần còn lại để đảm bảo lưu thông 

bình thường. 

 Hệ thống biển hiệu, đèn tín hiệu công trường: các biển báo quy định và rào chắn 

di động tại hai đầu mỗi đoạn thi công, lắp dựng hàng rào tạm dọc theo phần công 

trường thi công. 

Các thiết bị thi công trên công trường đảm bảo có đầy đủ thiết bị an toàn như hệ 

thống phanh, đèn, còi, gương chiếu hậu… được tập kết gọn gàng khi ngừng họat 

động để không cản trở hoặc gây nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông, 

đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư, trường học, chợ như Trường Tiểu học 
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Trà Côn C, Chùa Mới, Chợ Thới Hòa, Trường mầm non Trà Côn, Trường Tiểu học 

Trà Côn A, Trạm Y tế xã Thới Hòa,….Bố trí đường dân sinh phục vụ cho hoạt động 

đi lại của người dân trong quá trình thi công. 

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công trước khi triển khai dự án 

sẽ thông báo cho chính quyền địa phương biết để thông báo cho dân và sẽ thông báo 

cho các tổ chức khu vực dự án về thời gian thi công. 

g. Đảm bảo thoát nước, cấp điện, cấp nước của người dân và hoạt động sản 

xuất, kinh doanh khi thi công dự án 

Việc di dời trụ điện, đường ống cấp nước, thi công cầu cống gây ảnh hưởng đến 

hệ thống cấp điện, cấp nước khu vực, hoạt động thoát nước và cấp nước cho sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân trong vùng. Do đó, để giảm thiểu ảnh 

hưởng chủ đầu tư dự án sẽ áp dụng các giải pháp sau: 

- Đối với hoạt động cấp điện, cấp nước: Việc di dời sẽ được thực hiện và hoàn 

thành trước khi thi công các hạng mục công trình để đảm bảo không làm gián đoạn 

sản xuất, sinh hoạt trong suốt thời gian thi công các hạng mục công trình. Thông báo 

lịch cắt điện, tạm ngừng cấp nước trên từng đoạn tuyến trước ít nhất 01 tháng đến cơ 

quan hành chính, người dân để có kế hoạch sắp xếp lịch sinh hoạt, làm việc phù hợp. 

Thời gian tạm ngừng cấp nước, cấp điện không quá 24 giờ mỗi ngày. Tiến hành di 

dời cuốn chiếu theo từng đoạn. 

- Đối với hoạt động thoát nước: Để đảm bảo hệ thống thoát nước cho sinh hoạt 

và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân khi thi công hạng mục cống thoát 

nước ngang đường, chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công hợp đồng mua cống bê tông ly 

tâm đúng kích thước với thiết kế và với khối lượng đủ để lắp đặt cho dự án và sẽ tập 

hợp đủ vật tư, thiết bị thi công trước khi bắt đầu thi công hệ thống thoát nước chung 

để giảm thời gian thi công cống. Thi công cuốn chiếu theo từng đoạn, từng hạng mục 

để tránh ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước toàn khu vực.  

Ngoài ra, khi thi công đất đào được tận dụng đắp lề đường, taluy, bờ bao, đắp trả 

hố móng, lưng cống,…của dự án. Đào đến đâu sẽ tận dụng đất đào đắp đến đó, không 

để tạm trên mặt đường; không tập kết khối lượng lớn vật liệu, hạn chế làm các vật 

liệu thi công như đất, đá, cát rơi đổ xuống kênh, rạch, mương thoát nước. Chủ đầu tư 

dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế làm rơi vãi vật liệu xuống kênh, rạch, 

mương thoát nước và thi công nạo vét ngay những nơi lòng kênh, rạch, mương thoát 

nước bị bồi lắng để khai thông suốt thời gian thi công dự án; sử dụng cọc tràm và tôn 

hoặc đal gia cố ngay những nơi bị sạt lở để đảm bảo hoạt động cấp thoát nước của 

rạch. 

- Chủ đầu tư dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công nạo vét ngay những nơi lòng 

kênh, rạch bị bồi lắng để khai thông suốt thời gian thi công dự án; sử dụng cọc tràm 

và tôn hoặc đal gia cố ngay những nơi bị sạt lở để đảm bảo hoạt động cấp thoát nước 

của rạch. 
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h. Đảm bảo hoạt động giao thông thủy 

Trước khi thi công các hạng mục dưới nước nhà thầu phải thông báo trên phương 

tiện thông tin đại chúng kế hoạch đảm bảo giao thông và bố trí người điều tiết giao thông 

đường thuỷ. Bố trí biển báo và đèn tín hiệu trên sông Trà Ngoa, kênh Già Dách,…  để 

đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền qua lại trong khu vực. Khi thi công cầu, các thiết bị 

thi công như cần cẩu, thiết bị đóng cọc … phải được kiểm tra đúng qui định về kỹ thuật an 

toàn trong xây dựng trước khi tập kết đến công trường; nền đất tại các vị trí tập kết, thao 

tác của các thiết bị phải đảm bảo ổn định, chắc chắn; các thao tác của cẩu không ảnh 

hưởng đến các nhà dân xung quanh cũng như các phương tiện giao thông đi lại trên tuyến 

3.1.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố 

a. Biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa tai nạn lao động 

- Xây dựng và thực hiện nội quy làm việc tại công trường. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công, vấn 

đề bố trí máy móc thiết bị, nguyên, vật liệu,… 

- Công nhân trực tiếp thi công xây dựng, vận hành máy thi công thường xuyên 

được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách, khi có sự cố luôn luôn có mặt tại 

vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật. 

Công nhân được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như: quần áo bảo 

hộ lao động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng,.. trong quá trình làm việc tại công 

trường, đặc biệt trong khâu thi công nấu nhựa đường và tưới nhựa mặt đường. 

b. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy, nổ 

 Để phòng ngừa và ứng phó kịp thời với các sự cố cháy nổ xảy ra trong công 

trường, khu vực dự án trong quá trình thi công, xây dựng dự án, Chủ dự án sẽ thực 

hiện các biện pháp sau nhằm đảm bảo theo QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong 

thi công xây dựng: 

- Lựa chọn vị trí nấu nhựa tưới đường tại những vị trí trống trãi, không có thực 

bì khô dễ gây cháy. Công nhân được yêu cầu mang khẩu trang khi thực hiện công 

việc nấu nhựa. 

- Nấu sơn được sử dụng thiết bị chuyên dụng kết hợp với việc vận chuyển bằng 

xe tải nên không ảnh hưởng đến các công trình, kiến trúc xung quanh. 

- Trong quá trình hàn cấu kiện phải trang bị đầy đủ các dụng cụ và vật liệu chữa 

cháy như cát, bình chứa khí CO2,… ở những vị trí thích hợp nhất để thuận tiện sử 

dụng, các phương tiện chữa cháy sẽ luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong 

tình trạng tốt nhất. 

- Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động 

cho công nhân xây dựng. 

c. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông  

Đối với hoạt động giao thông đường bộ: 
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- Xây dựng, xếp lịch trình vận chuyển vật tư hợp lý, không để ùn tắc gây cản trở 

giao thông. 

- Phương tiện vận chuyển đường bộ thì không được chở quá tải trọng, quá khổ, 

có bạt nhựa che phủ nhằm tránh rơi vãi cát, đá gây mất an toàn giao thông. 

- Trong khi thi công sẽ cắm biển cảnh báo hoặc căng dây nhằm phân định rõ 

diện tích công trình đang thi công, hạn chế người và phương tiện ra vào để hạn chế 

tai nạn giao thông đường bộ. Vào ban đêm, có bố trí đèn chiếu sáng, đèn chớp cảnh 

báo những chướng ngại vật hoặc hố sâu để tránh tai nạn giao thông đường bộ. 

Đối với hoạt động giao thông đường thủy: Trước khi thi công các hạng mục dưới 

nước nhà thầu phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng kế hoạch đảm bảo giao 

thông và bố trí người điều tiết giao thông đường thuỷ. Bố trí biển báo và đèn tín hiệu trên 

sông Trà Ngoa, kênh Già Dách,…  để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền qua lại trong 

khu vực. Khi thi công cầu, các thiết bị thi công như cần cẩu, thiết bị đóng cọc … phải 

được kiểm tra đúng qui định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng trước khi tập kết đến công 

trường; nền đất tại các vị trí tập kết, thao tác của các thiết bị phải đảm bảo ổn định, chắc 

chắn; các thao tác của cẩu không ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh cũng như các 

phương tiện giao thông đi lại trên tuyến. 

d. Phòng tránh sự cố xì phèn 

Để phòng tránh sự cố xì phèn đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Thi công đúng với hồ sơ thiết kế, phương án thi công đã đề xuất trong hồ sơ dự 

thầu. 

- Đào đất trong quá trình thi công trong dự án trên tầng sinh phèn tiềm tàng (tại 

khu vực dự án chủ yếu là đất phù sa không có tầng sinh phèn tiềm tàng hoặc có tầng 

sinh phèn tiềm tàng sâu khoảng 100 - 150 cm). 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành 

3.2.1.Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá tác động liên quan đến chất thải 

a. Tác động của bụi và khí thải 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải: Khi dự án hoạt động, bụi và khí thải chủ yếu 

phát sinh từ các phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển ngang dự án. 

Theo WHO, 1993 hoạt động của các phương tiện giao thông phát sinh khí thải có 

thành phần như CO, NOx, SOx, VOC và bụi, với hệ số tải lượng như sau: 

Bảng 3. 9 Tải lượng khí thải phát sinh khi phương tiện giao thông di chuyển 1 

km đoạn đường 

STT Loại phương tiện ĐVT 
Chỉ tiêu ô nhiễm 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

1 Xe mô tô động cơ <50 cc 2 kỳ g/km 0,12 0,36S 0,05 10 6 

2 Xe mô tô động cơ >50 cc 2 kỳ g/km 0,12 0,6S 0,08 22 15 

3 Xe mô tô động cơ >50 cc 4 kỳ g/km - 0,76S 0,3 20 3 

4 Xe ô tô động cơ <1400 cc g/km 0,07 1,27S 1,5 15,73 2,23 
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STT Loại phương tiện ĐVT 
Chỉ tiêu ô nhiễm 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

5 Xe ô tô động cơ 1400 – 2000 cc g/km 0,07 1,62S 1,78 15,73 2,23 

6 Xe ô tô động cơ >2000 cc g/km 0,07 1,85S 2,51 15,73 2,23 

7 Xe tải >3,5 tấn g/km 0,4 4,5S 4,5 70 7 

8 Xe tải <3,5 tấn g/km 0,2 1,16S 0,7 1 0,15 

9 Xe tải từ 3,5  16 tấn g/km 0,9 4,29S 11,8 6,0 2,6 

Nguồn: PGS.TS Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thị Vân Hà, năm 2006, Giáo trình 

quản lý chất lượng môi trường, NXB Xây Dựng 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu. 

Theo dự án đầu tư xây dựng thì lưu lượng xe thiết kế là 500 xe con quy đổi/ngày 

đêm. Dựa vào lưu lượng xe, chiều dài dự án (6.773,48m) và hệ số tải lượng ô nhiễm 

ước tính tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ phương tiện giao thông di chuyển 

ngang dự án như sau: 

Bảng 3. 10 Tải lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông  

di chuyển ngang dự án 

STT 
Thông số 

ô nhiễm 

Tổng khối lượng 

Kg/ngày đêm mg/s 

1 Bụi 0,14 0,98 

2 NOx 3 21 

3 CO 31,5 220 

4 VOC 4,5 31,5 

- Đánh giá tác động: Khi dự án hoạt động, bụi và khí thải phát sinh từ phương 

tiện giao thông di chuyển ngang dự án là nguồn gây ô nhiễm chính đến môi trường 

không khí.  

Khi dự án hoạt động, lưu lượng xe quy đổi vào khoảng 500 xe/ngày đêm; kết 

quả tính toán ở bảng trên cho thấy tải lượng bụi và khí thải phát sinh không lớn và 

khi dự án hoạt động mật độ xe sẽ tương ứng hoặc thấp hơn mật độ xe trên đường 

chính (đường tỉnh 907, đường tỉnh 901) trong khi kết quả đo đạc ở chương 2 cho 

thấy, nồng độ bụi, khí (CO, SO2, NO2) đo tại điểm giao giữa dự án và đường tỉnh 907 

và đường tỉnh 901 có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. Do đó, bụi và khí thải phát 

sinh từ phương tiện giao thông di chuyển ngang dự án không ảnh hưởng lớn đến môi 

trường không khí xung quanh và sức khỏe con người. 

b. Tác động của nước thải: Hoạt động của dự án khi đi vào hoạt động không 

phát sinh nước thải. 

c. Tác động của chất thải rắn và chất thải nguy hại: Hoạt động của dự án khi 

đi vào hoạt động không phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

3.2.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

Ảnh hưởng cấp thoát nước: Đây là dự án đầu tư xây dựng mới. Dự án đã được 

UBND tỉnh phê duyệt; theo đó, hệ thống thoát nước của dự án là hệ thống thoát nước 

chung (thu gom chung nước mưa với nước thải). Khi triển khai dự án có tổng cộng 18 

cống thoát nước ngang tại lý trình Km0+271,89 (Cống C1 – Cống 2 Thợ Thiết); 
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Km0+740,80 (Cống C2- Cống Kim Sa Rin), Km1+046,52 (Cống C3 – Cống Bà 

Dầy); Km1+974,61 (Cống C3A – Cống Thạch Sáng Út), Km2+644,85 (Cống C4 – 

Cống Chùa); Km2+977,94 (Cống C5 – Cống Tư Hiếu); Km3+161,09 (Cống C5A – 

Cống Thạch Son Nay); Km3+348,88 (Cống C6- Cống Chi Bôn);  Km4+107,98 

(Cống C7- Cống Bé Tư); Km5+176,81 (Cống C8 – Cống Chín Phái); Km5+410,50 

(Cống C9 – Cống Ranh Tường Hưng); Km5+526,90 (Cống C10 – Cống Tư Cui); 

Km5+596,70 (Cống C11 – Cống Sáu Quẩn); Km5+809,40 (Cống C12 – Cống Hai 

Đức); Km5+981,89 (Cống C13 – Cống Ba Long); Km6+034,29 (Cống C14 – Cống 

Tư Cường); Km6+119,15 (Cống C15 – Cống Hùng Đồng); Km6+267,82 (Cống C16 

– Cống Hai Giang)..Các cống tròn BTCT có đường kính D600, D800, D1.000, 

D1.200 và D.1500 nhằm phục vụ cho công tác lưu thông trên tuyến và đảm bảo tưới 

tiêu, đảm bảo ngăn, thoát lũ. Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường không ảnh 

hưởng đáng kể đến hoạt động cấp thoát nước của các thửa đất dọc hai bên tuyến của 

dự án. 

3.2.1.3.  Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

Ùn tắc và tai nạn giao thông: Dự án đi qua khu vực có nhiều nhà dân, đặc biệt tiếp 

giáp khu dân cư và các tuyến đường huyết mạch của địa phương như tỉnh 907, đường tỉnh 

901,  nên các bất cẩn, các biểu hiện không tuân thủ Luật Giao thông của người tham gia 

giao thông (như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách,…) hay các hành vi lấn chiếm lòng lề 

đường,… của người dân sinh sống trong khu vực có khả năng gây ùn tắc và tai nạn giao 

thông. 

3.2.2.Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

❖ Giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải 

- Kết hợp cơ quan chức năng lắp đặt panô, băng rôn,… theo tuyến đường nhằm 

tuyên truyền quy định pháp luật về giao thông bộ, giúp người dân am hiểu quy định, 

không sử dụng phương tiện quá hạn đăng kiểm, quá thời hạn sử dụng. 

- Đề nghị cơ quan chức năng như công an thị trấn, công an huyện,… thường 

xuyên tuần tra tuyến đường dự án để sớm phát hiện, ngăn chặn những phương tiện 

chuyên chở VLXD không che đậy kín, làm rơi vãi vật liệu khi tham gia giao thông. 

3.2.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

Đảm bảo cấp thoát nước: Đây là dự án đầu tư xây mới,… Dự án đã được UBND 

tỉnh phê duyệt; theo đó, hệ thống thoát nước của dự án là hệ thống thoát nước chung 

(thu gom chung nước mưa với nước thải). Khi triển khai dự án có có tổng cộng 18 

cống thoát nước ngang tại lý trình Km0+271,89 (Cống C1 – Cống 2 Thợ Thiết); 

Km0+740,80 (Cống C2- Cống Kim Sa Rin), Km1+046,52 (Cống C3 – Cống Bà 

Dầy); Km1+974,61 (Cống C3A – Cống Thạch Sáng Út), Km2+644,85 (Cống C4 – 

Cống Chùa); Km2+977,94 (Cống C5 – Cống Tư Hiếu); Km3+161,09 (Cống C5A – 
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Cống Thạch Son Nay); Km3+348,88 (Cống C6- Cống Chi Bôn);  Km4+107,98 

(Cống C7- Cống Bé Tư); Km5+176,81 (Cống C8 – Cống Chín Phái); Km5+410,50 

(Cống C9 – Cống Ranh Tường Hưng); Km5+526,90 (Cống C10 – Cống Tư Cui); 

Km5+596,70 (Cống C11 – Cống Sáu Quẩn); Km5+809,40 (Cống C12 – Cống Hai 

Đức); Km5+981,89 (Cống C13 – Cống Ba Long); Km6+034,29 (Cống C14 – Cống 

Tư Cường); Km6+119,15 (Cống C15 – Cống Hùng Đồng); Km6+267,82 (Cống C16 

– Cống Hai Giang). Các cống tròn BTCT có đường kính D600, D800, D1.000, 

D1.200 và D.1500 nhằm phục vụ cho công tác lưu thông trên tuyến và đảm bảo tưới 

tiêu, đảm bảo ngăn, thoát lũ. Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường không ảnh 

hưởng đáng kể đến hoạt động cấp thoát nước của các thửa đất dọc hai bên tuyến của 

dự án. 

Mặt khác, khi triển khai thi công cống ngang lộ, hố gas dọc đường dự án sẽ 

thông báo người dân biết lịch trình, hướng dẫn người dân và đơn vị thi công bố trí 

sẵn ống chờ, giúp người dân thuận tiện khi có nhu cầu đấu nối nước mưa, nước thải 

từ các thửa đất lân cận vào hệ thống thoát nước của dự án. 

Toàn bộ vỉa hè của dự án có độ dốc nghiêng về lòng đường, đảm bảo nước mưa 

không chảy ngược vào vườn và nhà dân. Tuyến đường sau thi công có cao trình 

+2,4m (theo cao độ VN2000), đảm bảo cao hơn mực nước lũ đỉnh điểm khi triều 

cường tăng để hạn chế ngặp úng mặt đường trong trường hợp khi đưa vào sử dụng 

gặp triều tăng kết hợp mưa lớn. 

Ngoài ra, sẽ yêu cầu đơn vị quản lý dự án thường xuyên kiểm tra các hố gas, hệ 

thống thoát nước chung, nhất là vào mùa mưa lũ. 

3.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu các rủi ro, sự cố của dự án trong 

giai đoạn vận hành 

a. Sự cố về giao thông 

+ Chủ đầu tư có tránh nhiệm phối hợp với Cảnh sát Giao thông bố trí đầy đủ các 

biển báo giao thông đường bộ đúng quy định và ở các vị trí thích hợp cũng như các điểm 

dọc tuyến đường nhằm hạn chế tai nạn và các sự cố giao thông khác. 

+Xây dựng và lắp đặt hệ thống cột Km, cọc tiêu, biển báo, công trình phòng hộ, vạch 

sơn kẻ đường dọc tuyến  theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 

QCVN41:2019/BGTVT. 

+ Đơn vị quản lý đường phối hợp với Cảnh sát Giao thông và chính quyền địa 

phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân địa phương về an toàn giao thông. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Để triển khai thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho dự án 

đã được lựa chọn áp dụng. Chủ dự án xây dựng phương án về tài chính, tổ chức, bộ 

máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường cho dự án như sau: 

a. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và dự trù kinh phí, 

tiến độ thực hiện các công trình BVMT của dự án 
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Bảng 3. 11 Bảng danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và kinh phí 

thực hiện 

TT Công trình/ giải pháp bảo vệ môi trường 
Kinh phí dự kiến  

(đồng) 

I Giai đoạn chuẩn bị 31.801.617.000 

1 Công tác đền bù giải phóng mặt bằng 31.716.617.000 

2 Xử lý sinh khối thực vật 30.000.000 

3 Trang bị bảo hộ lao động 15.000.000 

4 Dọn dẹp mặt bằng 40.000.000 

II Giai đoạn xây dựng 150.000.000 

1 Trang bị thùng chứa rác sinh hoạt 20.000.000 

2 Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động 40.000.000 

3 Trang bị biển báo an toàn giao thông 25.000.000 

4 Trang bị nơi chứa, thùng chứa CTNH 25.000.000 

5 Hợp đồng thu gom chất thải các loại 40.000.000 

III Giai đoạn hoạt động - 

1 Đảm bảo an toàn giao thông Theo kế hoạch hàng năm 

2 Tuần tra kiểm soát giao thông Theo kế hoạch hàng năm 

3 Khơi thông hố gas, cống thoát nước Theo kế hoạch hàng năm 

 

b. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

+ Trong thời gian chuẩn bị và thi công: Chủ đầu tư sẽ bố trí 01 cán bộ quản lý 

môi trường cho dự án. 

+ Trong thời gian vận hành: Chủ đầu tư dự án sẽ bàn giao dự án cho địa phương 

quản lý dự án. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh 

giá, dự báo 

Đánh giá tác động môi trường và những rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra 

khi triển khai thực hiện dự án được phân tích đánh giá một cách chi tiết đối với từng 

giai đoạn, từng nguồn phát sinh và từng đối tượng bị tác động. Các nguồn phát sinh 

tác động được phân tích, so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

môi trường, từ đó đưa ra những đánh giá mức độ tác động đến môi trường.  

Bên cạnh đó, các số liệu, dữ liệu (thông số, tải lượng ô nhiễm) sử dụng trong 

báo cáo chủ yếu được trích lục từ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, từ các kết quả nghiên 

cứu của các nhà khoa học có uy tín, chuyên về lĩnh vực môi trường, và có tính toán, 

so sánh với điều kiện thực tế, với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam, 

nên các phương pháp áp dụng có mức độ tin cậy cao và phù hợp với dự án. Trong đó, 

phương pháp đánh giá nhanh có mức độ tin cậy khoảng 70%, phương pháp so sánh 

có mức độ tin cậy khoảng 80%, phương pháp dự tính, dự báo có mức độ tin cậy 

khoảng 90% và phương pháp tham vấn cộng đồng có mức độ tin cậy khoảng 90%. 
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CHƯƠNG 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Theo quy định tại Phụ lục IX, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn 

đa dạng sinh học chỉ yêu cầu với các dự án khai thác khoáng sản; dự án chôn lấp chất 

thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học do đó dự án không thuộc danh 

mục cần lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng 

sinh học. 
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CHƯƠNG 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Chương trình quản lý môi trường của dự án được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 5. 1 Chương trình quản lý môi trường của dự án  

 
Giai đoạn 

hoạt 

động của 

dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Giai đoạn 

thi công 

xây dựng 
Hoạt động giải 

phóng mặt bằng 

Chiếm dụng đất, 

di dân, tái định 

cư 

Bồi thường, hỗ trợ cho người dân đúng quy định. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư ước tính 31.716.617.000 đồng 
Trước khi triển 

khai thi công 

Chất thải rắn 
- Thỏa thuận với người dân bị ảnh hưởng để người dân tự di dời, tháo dỡ, chặt 

phá,… 

 

Hoạt động thi 

công 

Bụi và khí thải 

Hoạt động đào đắp đất và rải đá cấp phối: Tưới nước mặt bằng thi công, tưới ẩm vật 

liệu, đá cấp phối trước khi rải đá. 

Hoạt động tập kết VLXD: Không tập kết khối lượng lớn vật liệu trong ngày, chia 

nhỏ khối lượng tập kết hàng ngày theo tiến độ thi công; che đậy kín vật liệu trong 

quá trình vận chuyển. 

Hoạt động vệ sinh nền đường trước khi tưới nhựa: không sử dụng máy thổi, sử dụng 

máy hút bụi để vệ sinh nền đường trước khi tưới nhựa. 

 Hoạt động nấu và tưới nhựa đường: Dự án không bố trí trạm trộn bê tông 

nhựa nóng tại dự án; nhựa nấu tại dự án chủ yếu cung cấp tưới nền để tạo độ 

dính bám cho đá nền, bố trí điểm nấu nhựa ở nơi ít dân cư, xa trụ sở cơ quan 

 

Nước thải xây 

dựng 

- Nước thi công hố gas: Bơm xả vào kênh, rạch 

- Nước thải xây dựng khác: Tận dụng tưới mặt bằng thi công. 

- Nước thải từ quá trình bơm cát: Nước phát sinh trong quá trình san lấp nền 

được khống chế bằng cách: Bơm cát theo từng đoạn, mỗi đoạn bơm cát được 

khống chế trong khoảng cách giữa hai cống ngang hoặc giữa 1 cống ngang và 1 

Từ tháng 10/2023 

đến tháng 12/2024 
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Giai đoạn 

hoạt 

động của 

dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

cầu hoặc giữa 2 cầu. Quá trình bơm cát được thực hiện sau khi đã nạo vét bùn 

nền, đắp bờ bao phía ngoài và đắp bờ chặn ở 2 đầu của đoạn cần bơm cát. Kết 

hợp bơm cát ở một đầu của đoạn để nước chảy tràn về đầu kia và thoát ra ngoài, 

còn khi bơm cát ở giữa đoạn thì để nước chảy về hai đầu và thoát ra ngoài. 

Cách quản lý này làm cho nước bơm cát được lắng cặn sơ bộ, hạn chế được thất 

thoát cát ra bên ngoài và hạn chế được nước bơm cát chảy tràn ra 2 bên gây ảnh 

hưởng đến cây trồng và sinh hoạt của người dân cặp tuyến. Mặt khác, để hạn 

chế sạt lở do nước bơm cát chảy tràn ra ngoài, vị trí chảy tràn được lót bạt cao 

su. 
CTR xây dựng Đất đào được tận dụng đắp nền đường, đắp taluy,… xà bần cho người dân; ván 

cốp pha, giấy, nilon, đinh ốc, sắt thép vụn bán cho các cơ sở mua phế liệu. 

 

CTNH Yêu cầu đơn vị thi công bố trí nơi chứa an toàn, trang bị thùng chứa riêng từng 

loại CTNH theo quy định, … và định kỳ đơn vị thi công hợp đồng đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo quy định 

 

Tiếng ồn Sử dụng các thiết bị thi công còn thời hạn đăng kiểm và được trang bị bô hãm 

thanh, không bố trí nhiều máy móc, thiết bị làm việc cùng thời điểm; không tập 

kết VLXD, thi công và san lấp mặt bằng sau 21 giờ tối hôm trước đến 06 giờ 

sáng hôm sau.  

 

Rung động - Tiến hành khảo sát công trình, nhà dân lân cận hai bên trước khi thi công, 

thường xuyên theo dõi công trình, nhà cửa gần dự án trong quá trình lu nền... 

- Trường hợp các nhà dân lân cận bị ảnh hưởng rung động do quá trình thi công 

dự án gây ra sẽ ngừng việc thi công xây dựng; báo cho cơ quan có chức năng 

đến xử lý; bồi thường, khắc phục thiệt hại do quá trình thi công gây ra cho 

những nhà dân bị ảnh hưởng; thay đổi biện pháp thi công ít gây rung động hơn. 

 

An ninh, trật tự - Lập nội quy quản lý công nhân xây dựng. 

- Yêu cầu đơn vị thi công không được văng ném rác thải từ dự án ra các thửa 

đất lân cận. 

Từ tháng 10/2023 

đến tháng 12/2024 

Sạt lở rạch Đôn, 

rạch Phong Thới 

- Đắp bờ bao xung quanh dự án theo đúng thiết kế được duyệt, sử dụng cọc 

tràm, tôn che chắn, chống sạt lở đất ở những khu vực dự án ngang qua ao, 
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Giai đoạn 

hoạt 

động của 

dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

mương hay những đoạn bờ rạch có dấu hiệu sụp, lún, nứt đất,... 

- Yêu cầu đơn vị thi công không tập kết máy móc, thiết bị thi công,... gần kênh, 

rạch 

- Bố trí công nhân thường xuyên kiểm tra bờ bao xung quanh dự án, bờ rạch 

suốt thời gian thi công 

Ảnh hưởng nhu 

cầu đi lại 

Chia nhỏ khối lượng VLXD cần tập kết, chỉ tập kết đủ sử dụng hàng ngày; rảiđá 

kết hợp lu từng lớp theo từng bên, tưới và thảm bê tông nhựa theo từng bên; các 

cấu kiện bê tông đúc sẵn như hố gas, trụ đèn, cống thoát nước,… được tập kết 

gần ngay tại vị trí dự kiến lắp đặt, sát lề đường. Trước khi triển khai dự án sẽ 

thông báo cho chính quyền địa phương. 

 

Ảnh hưởng 

thoát nước, cấp 

điện, cấp thoát 

nước của người 

dân  

+ Đối với hoạt động cấp điện, cấp nước: thực hiện và hoàn thành trước khi thi 

công các hạng mục công trình để đảm bảo không làm gián đoạn sản xuất, sinh 

hoạt trong suốt thời gian thi công các hạng mục công trình. Thông báo lịch cắt 

điện, tạm ngừng cấp nước trên từng đoạn tuyến trước ít nhất 01 tháng đến cơ 

quan hành chính, người dân để có kế hoạch sắp xếp lịch sinh hoạt, làm việc phù 

hợp. Thời gian tạm ngừng cấp nước, cấp điện không quá 24 giờ mỗi ngày. Tiến 

hành di dời cuốn chiếu theo từng đoạn. 

+ Đối với hoạt động thoát nước: Yêu cầu đơn vị thi công hợp đồng mua cống bê 

tông ly tâm với khối lượng đủ để lắp đặt cho dự án và sẽ tập hợp đủ vật tư, thiết 

bị thi công trước khi bắt đầu thi công hệ thống thoát nước chung để giảm thời 

gian thi công cống. Thi công cuốn chiếu theo từng đoạn, từng hạng mục để 

tránh ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước toàn khu vực. 

 

Tai nạn lao 

động 

- Xây dựng và thực hiện nội quy làm việc tại công trường. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công, vấn 

đề bố trí máy móc thiết bị, nguyên, vật liệu,… 

- Công nhân trực tiếp thi công xây dựng, vận hành máy thi công thường xuyên 

được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách, khi có sự cố luôn luôn có mặt 

tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như: quần áo 

Từ tháng 10/2023 

đến tháng 12/2024 
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dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi trường 
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thành 
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bảo hộ lao động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng,.. 

 Cháy, nổ - Lựa chọn vị trí nấu nhựa tưới đường tại những vị trí trống, không có thực bì 

khô dễ gây cháy. Công nhân mang khẩu trang khi thực hiện công việc nấu nhựa. 

- Nấu sơn được sử dụng thiết bị chuyên dụng kết hợp với việc vận chuyển bằng 

xe tải. 

- Trong quá trình hàn cấu kiện phải trang bị đầy đủ các dụng cụ và vật liệu chữa 

cháy như cát, bình chứa khí CO2,… ở những vị trí thích hợp nhất để thuận tiện 

sử dụng, các phương tiện chữa cháy sẽ luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo 

trong tình trạng tốt nhất. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng. 

Từ tháng 10/2023 

đến tháng 12/2024 

 Tai nạn giao 

thông 

- Xây dựng, xếp lịch trình vận chuyển vật tư hợp lý, không để ùn tắc gây cản trở 

giao thông. 

- Phương tiện vận chuyển đường bộ thì không được chở quá tải trọng, quá khổ, 

có bạt nhựa che phủ. 

- Trong khi thi công phải cắm biển cảnh báo hoặc căng dây nhằm phân định rõ 

diện tích công trình đang thi công, hạn chế người và phương tiện khi ra vào. 

Vào ban đêm có bố trí đèn chiếu sáng, đèn chớp cảnh báo những chướng ngại 

vật hoặc hố sâu. 

 

 Sự cố xì phèn Thi công đúng với hồ sơ thiết kế, phương án thi công 

Đào đất trên tầng sinh phèn tiềm tàng 

 

 Sinh hoạt của 

công nhân 

Nước thải Thỏa thuận nhà dân, quán ăn trong khu vực thi công để công nhân sử dụng 

chung nhà vệ sinh, hầm tự hoại với người dân 

 

 Rác thải Trang bị thùng rác, hợp đồng thu gom, xử lý rác thải  

Giai đoạn 

dự án 

hoạt 

động 

Hoạt động 

phương tiện 

tham gia giao 

thông 

Bụi, khí thải - Kết hợp cơ quan chức năng lắp đặt panô, băng rôn,… theo tuyến đường. 

- Đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra các tuyến đường dự án. 

Suốt thời gian dự 

án hoạt động 

Ảnh hưởng cấp 

thoát nước 

Bố trí 18 cống thoát nước ngang tại lý trình Km0+271,89 (Cống C1 – Cống 2 

Thợ Thiết); Km0+740,80 (Cống C2- Cống Kim Sa Rin), Km1+046,52 (Cống 

C3 – Cống Bà Dày); Km1+974,61 (Cống C3A – Cống Út Thi), Km2+644,85 

(Cống C4 – Cống Chùa); Km2+977,94 (Cống C5 – Cống Tư Hiếu); 

 

 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông                               Trang 74 

Giai đoạn 

hoạt 

động của 

dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Km3+161,09 (Cống C5A – Cống Thạch Sơn Nar); Km3+348,88 (Cống C6- 

Cống Chi Bốn);  Km4+107,98 (Cống C7- Cống Bé Tư); Km5+176,81 (Cống 

C8 – Cống Chín Phái); Km5+410,50 (Cống C9 – Cống Rạch Tường Hưng); 

Km5+526,90 (Cống C10 – Cống Tư Cui); Km5+596,70 (Cống C11 – Cống Sáu 

Quẩn); Km5+809,40 (Cống C12 – Cống Hai Đức); Km5+981,89 (Cống C13 – 

Cống Ba Long); Km6+034,29 (Cống C14 – Cống Tư Cường); Km6+119,15 

(Cống C15 – Cống Hùng Đồng); Km6+267,82 (Cống C16 – Cống Năm 

Ngươn). Các cống tròn BTCT có đường kính D600, D800, D1.000, D1.200 và 

D.1500 nhằm phục vụ cho công tác lưu thông trên tuyến và đảm bảo tưới tiêu, 

đảm bảo ngăn, thoát lũ. Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường không ảnh 

hưởng đáng kể đến hoạt động cấp thoát nước của các thửa đất dọc hai bên tuyến 

của dự án. 

Thông báo lịch trình, hướng dẫn người dân bố trí ống chờ sẵn để đấu nối nước 

mưa, nước thải vào hệ thống thoát nước 

 Cao trình của tuyến đường đảm  bảo cao hơn mực nước lũ đỉnh điểm 

Thường xuyên kiểm tra hố gas, hệ thống thoát nước 

Ùn tắc và tai 

nạn giao thông 

+ Bố trí đầy đủ các biển báo giao thông đường bộ đúng quy định và ở các vị trí 

thích hợp cũng như các điểm dọc tuyến đường nhằm hạn chế tai nạn và các sự 

cố giao thông khác. 

+Xây dựng và lắp đặt hệ thống cột Km, cọc tiêu, biển báo, công trình phòng hộ, 

vạch sơn kẻ đường dọc tuyến  theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 

đường bộ QCVN41:2019/BGTVT. 

+ Đơn vị quản lý đường phối hợp với Cảnh sát Giao thông và chính quyền địa 

phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân địa phương về an toàn 

giao thông. 

Suốt thời gian dự 

án hoạt động 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

 Căn cứ theo Điều 111, Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 

97, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước 

thải, khí thải định kỳ trong giai đoạn vận hành. 
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CHƯƠNG 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 26 của số 08/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Chủ 

dự án đã tiến hành tham vấn trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long. Thông tin dự án đã được đăng tải theo đường dẫn 

https://vinhlong.gov.vn/lay-y-kien-tham-van/key/detail/dtid/1012 

Thời gian đăng tải: Từ ngày 05/6/2023 đến hết ngày 15/6/2023. 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến  

Để xin ý kiến của cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án, Chủ dự án 

và UBND xã Trà Côn và xã Thới Hòa kết hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức cuộc họp 

tham vấn cộng đồng dân cư. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện UBND các xã 

cùng với đó là sự có mặt của đại diện một số ban ngành, đoàn thể của xã nơi thực 

hiện dự án với đó là sự có mặt của đại diện một số ban ngành, đoàn thể của xã nơi 

thực hiện dự án và các hộ dân có nhà cửa, đất đai dọc theo hai bên tuyến. 

 (Đính kèm biên bản họp tại Phụ lục báo cáo). 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định  

Chủ dự án đã gửi công văn số 229/BQLDAGT ngày 31/5/2023 về việc lấy ý 

kiến tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM của dự án đến UBND huyện Trà Côn, 

UBND xã Thới Hòa và xã Trà Côn nơi dự án đi qua. 

Dự án đã nhận được đầy đủ văn bản trả lời tham vấn của UBND và UBMTTQ 

xã Thới Hòa và xã Trà Côn. (Công văn trả lời được đính kèm trong Phụ lục báo cáo). 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Bảng 6. 1 Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng 

TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

 Không có ý kiến 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến  

A Cộng đồng dân cư xã Trà Côn 

1 

Đề nghị CĐT khi thi công phải đẩy 

nhanh tiến độ, tránh kéo dài làm ảnh 

hưởng cuộc sống dân cư xung quanh 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
Hộ dân Lê Văn Non 

2 

Thi công phải có biện pháp rào chắn 

để không gây nguy hiểm cho dân cư 

và trẻ em, không thi công ban đêm 

gây ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi 

của người dân 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
Hộ Trần Trọng Nghĩa 

3 

Có biện pháp giảm bụi khi san lấp, 

biện pháp tiêu thoát nước cho người 

dân 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
Hộ Nguyễn Văn Sang 
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TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

4 

Thống nhất về vị trí thực hiện dự án 

vì đây là tuyến đường liên 3 xã Nhơn 

Bình – Trà Côn – Thới Hòa. Nếu xây 

dựng tuyến đường này sẽ thúc đẩy địa 

phương phát triển kinh tế xã nhà nói 

riêng và huyện Trà Ôn nói chung. 

Thống nhất các nội dung về đánh giá 

tác động môi trường của dự án. 

Đề nghị sớm bồi thường cho người 

dân ảnh hưởng bởi công trình để ổn 

định cuộc sống. Cần sớm khởi công 

và đẩy nhanh tiến độ thi công đưa vào 

sử dụng. Thường xuyên kiểm tra giám 

sát chất lượng công trình đúng theo 

thiết kế để công trình được chất lượng 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
UBND xã Trà Côn 

5 

Ban Thường trực Mặt Trận Tổ quốc 

xã thống nhất cao với vị trí thực hiện 

dự án dầu tư. Đây là tuyến đường giao 

thông quan trọng giữa các ấp đặc biệt 

khó khăn, các ấp có đông đồng bào 

dân tộc khmer sinh sống. Về vị trí 

thực hiện dự án này, sau khi công 

trình được thực hiện xong có sẽ có tác 

động to lớn thức đẩy sự phát triển 

kinh tế của các ấp dân tộc nói riêng và 

góp phần hoàn thực hiện tiêu chí về 

giao thông trong việc thực hiện 19 

tiêu chí xây dựng Nông Thôn mới của 

của xã Trà Côn. 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
UBMTTQ xã Trà Côn 

6 

Cần nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn đặc 

điểm riêng của địa phương nơi dự án 

thi công để đề ra các biện pháp giải 

pháp giảm thiểu tác động xấu của dự 

án đến môi trường sát hơn, hữu hiệu 

hơn; Cần thực hiện đúng việc cam kết 

các biện pháp, giải pháp giảm thiểu 

của tác động xấu đến môi trường của 

dự án 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
UBMTTQ xã Trà Côn 

7 

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Xã Trà Côn thống nhất cao việc đầu 

tư thực hiện dự án trên nhằm phục vụ 

lợi ích chung cho Nhân dân trong khu 

vực đồng thời tạo điều kiện đi lại, 

giao thương hàng hóa nhằm thúc đẩy 

phát triển kinh tế khu vực ngày một đi 

lên. Bên cạnh đó Ủy Ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Trà Côn yêu cầu 

đơn vị chủ đầu tư sau khi thực hiện dự 

án cần phối hợp chặt chẽ với chính 

quyền địa phương nhất là UB. MTTQ 

Việt nam xã để giám sát việc thực 

hiện công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng, tiến độ thi công cũng như công 

khai minh bạch trong khi thực hiện dự 

án. 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
UBMTTQ xã Trà Côn 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông                               Trang 78 

TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

- Cần ưu tiên lực lượng lao động tại 

địa phương trong quá trình thực hiện 

dự án nhằm tạo điều kiện cho lao 

động tại chỗ có thêm thu nhập để ổn 

định cuộc sống. 

B Cộng đồng dân cư xã Thới Hòa 

1 

Đề nghị chủ đầu tư có phương án vận 

chuyển nguyên vật liệu an toàn, 

không làm rơi vãi gây mất an toàn 

giao thông 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
Hộ Trần Văn Thình 

2 

Chủ đầu tư phải có biện pháp giảm 

bụi để không làm ảnh hưởng sức khỏe 

người dân 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
Hộ Lê Thị Ghi 

3 

Có biện pháp thi công cầu đường phù 

hợp để không làm ảnh hưởng nhà ở 

của dân cư xung quanh. Nếu làm hư 

hại nhà dân phải có biện pháp bồi 

thường thỏa đáng 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
Hộ Phạm Văn Nga 

4 

Thi công nhanh dự án, không kéo dài 

làm ảnh hưởng cuộc sống dân cư, cam 

kết thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ 

môi trường đã đề xuất 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 

Hộ Nguyễn Thành 

Tổng 

5 

Thống nhất với các đề xuất từ chủ đầu 

tư 

Đề nghị chủ đầu tư thực hiện đầy đủ 

các biện pháp đã đề xuất, đồng thời 

xem xét các đề nghị của người dân để 

hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có 

thẩm quyền xem xét 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
UBND xã Thới Hòa 

6 

Thống nhất nội dung dự án, có biện 

pháp quản lý giảm thiểu bụi, nước 

thải, chất thải rắn như nilon, bao 

bì, sắt,… 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 
UBND xã Thới Hòa 

7 

Thống nhất các nội dung và đề nghị 

chủ đầu tư thực hiện các biện pháp 

môi trường đã nêu 

Tiếp thu ý kiến và đã hoàn 

thiện theo yêu cầu 

UBMTTQ Xã Thới 

Hòa 

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC 

CHUYÊN MÔN (theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP) 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường do đó không cần phải thực hiện công tác tham vấn ý kiến của 

các nhà khoa học và chuyên gia liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án, chuyên 

gia trong lĩnh vực môi trường. 
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  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận 

Khi dự án đi vào hoạt động góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, để đảm 

bảo cho các phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến được lưu thông thuận lợi, 

nâng cao chất lượng khai thác và đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa và hành khách, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương và đảm bảo an ninh quốc phòng của khu vực.   

Báo cáo ĐTM của dự án đã được nghiên cứu, đánh giá khách quan nguồn gốc 

phát sinh chất thải, các sự cố có thể xảy ra trong quá trình xây dựng, các tác động 

của công trình khi đưa vào hoạt động, đồng thời báo cáo đưa ra các giải pháp giảm 

thiểu đối với từng nguồn phát sinh. 

2. Kiến nghị 

Với những lợi ích kinh tế, xã hội mà dự án mang lại, những giải pháp bảo vệ 

môi trường khả thi, Chủ dự án kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Báo cáo ĐTM của dự án làm cơ sở 

pháp lý để dự án sớm triển khai và đi vào hoạt động.  

3. Cam kết 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động tới môi trường của dự án, trong quá 

trình xây dựng và hoạt động của dự án, Chủ dự án cam kết đảm bảo thực hiện đầy đủ 

các biện pháp kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải, xử lý các chất thải đạt tiêu 

chuẩn sau: 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các chương trình quản lý môi trường, 

chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Chương 5; tuân thủ các quy định 

chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của dự án gồm: 

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện 

trong giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án; 

- Cam kết xử lý bụi, khí thải, tiếng ồn,… đạt chất lượng theo quy chuẩn môi 

trường Việt Nam hiện hành; cam kết thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, 

CTNH đúng quy định. 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 
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PHỤ LỤC I 

  



 

 

 

 

PHỤ LỤC 1.1 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

  





IrY BAN NIAN oAN
riNn WNU LoNG

ceNG HoA xa ngr cHU NcHi.q. vIET NAM
DOc I?p - Tu do - Hanh phric

so'JJe8 tQp-ueND Wnhlong,"gdy /4 thdng lt ndm20t6,

cutr rICH Oy rax NHAN DAN riNn
cir Luft T6 chirc chfnh quy6n dfa phucrng ngay D thdng6 n6m 2015;
cri Luflt Xdy dpg sO SOtZOt4leHl3, ngey ft/6/2014;

tlel,vOt ds 6n 
{1., ,*::, ,f,H3[1lllfrcau vi rru]ng d6n trung t6m@ xfl Nhon ninrr r,uyi, ril6rirri vi"r, Long

caccolcTRtNHcmorx0nc I -

Cdn cfr Ngt i dinh s6 59l20154ID-CP,.ngdy 25/3l2ot5 cfla Chinh phri v6quin lf du 6n d1u ty r?y {yq; Ngti airrniolaz0lsarD-cp, ngdy 2s/3/2ots
cta Chinh phri v6 qu6n ly chi phf ddu tu x6y dpng;

Cdn cir Nghi dinh s6 .1361201^5ryE-CP. ngdy 3t/12/2015 cria Chfnh phri
vd hucrng adn tni rrintr mQt sii dGu cta Luft pauTu c6ng;

xdt da ngh! cria Gi6m dtic So K6 hopch vd Dau tu tai to trinh s6
2563 /TTr-SKIDT, ngey rcn I /2016,

QUYET D[NH:
Didu 1. Phe duyQt du an t, q x6y dpg c6ng trinh cau vd dud,ng di5n

trung tdm xd Nhcrn Binh huyQn Tri 0n tinrr vintr Ling, v6i c6c nQi dun! nhu
sau:

TGn dg dn: Eau-tu x6r_{uns_c6ng trinh cau vi ducrng d6n trung t6m
xd Nhcrn Binh huyQn Tri 0n tinh Vinh-Longl

2. chfr tlal ty Ban eu6n ly du 6n dau tu x6y dwrg c6c c6ng trinh giao
th6ng trpc thuQc So Giao th6ng VAn tai.

3. Mgc ti6u dAu t" IAV aryg:.pqu tu x6y d*ng tuy6n d*grg sE g6p phAn
thgc hiQn dpt mpc ti6u 100% xd tr6n dia ban tinh c6 d"gr! oto a6"7rung t6m x6,hgel chinh m?ng 1u6i giao th6ng ngre th6n, ph6t tritin ".a, 

,.rai rorg nghiQp,tfnh ngap, chri dQng ngdn lfi b6o y0 v"our cay antr6i vd .uO. .o"g cria ngudi
_dln, 

gop pfAn ttruc trien c6c ti6u chf trong ,6y d*g n6ng th6n m?i,1i"-?ia,
kiQn thirc ddy phdttri6n tintr ttf x6 hQi cria dl.a p[*g.

4. NQi dung vi quy m6 tllu tu x6y dgng
- Phdn elwdng: Dg 6n c6 ditlm diu giao v6i dulng DH.75 thu6c dia ph6n

6p Tuo,ng Trf xd Nhqn eirh, di6m cutii giao v6i Eulng tinh 907 til;;'Ap"i;;
Ngoa xd rri c61yt tgyrSn nh6nh giao v6i Eu.ong ti*"qoi, ,;i ,6,19 ;ffi ;;;,"^er,g:l 13 I 0f0 y (,rong d6 

:li:y,aar^nrr3n Er*g ra io.s16-;a;ilhA,;
::: ll ,a^a\);Tyve, duong dusc thi6t ke xay dung mditheo ti6u chu6n k! thupt
duong cap vI d6ng bing, n6n ducvng rOng 6,5m,rnlt d,rong rong :,s.,la-a"o,r!

mfui,l;; ;(fjff*r:,
)huy6h:..,...... :.............1



gia cO m6i ben rQng 0,85m c6 ctrng ktit c6u m4t dulng, tC Aat rndi b6n rQng

0,65m, cao dQ thitlt ke tim dudng2,4m, m6dun ddn h6i y6u cAu EyP9lMpa,
,9

chiu t6i trgng dcvn 10 t6n.

- Phin cfru: XA,y dung moi 4 cAu (cAu Sa Co, cAu Tri Ngoa, cAu Gii
DSch vd cAu Trpm Bom). C6c cAu dugc xdy dgng m6i bdng BTCT, c6 chi6u
rQng 6,5m (5,2+2*0,65)m, trong do 5,2m ld chi6u rQng thOng xe vd 0,65m lir
chi6u rQng.lan can gd chdn vi d6i an todn. CAu chiu.t6i trgng H8, tinh tdr6p ,

th6ng thuy6n liL 2,5 m (c6u Sa Co, c6u Gid DSch vd c6u Tr4m Bcnn), riOng cdu
.

- Phdn Cdng: g6m 24 c6ng tho6t nudc ngang dudrng, c6.rg xdy mdj bing , , . . .

BTCT dric tpi ch5 thAn fiAn, chi6u dii c6.,g tri 10+18m, dudng kfnh q6ng tu
0,6+1,5m (tuy theo timg vf tri).

5. T6 chrirc tu v6n Bp dU 6n: C6ng ty TNHH tu v6n ttri6t t<6 xdy dpg
Hung Thinh.

6. Chfi nhiQm l6p drf 6n: Ks. Hodrng Anh Tu6n.

^ 
7. Ela tli6m x6y dqng: Xd Nhcrn Binh, xd Trd C6n vi x5 Th6i Hda huyQn

Tri On, tinh Vinh Long.

8. DiQn tfch sfr drJng A6t: t 09.696,31m2.

9. Nh6m dr5 6n: Nh6m B.

10. Lo4i vi cdp c6ng trinh: C6ng trinh giao th6n g cdp VI d6ng bdng.

11. 55 bufc ttri6t k6: O2bu6c.

12. Phucrng 5n thi5t k6 co s&

a) PhAn itudng

ftit c6u tri tr6n xu5ng nhu sau:

- f6t c6u m[t dudrng:

+ L6ng nhga 2loptiCu chuAn 3,}kglm2 dity 2,5cm.

+ E6 4x6 chdn d6 ddm ddy 12cm, dAm chit K20,98.

+ CAp ptrOi Aa ddm lopi 1 diy 15cm, dAm chat K>0,98.
-.A. .( ' ', ',- KCt c6u 16 ducrng (ph6n gia c6 c6 cirng k6t c6u m{t ducrng) nhu sau:

+Lfingnhga 2lopti6u chuAn 3,Okglm2 diy 2,5cm.

+ EA 4x6 chdn d6 ddm dity l2cm, dAm ch{t K > 0,98.

+ C6p pnOi Aadim lo4i 1 diy 15cm, dAm chAtK> 0,98.

- NAn dudrng:

+ Ddp c6t nAn ducrng dAm chflt K> 0,98 (50cm tr6n cing sdt ddy
KCAD), 50cm b6n dudi dAm ch{t K > 0,95.

)



+ 
fdo3cn gydlg d6n 

"ao 
aq thi6t k6, t4n duns a6t ac aep tc dulng,

thay cittphAn ddo dAm ch6t K: 0,90.

- rc aucrng dip d6t chgn lgc (tfn dung d6t ddo) dAm chpt K > 0,90.
- Taluy nAn dep r:1,5, ailp datchgn lqc (6n dung a6t aaol dAm chat K> 0,90.
q rndn cdu

- pAm cAu: DAm dg irng lgc tirit diQn cht ,,r,, cho ktit c6u nhfp cAu.

- so d6 4ip' cAu Sa co, cAu Gii D6ch vi cAu Trpm Bom ld
(15m+1 5m+1 5m); cAu Tri Ngoa ld (t gm+l gm+33m+1 gm+1 gm).

- gii trf ytlt cltngang: Fo trr 05 dAm chfnh BTCT du ung lpc mflt c6t
..lt t, khoang c6ch gira c6c dam 140cm. Ri6ng nhip 33m irri uZ ii i^'ja-,
kho6ng c6ch gifla c6c dAm 180cm.

- rtSt c6u m{t cAu:

+ Lop m[t cAu bing b6 t6ng nhga n6ng Cg,s ddy 5cm.
+ B6n mflt cau bing BTCT dd rxzM300 do tpi chd dny r 8cm.
+ Gd chSn bing BTCT da tx2M300 AO tai ctrd.
* Lan can, tay vin bing thdp mp k6m.

- rtSt c6u mt5 cAu:

+ na6 cau dqng mri tuong chfi u bE rg BTCT d6rx2M300 oo tai chd.
+ M6ng-mti: m6ng cgc BTCT 40x40cm, mdi mo gom 12 cgc,chidu

ddi cec Lm6 (xem uarg uen airoil; chidu ddi ;a; ;hi6'kt6;:ki;i ,ra;ri,;fi;
c6ng sE d6ng cgc thri d€ x6c ainn cnieu dii cqc chfnh x6c.

- ri5t c6u try cAu:

-, . . ? + r6t cdu try dang th6n dflc hofc tr.u bQ cao, BTCT d6 1x2 M300
oo tAl cho.

+ vtdi.tru: M6ng cgc BTCT 40x40cm, mdi tn; g6m 12 cgc, chi6ud,ui^.n:.ltu (*..T bang.bOn du6'i), ph6, b6 coc ldm hai ha,,i d6ng xi6n i0:1;.lrS, *l .n. gli au ki6n, khi tri6n khai thi c6ng sE d6ng cq; thft;#; ;a,
chi6u ddi cgc chfnh xdc. Cq th6 nhu sau:

STT TCn cAu
M5ffi- Tru cA;

56 cgc
Chi0u

oal coc
Lo4i trp 56 cgc

Chi0u
ddi coc

1
CAu Sa Co 12 32 BQ cao l2 30

2
CAu Trd Ngoa t2 30

T1, T4 d{c
thdn hep

l2 30

3
CAu Gid D6ch 12 35,4 BQ cao t2 35,4

4
CAu Trpm Bom 12 40 BQ cao 12 40

a
J



- Thi6t ti5 aucng <fa,, 
"eut 

Giiing nhu ph6n tfucmg chinh.

Q PhAn ciiog thorit nr6c ngang ifirdng

- Tuong dAu, tudrng c6nh, sdn c6ng: Bing b6 t6ng d lx2M200.

. - M6ng c5ng: C6ng dugc dflt tr6n c6c g5i c6ng vi b6n dudi ld m6ng
b[ng b6 tdng dd lx2 M200, lop l6t dd 4x6 M100.

- O6t nAn du6i m6ng c5ng, tu&rg dAu, tudrn g cdnh, s6n c5ng dugc gia
cO Uing cir trdm ducrng tcfnh p++ 4,-5cm,L:4 m, mflt d-0 25cdy/m2.

- Ta luy hai phia thugmg luu vi fu luu dugc gia ci5 b6rrg tim nfCf lpc gi6c.

13. Hinh thrfrc tIAu tu: Xdy dpg mdi.

14. T6ng mrfrc dAu tu:

Trong d6:

- Chi phi xdy dpg:
- Chi phi quin ly dg 6n:

- Chi phi tu v6n dAu tu x6y dpg:
- Chi phf kh6c:

- Chi phi ds phdng:

133.609.637.000 ddng.

15.652.315.000 d6ng;

- Chi phi b6i thuong GPMB vd t6i dinh cu: 17.536.684.000 d6ng.

15. Ngudn v6n tIAu tu: Vtin ng6n s6ch Trung uong h5 trq (tu Chucrng
trinh mpc ti6u ph6t tri6n kinh t6 - xdhQi vung giai doan zorc - 2o2o) vi ngu6n
v6n ng6n s6ch dia phucrng.

16. Hinh thric quin ly dU 6n: Chri dAu tu tr.uc ti6p quin ly dg 5n.

17. Thli gian thrpc hiQn: Ndm 2016 - 2020.

Didu 2.TA chirc thpc hiQn

Chri dAu tu tri6n khai thgc hipn dU 6n theo dring quy dinh hiQn hdnh cfia
Nhi nu6c.

Didu 3. ChAnh Vdn phdng UBND tinh, Gi6m cl6c So Kti hoAch vd DAu tu,
Gi6m d6c So Giao th6ng Vfn tii, Gi6m d6c Sd Tdi chfnh, Gi6m d6c Kho b4c
Nhi nu6c Vinh Long, Cht tich UBND huyQn Trd 0n, Gi6m d6c Ban Quin ly dU
6n dAu tu xdy dWng c6c c6ng trinh giao th6ng vi Thir trucrng c6c don vf c6-li6nan oau tu xay o\mg cac cong trinh glao thong I

quan chiu trdchnhiQm thi hdnh Quytit dinh ndy;

Quy6t dinh nny c6 hiQu lgc kO tu ngdy W ,,

86.449.617.000 d6ng;

1.313.056.000 d6ng;

6.933,184.000 d6ng;

5.724.781000 d6ng;

TICHNoi nhfin:
- Nhu diAu 3;
- Phdng KTTH;
- Luu: VT, 5.04.07.

CH

wi*
:t /n,
,-,,9

L0 Qtlirng Trung



/

UY BAN NUAN UAN
riNn vixu LoNG

se^,:,Q0 /QE-UBND

cQNG HoA xA ugt cHU Ncnia vIET NAM
O0. Bp - rU 0" - Uern I

WnhLong,"Sdy l( thdng 0l ndm2017.

mlQuirr,v otl i u ,,iu ttJ xiv otJr*;

CAC CON(; TRIIiII OIAO TIIOT{0..

QUYET DINH
ng nQi dung dg 6n tIAu tu xiy dqng c6qg trinh CAu vir tlulng tl6n

trung tim xi Nhon Binh huyQn Tri On tinh Vinh Long

cHU TICH Uv n.q.N NHAN OAN riNn
cri Lu4t Ti5 chuc chinh quyiin dfa phucrng ngay 19 thdng 6 ndm 2015;

n cir Ludt XAy dpg tO SO/2014/QH13, ngey 181612014;

Cdn cir \efri dinh sO 5gl2Ol5AID-CP, ngdy 251312015 cua Chinh phu vC

quAn ly dU 6n dAu tu xAy dgng;

X6t dC nghi cira Gi6m d6c So K6 hoach vd DAu tu tpi td trinh sO ZOlTTr-

SKHDT, ngey 041 0112017,

QUYET D!NH:

Di6u 1. BO sung nQi dung dg 6n $Au tu xAy dr,mg c6ng trinh CAu vh ducrng

d6n trung tdm xd Nhon Binh huyQn Trd 0n tinh Vinh Long, nhu sau:

Quy6t dlnh ndy thay thti qrytit dinh s6 1034/QD-UBND ngdy O8l5l2OO9

vd quy6t dinh sO }O231QD-UBND ngiry 271812009 cira Chu tich UBND tinh.

c6c noi dung kh6c git nguyon theo Quy6t dinh s6 2798IQD-UBND ngay

17llll2016 cua Chu tich UBND tinh.

Noi nhfin:
- Nhu didu 2;
- Phong KTTH;
- Luu: VT, 5.04.07.

m d6c Sd KC hopch vd DAu tu,
Tdi chinh, Gi6m d6c Kho bpc
0n, Gi6m d6c Ban Quin ly dU

Thir tru&ng cdc dcrn vi co liOn

tlwb/
Di6u 2. ChanhVin phong UBND tinh, Gi6

Gi6m d6c So Giao th6ng Van t6i, Gi6m d6c So

Nhd nu6c Vinh Long, Chu tfch UBND huyQn Trd

5n dAu tu xdy dUng c6c c6ng trinh giao th6ng vir

quan chiu tr6ch nhiQm thi henh Quy0t dinh ndy;

Quytit dinh niy c6 hieu luc kC tu ngdy k1f./.

L6 Quang Trung

TICH
TICH

Chuyeh:..



Att

ililN ii;;;, anoilirx cHU TICH 0v saN NUAN nAN riNu

cr,';6'"i...1.-...:...ca".J.ifrrat 16 chric chinh,quyen ui"l_nl:resot1z1]:13r,, ngity tet6t20t5;
T 'r', l..i'-- ,. -- '' 1_Utl'jutr31,j*f:j,t':'.i.:::::::e[n.nrijrrat EAu tu c6ng s6 4glzol4leH13 ngdy 181612014;

C[n ct Luat XAy dwng sO SO/2014/QI-{13 ngdy 181612014;

Cdri cir Nghi dinh s6 IZ1ZO1SNE-CP ngiry 25l3l2Ol5 c1o. Chinh pll yd qu6n.ly chi

phf dAu tu.x6y iung,'Nghi dinh so sgtzot sA{E-CP ngdy 1 81612015 cria Chinh phri vO quin

ly dr,r'drr d6u tu x6y dUng; :

C[n cri \ehi.dinh s6 t36!?ot5ND-CP ngdy 3 lll2l20|5 cira Chfnh phri v0 hudng d6n

thi hdnh rnQt sO di6u cta Lu0t Edu tu c6ng;

x6t td trinh s6 ]g24ITTr-SKHET-KT ngdy 05lgl20l7 cira Gi6m d6c So Ki5 hopch vd

DAu tu,
QUYET D!NH:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc I4P - TU do - H+nh Phfc

VinhLong,ngdy Lfr thdng $' ndm2017.

QUYET DINH
-.- i - -.. . - - . -"-Vi viQc tli0u chinh dr;6n iliu tu x0y dqng cOng trinh CAu vh dudng
Mryl.lllLl'l.tr'll! T,uliltrilili;i6{n trung tffm xfl Nhon Binh, huyQn Trir On, tinh vinh Long.

c,t(;cotic TRrxu cuo rlr0rc

Di6u l. Ei6u chinh dp 6n dAu tu xdy dpng c6ng.trinh CAu vd ducrng d6n trung t6m xd

Nlio, Binh, huyQn il^?i;'i1,h virr, rong. culne diou chinh phuong 5n thitit k6 co so cria

dq iur nhu sau:

- Di6u chinh t<Ot cAu rnflt duong ld: E6 4x6 chdn d6 ddm dity 12 cm; Thay cho k6t c6u

mqrt duong da phe duyQt ld: E6 +x6 Jhdn d6 ddrn ddy 12crn, dAm chflt K > 0,98'

- Eiou chinh t<Ct c6u l0 duong $hAn gia c6 co cirng kot cAu rnflt duong):

+ Lingnhga 2lW ti6u chuAn 3,0 kglm''

+ Ed 4x6 chdn d6 dfun ddY 12 ct'r't.

Circ nQi dung kh6c giir nguyen"theo Quytit clinh s6 120/QD-UnNO.ng11l.Bl0ll2017

"d a;6;aii,t ,67298/eD-uBNo ngay nr11,12016 cria chri tich UBND tinrr vinh Long. 
,s,

Ei6u 2. T6 chric thPc hiQn

Ba, euin ly dU 6n dAu tu xay dung cdc c6ng trinh giao th6ng (Chir dAu tu) thuQc So

Giao th6lg V01tdiiiia, r.rr.i thuc triCn ai an theo dirng quy dinh hiQn hdnh cta Nhd nu6c'

try r,q.N NHAN nAN
rixIwiNu l,oNc

36:,.I.fi6IQE-UBND

- Nhu di6u 3;

- Phong I(TTH;

?M,,TTT

Di6u 3. Ch6nh v6n phdng UBND tinh, Gi6rn d6c so K6 hoach vd Dau tu', Gi6rn d6c

S0 Tdi'chinh, Gi6m d6; S, Giao th6ng Van tai, Gi6m d6c Kho bac Nhd nudc Vinh Long'

Gi6m ddc Ban qua" Ir, il;r;t; t" *ai dgng.c53 cong trinh giao thdng, thri truongchc gon

vi c6 1i0n quu, tlriu tr6ch nhiQrn thi hanh Quy0t dinh ndy;

Quy6t dinh ndy c6 hiQu luc k0 tu ngdv I4 I A
No'ittttQtt: ,#,ffirAXurICH

- Luu:VT, s.o4.o7 \,""\s.s}ffU./.3,.o\'vilryl{is,



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: /QĐ Vĩnh Long, ngày năm 20

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

Cầu và đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn
tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương

Căn cứ Luật Đầu tư công, 
Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số /NĐ của Chính phủ 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ ị ế ố HĐND ngày 02/7/2021 củ ội đồ
ỉnh Vĩnh Long về ửa đổ ổ sung Điề ị ế ố HĐND 

ủ ội đồ ỉnh Vĩnh Long đố ới “Dự ầ
đường đến trung tâm xã Nhơn Bình huyệ ỉnh Vĩnh Long”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 
SKHĐT

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình ầ

đường đế rung tâm xã Nhơn Bình, ệ ỉnh Vĩnh Long cụ thể điều 
chỉnh nội dung và quy mô đầu tư; diện tích sử dụng đất; phương án thiết kế cơ 
sở; tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án, với các nội 
dung cụ thể như sau:

Theo Quyết định 2798/QĐ
ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Nội dung điều chỉnh

4. Nội dung và quy mô đầu tư
Phần đường: Có điểm đầu giao với 

đường ĐH.75 thuộc địa phận ấp Tường 
Trí xã Nhơn Bình, điểm cuối giao với 
ĐT.907 thuộc ấp Trà Ngoa xã Trà Côn 
và tuyến nhánh giao với ĐT.901, với 
tổng chiều dài toàn tuyến là 11.060 m 
(trong đó chiều dài phần đường là 
10.816m và 04 phần cầu là 244m), cao 
độ thiết kế tim đường 2,4m, chịu tải 
trọng đơn 10 tấn.

Phần cầu: Xây dựng mới 4 cầu (cầu 

4. Nội dung và quy mô đầu tư
Phần đường: điểm đầu tuyến giao 

với đường tỉnh 907 thuộc ấp Trà Ngoa 
xã Trà Côn; điểm cuối giao với đường 
tỉnh 901 thuộc xã Thới Hòa, tổng chiều 
dài toàn tuyến khoảng 6.772m (trong 
đó chiều dài phần đường là 6.57
chiều dài 03 cầu là 198m), cao độ thiết 
kế tim đường +2,4m, tải trọng thiết kế 
trục đơn 10 tấn.

Phần cầu: Xây dựng mới 3 cầu (cầu 



Sa Co, cầu Trà Ngoa, cầu Già Dách và 
cầu Trạm Bơm). Cầu chịu tải trọng H8.

Phần Cống: Gồm 24 cống thoát nước 
ngang đường, cống xây mới bằng BTCT 
đúc tại chỗ thân liền, chiều dài cống từ 

Trà Ngoa, cầu Già Dách và cầu Trạm 
Bơm). Tải trọng thiết kế 0,5HL93.

Phần cống: ây dựng mới 18 cống
thoát nước ngang, sử dụng cống bê 
tông cốt thép ly tâm, chiều dài cống từ 

8. Diện tích sử dụng đất 8. Diện tích sử dụng đất

12. Phương án thiết kế cơ sở
Cầu Trà Ngoa

Móng mố: Thiết kế cọc bê tông cốt 
40x40cm, mỗi mố gồm 12 cọc, 

chiều dài cọc dự kiến L=30m.
Móng trụ: Thiết kế cọc bê tông cốt 

thép 40x40cm, mỗi trụ gồm 12 cọc, 
chiều dài cọc dự kiến L=30m.

Cầu Già Dách
Móng mố: Thiết kế cọc bê tông cốt 

thép 40x40cm, mỗi mố gồm 12 cọc, 
chiều dài cọc dự kiến L=35,4m.

Móng trụ: Thiết kế cọc bê tông cốt 
thép 40x40cm, mỗi trụ gồm 12 cọc, 
chiều dài cọc dự kiến L=35,4m.

12. Phương án thiết kế cơ sở
Cầu Trà Ngoa

Móng mố: Thiết kế cọc ống dự ứng 
lực D40cm, mỗi mố gồm 12 cọc, chiều 
dài cọc dự kiến L=33m.

Móng trụ: Thiết kế cọc ống dự ứng 
lực D40cm.
+ Trụ T1 và T4: Gồm 12 cọc, chiều dài 
cọc dự kiến L=33m.

Trụ T2 và T3: ồm 15 cọc, chiều dài 
cọc dự kiến L=38m.
Cầu Già Dách

Móng mố: Thiết kế cọc bê tông cốt 
thép 40x40cm, mỗi mố gồm 12 cọc, 
chiều dài cọc dự kiến L=35m.

Móng trụ: Thiết kế cọc bê tông cốt 
thép 40x40cm, mỗi trụ gồm 12 cọc, 
chiều dài cọc dự kiến L=35m.

. Tổng mức đầu tư:
đồng.

Trong đó: 
dựng

đồng;
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái địn

cư:
đồng;

Chi phí quản lý dự án:
1.313.056.000 đồng;

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
6.933.184.000 đồng; 

đồng;
Dự phòng phí:

đồng.

. Tổng mức đầu tư:
đồng

Trong đó: 
dựng

đồng;
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư:
31.716.617.000 đồng;

Chi phí quản lý dự án:
đồng;

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
đồng;

đồng;
Chi phí dự phòng:

đồng



15. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ (từ Chương trình 
phát triển kinh tế xã hội vùng giai đoạn 

2020) và nguồn vốn ngân sách địa 
phương.

15. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ là 61.500 triệu đồng 
(trong đó, giai đoạn 2016 2020 từ 
Chương trình mục tiêu phát triển kinh 
tế xã hội các vùng là 1.500 triệu đồng; 
giai đoạn 2021 2025 là 60.000 đồng) 
và nguồn vốn ngân sách địa phương.

Thời gian thực hiện dự án:
Năm 2016

17. Thời gian thực hiện dự án:
Năm 2021

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số /QĐ
Quyết định số /QĐ Quyết định số 

/QĐ ủa Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn Giám đốc Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng các công trình và Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

Như Điều 

Lưu: VT, 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



                           

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1065/QĐ-UBND     Vĩnh Long, ngày  31  tháng  5  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  

Cầu và đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình,  
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Vĩnh Long về Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Long đối với “Dự án Cầu và đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà 
Ôn, tỉnh Vĩnh Long”; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Vĩnh Long về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 282/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đối với “Dự án Cầu và 
đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 
1268/TTr-SKHĐ-KT, ngày 26/5/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và 

đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể điều 
chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án, như sau: 

Theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND 
ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh  Nội dung điều chỉnh 

15. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ là 61.500 triệu đồng 
(trong đó, giai đoạn 2016-2020 từ 
Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội các vùng là 1.500 triệu đồng và 

15. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ là 91.500 triệu đồng 
(trong đó, giai đoạn 2016–2020 từ 
Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội các vùng là 1.500 triệu đồng và 
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giai đoạn 2021-2025 là 60.000 triệu 
đồng) và nguồn vốn ngân sách địa 
phương.  

giai đoạn 2021-2025 là 90.000 triệu 
đồng) và nguồn vốn ngân sách địa 
phương. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 
17/11/2016; số 120/QĐ-UBND ngày 18/01/2017; số 2046/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 
và Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh              
Vĩnh Long. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,  
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, Giám đốc Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:     
- Như Điều 2;  
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- LĐ.VPUBND tỉnh; 
- Phòng KT-NV; 
- Lưu: VT, 5.04.05. 

      KT. CHỦ TỊCH 
      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 



SỞ GTVT TỈNH VĨNH LONG 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD 

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 157/QĐ-BQLDAGT Vĩnh Long, ngày 28 tháng  4 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công 
trình Cầu và đường đến trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CT GIAO THÔNG 

 

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư ngày 22/11/2016; 
 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày ngày 20/11/2018; 
 Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; 
 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 
 Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng; 
 Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng; 
 Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
 Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long 
về Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long; 
 Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-SGTVT ngày 02/02/2023 của Giám đốc Sở GTVT 
Vĩnh Long về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân  
tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến 
trung tâm xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long; Bổ sung tại Quyết định số 
120/QĐ-UBND ngày 18/01/2017; Điều chỉnh tại Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 
20/9/2017, Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 và Quyết định số 1065/QĐ-
UBND ngày 31/5/2022; 

Căn cứ Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Cầu và đường 
đến trung tâm xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long; 
 Căn cứ Công văn số 775/SGTVT-QLKCCL ngày 26/4/2023 của Sở Giao thông 
vận tải về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 
công trình Cầu và đường đến trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và 
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Báo cáo kết quả thẩm định số 22/BC-TTĐ ngày 26/4/2023 của Tổ Thẩm định; 

Căn cứ Báo cáo số 167/BC-SGTVT ngày 27/4/2023 của Sở Giao thông vận tải 
Vĩnh Long về việc thẩm định báo cáo an toàn giao thông giai đoạn thiết kế bản vẽ thi 
công công trình Cầu và đường đến trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 
Long; 

 Xét Tờ trình số 136/TTr-KHHCTH ngày 28/4/2023 của Phòng Kế hoạch Hành 
chính Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về 
việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Cầu 
và đường đến trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

 

QUYẾT ĐỊNH : 
 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công 
trình Cầu và đường đến trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, với các 
nội dung chủ yếu sau: 

 1. Người phê duyệt: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao 
thông. 
 2. Tên công trình: Cầu và đường đến trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, 
tỉnh Vĩnh Long.  

 3. Tên dự án: Cầu và đường đến trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh 
Vĩnh Long. 

 4. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

 5. Địa điểm xây dựng: Xã Nhơn Bình, xã Trà Côn và xã Thới Hòa, huyện Trà 
Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 
 6. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hưng 
Thịnh. 

 7. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng 
Hưng Thịnh. 

 8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: Trung tâm Thẩm định Kiểm định Công 
trình GTVT. 
 9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình: 

 9.1. Phần đường: 
- Chiều dài toàn tuyến: 6.773,48m (bao gồm cả chiều dài cầu 198,20m), chia làm 02 

phân đoạn: 
+ Phân đoạn 1: Chiều dài tuyến 4.079,53m, lý trình từ (km0+000 - km4+079,53) và 

01 cầu Trà Ngoa.  
+ Phân đoạn 2: Chiều dài tuyến 2.693,95m, lý trình từ (km4+079,53 – 

km6+773,48) và 02 cầu (cầu Già Dách và cầu Trạm Bơm). 
- Tải trọng trục thiết kế  :  10T. 

- Tải trọng thiết kế cầu  : 0,5HL93, người đi bộ là 3KN/m2. 
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- Vận tốc thiết kế   :  30 km/h. 

- Cao độ tim đường thiết kế  : +2,40 m. 

- Mặt đường     : Cấp cao A2. 
- Mặt cắt ngang đường: 

+ Bề rộng mặt đường  :  3,50m x 1  =  3,50m. 

+ Lề đường  :  2 x 1,50m  =  3,00m. 

Trong đó: 
+ + Lề gia cố  : 2 x 0,85m = 1,70m. 

+ + Lề đất   : 2 x 0,65m = 1,30m. 

Tổng cộng nền đường:   =  6,50m. 

+ Độ dốc ngang mặt đường 3%, độ dốc ngang lề đường 6%, độ dốc mái taluy 
đắp nền đường 1:1,5. 

- Mô đun đàn hồi yêu cầu của mặt đường: KxEyc≥1,06x91=96,46Mpa.  
- Kết cấu áo đường: 

* Phần mặt đường và lề gia cố phần đường chính từ trên xuống như sau: 
+ Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn 3,0kg/m². 
+ Mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm dày 12cm. 
+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm, đầm chặt K≥0,98. 

* Phần mặt đường và lề gia cố phần vị trí nút giao đầu tuyến giao với ĐT.907 và 
cuối tuyến giao với ĐT.901 từ trên xuống như sau: 

+ Láng nhựa mặt đường 2 lớp tiêu chuẩn 3,0Kg/m2. 

+ Đá 4x6 cm chèn đá dăm dày 15cm, Eyc 98Mpa 

+ Cấp phối đá dăm loại II dày 25cm, K 0,98. 

- Nền đường: 
+ Đắp cát nền đường dày 50cm K≥0,98. 
+ Đắp cát nền đường dày 50cm bên dưới K≥0,95. 
+ Đào nền đến cao độ thiết kế thay bằng cát K≥0,90. 

- Những vị trí tuyến đi qua ao vét bùn dày 30cm, và thay lại bằng cát K≥0,90. 

- Lề đường, taluy: 

+ Phần lề gia cố có kết cấu giống mặt đường. 
+ Lề đường đắp đất (tận dụng đất đào khuôn đường) đầm chặt K≥0,90. 
+ Taluy nền đắp 1:1,5. 
+ Kết cấu gờ chặn: Bằng bê tông đá 1x2 M200 kích thước (100x15x25)cm, lớp 

lót bằng bê tông đá 1x2 M150 dày 10cm. 
+ Gia cố taluy nền đường các vị trí ao mương: Cừ tràm được đóng 2 hàng, cừ 

tràm L=4,0m, đk ngọn≥4,2cm, mật độ 14cây/md. 

9.2. Phần cống ngang đường: 
Toàn tuyến xây dựng 18 cống ngang đường, chi tiết theo bảng sau: 
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STT TÊN CỐNG VỊ TRÍ 
CHIỀU DÀI 

(m) 
ĐƯỜNG KÍNH 

(mm)  

Phân đoạn 1 

1 C1 Km0+271,89 15 D1000 

2 C2 Km0+740,80 12 D1000 

3 C3 Km1+046,52 12 D1200 

4 C3A Km1+974,61 12 D600 

5 C4 Km2+644,85 12 D1500 

6 C5 Km2+977,94 12 D1200 

7 C5A Km3+161,09 12 D600 

8 C6 Km3+348,88 14 D1000 

Phân đoạn 2 

1 C7 Km4+107,98 76 D1000 

2 C8 Km5+176,81 28 D800 

3 C9 Km5+410,50 12 D800 

4 C10 Km5+526,90 12 D600 

5 C11 Km5+596,70 12 D600 

6 C12 Km5+809,40 50 D1500 

7 C13 Km5+981,89 12 D600 

8 C14 Km6+034,29 12 D600 

9 C15 Km6+119,15 12 D600 

10 C16 Km6+267,82 12 D600 

- Kết cấu: Thân cống bằng BTLT tải trọng H30, chiều dài mỗi đốt cống từ L=1m 
đến L= 4m, đường kính cống từ 0,6m đến 1,5m. 

+ Mối nối: bằng joint cao su và bên ngoài bằng BTCT đá 1x2 M200. 
+ Tường đầu, tường cánh, sân cống: Bằng bê tông đá 1x2 M200. 

+ Móng cống: Cống được đặt trên lớp móng bằng bê tông đá 1x2 M200, lớp lót bê 
tông đá 1x2 M150. 

+ Móng cống, tường đầu, tường cánh, sân cống được gia cố bằng cừ tràm đường 
kính ngọn D>4,2cm, L=4,0m, mật độ 25cây/m2, trên là lớp cát đệm dày 10cm. 

+ Phía thượng, hạ lưu cống tại những vị trí đắp cao được gia cố bằng tấm đan 
BTCT dày 8cm, bên dưới là lớp bê lót đá 1x2 M150 dày 10cm, cát phủ đầu cừ dày 10cm, 
chét khe nhựa dày 2cm, Đất nền dưới chân khay được gia cố cừ tràm có đường kính ngọn 
D>4,2cm, L=4,0m với mật độ 16 cây/m2. 

+ Phía thượng, hạ lưu cống có thiết kế tấm ván gỗ ngăn nước. 
- Xếp rọ đá chống xói trước sân cống kích thước (2,0x1,0x0,5)m. 
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- Hố ga:  

+ Tại vị trí cống C7, C12 do điều kiện thoát nước theo địa hình ao mương nên bố trí 
các hố ga để tiếp dẫn dòng. Kết cấu hố ga bằng bê tông đá 1x2 M.200, có kích thước lọt 
lòng (1,6x1,4)m cho cống từ D1000 và hố ga kích thước lọt lòng (1,8 x 1,8)m cho cống 
từ D1500, bê tông lót móng hố bằng bê tông đá 1x2 M150 dày 10cm, lớp cát phủ đầu cừ 
dày 10cm, gia cố cừ tràm đường kính ngọn D>4,2cm, L=4,0m, mật độ 25cây/m2. 

+ Tại vị trí cống C8 có bố trí hộp nối bằng bê tông đá 1x2 M.200 kích thước lọt 
lòng (1,2 x 1,2)m cho cống D800. Bê tông lót móng hố ga, hộp nối bằng 1x2 M150 dày 
10cm, lớp cát phủ đầu cừ dày 10cm, gia cố cừ tràm đường kính ngọn D>4,2cm, L=4,0m, 
mật độ 25cây/m2. 

9.3. Phần cầu trên tuyến: Trên tuyến thiết kế 03 cầu như sau: 

9.3.1. Cầu Trà Ngoa 

- Tổng chiều dài cầu 106,20m (tính đến mép sau tường hậu mố).  
- Khổ cầu: (5,20+2x0,65)= 6,50m. 

- Bố trí mặt cắt ngang cầu:  
+ Nhịp biên bố trí 05 dầm “I” 18m chiều cao dầm là 65cm, khoảng cách giữa các 

dầm 140cm. 
+ Nhịp giữa bố trí 04 dầm “I” 33m chiều cao dầm là 140cm, khoảng cách giữa các 

dầm 180cm. 
+ Dầm ngang bằng BTCT đá 1x2 M300. 

- Kết cấu mặt cầu: 
+ Lớp mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt C9,5 dày 5cm. 
+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2. 

+ Lớp phòng nước. 
+ Bản mặt cầu bằng BTCT đá 1x2 M350 đổ tại chỗ dày 18cm. 
+ Gờ chắn bằng BTCT đá 1x2 M350 đổ tại chỗ. 

+ Lan can, tay vịn bằng thép mạ kẽm. 
+ Khe co giãn dạng ray thép. 
+ Bố trí thoát nước mặt cầu bằng ống nhựa PVC D104mm dày 4,9mm. 

TT 
 

TÊN CẦU 

 

Lý trình 

Tĩnh không 
thông thuyền 

(BxH) 
Sơ đồ nhịp 

1. Cầu Trà Ngoa  Km0+158,38  25x3,5m (18+18+33+18+18)m 

2. Cầu Già Dách Km4+706,59 10x2,5m (15+15+15)m 

3. Cầu Trạm Bơm Km6+571,99 10x2,5m (15+15+15)m 
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- Kết cấu mố cầu: Mố cầu dạng mố tường chữ U bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại 
chỗ. Móng cọc ống DƯL D40cm, mỗi mố gồm 12 cọc bố trí 2 hàng, chiều dài cọc dự 
kiến 33,0m. Sau mố đặt bản quá độ BTCT đá 1x2 M.300 dài 6,0m, rộng 5,76m, dày 
30cm. 

- Trụ cầu:  
+ Trụ P2 và P3 sử dụng trụ đặc thân hẹp, chiều cao trụ thân trụ 4,50m. Kết cấu trụ 

bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại chỗ. Hệ móng bố trí 15 cọc ống DƯL D40cm bố trí 3 
hàng, chiều dài dự kiến 38,0m. 

+ Trụ P1 và P4 sử dụng trụ đặc thân hẹp, chiều cao trụ thân trụ 2,498m. Kết cấu trụ 
bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại chỗ. Hệ móng bố trí 12 cọc ống DƯL D40cm bố trí 2 
hàng, chiều dài dự kiến 33,0m. 

+ Trụ cảnh giới: được bố trí phía thượng lưu và hạ lưu trụ P2, P3 cách trụ P2 và P3 
khoảng 10m. Kết cấu trụ cảnh giới được làm từ các thanh thép I liên kết kiểu hình tam 
giác. 

9.3.2. Cầu Già Dách: 
- Tổng chiều dài cầu 46m (tính đến mép sau tường hậu mố).  
- Khổ cầu: (5,20+2x0,65)= 6,5m. 

- Bố trí mặt cắt ngang cầu:  
+ Nhịp biên bố trí 05 dầm “I” 15m chiều cao dầm là 50cm, khoảng cách giữa các 

dầm 140cm. 
+ Dầm ngang bằng BTCT đá 1x2 M300. 

 Kết cấu mặt cầu: 
+ Lớp mặt cầu bằng bê tông nhựa nóng C9,5 dày 5cm. 
+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 Kg/m2. 

+ Lớp phòng nước. 
+ Bản mặt cầu bằng BTCT đá 1x2 M350 dày 18cm. 
+ Gờ chắn lan can bằng BTCT đá 1x2 M350. 
+ Khe co giãn dạng ray. 
+ Lan can và tay vịn bằng thép mạ kẽm. 
+ Bố trí thoát nước mặt cầu bằng ống nhựa PVC D104mm dày 4,9mm. 

 Mố cầu: Mố cầu dạng mố tường chữ U bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại chỗ. 
Móng cọc BTCT 40x40cm, mỗi mố gồm 12 cọc bố trí 2 hàng, chiều dài cọc dự kiến 35m. 
Bên phía mố A1 và A2, thi công bằng biện pháp ép cọc để không ảnh hưởng nhiều đối 
với công trình nhà dân lân cận. Sau mố đặt bản quá độ BTCT đá 1x2 M.300 dài 5,0m, 
rộng 5,76m, dày 30cm. 

 Trụ cầu: Sử dụng trụ cầu bệ cao bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại chỗ. Trụ sử dụng 
móng cọc BTCT 40x40cm, mỗi trụ gồm 12 cọc bố trí 2 hàng, chiều dài cọc dự kiến 35m, 
phân bố cọc làm hai hàng đóng xiên 10:1. 

9.3.3. Cầu Trạm Bơm: 
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- Tổng chiều dài cầu 46m (tính đến mép sau tường hậu mố).  
- Khổ cầu: (5,20+2x0,65)= 6,5m. 

- Bố trí mặt cắt ngang cầu:  
+ Nhịp biên bố trí 05 dầm “I” 15m chiều cao dầm là 50cm, khoảng cách giữa các 

dầm 140cm. 
+ Dầm ngang bằng BTCT đá 1x2 M300. 

 Kết cấu mặt cầu: 
+ Lớp mặt cầu bằng bê tông nhựa nóng C9,5 dày 5cm. 
+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 Kg/m2. 

+ Lớp phòng nước. 
+ Bản mặt cầu bằng BTCT đá 1x2 M350 dày 18cm. 
+ Gờ chắn lan can bằng BTCT đá 1x2 M350. 
+ Khe co giãn dạng ray. 
+ Lan can và tay vịn bằng thép mạ kẽm. 
+ Bố trí thoát nước mặt cầu bằng ống nhựa PVC D104mm dày 4,9mm. 

 Mố cầu: Sử dụng mố tường chữ U bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại chỗ. Móng cọc 
BTCT 40x40cm, mỗi mố gồm 12 cọc bố trí 2 hàng, chiều dài cọc dự kiến 40m, thi công 
bằng biện pháp đóng cọc. Sau mố đặt bản quá độ BTCT đá 1x2 M.300 dài 5,0m, rộng 
5,76m, dày 30cm. 

 Trụ cầu: Sử dụng trụ bệ cao bằng BTCT đá 1x2 M300 đổ tại chỗ. Trụ sử dụng 
móng cọc BTCT 40x40cm, mỗi trụ gồm 12 cọc bố trí 2 hàng, chiều dài cọc dự kiến 40m, 
phân bố cọc làm hai hàng đóng xiên 10:1. 

9.3.4. Đường vào cầu các cầu: 
  - Thiết kế mặt cắt ngang và kết cấu nền – áo đường: giống phần đường chính. 

Riêng đường vào cầu cầu Già Dách bố trí tường chắn đất mố A2 cầu Già Dách: Để 
bảo vệ đất đắp không trượt phạm vi nhà dân mố A2 bên phải tuyến, bố trí tường chắn 
BTCT đá 1x2 M.300, chiều dài tường chắn là 10m (theo phương dọc cầu), tường chắn 
dày 30cm bằng BTCT M300 đổ tại chỗ. Tường chắn đặt trên nền cọc ép BTCT tiết diện 
30x30cm, chiều dài cọc dự kiến L=27m, khoảng cách trung bình giữa các cọc 1,7m. 
Chiều cao của tường chắn thay đổi từ H=4,00m đến H=3,60m.  

- Taluy tứ nón và đường đầu cầu được gia cố bằng tấm đan BTCT đá 1x2 M.200 
dày 8cm. Chân khay bằng bê tông đá 1x2 M.200, móng chân khay được gia cố cừ tràm 
có đường kính ngọn D>4,2cm, L=4,0m với mật độ 16cây/m2. 

- Đường dân sinh hai bên cầu, có quy mô như sau: 

TT TÊN CẦU Chiều dài Bề rộng mặt đường  Bề rộng lề đường  
1. Cầu Già Dách    

 Đường dân sinh 01 51,58m 2,0m 0,5m 

 Đường dân sinh 02 58,95m 2,0m 0,5m 
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+ Kết cấu nền - áo đường dân sinh: 
 Mặt đường bằng BTCT đá 1x2 M250 dày 8cm. 
 Nilon lót đan. 
 Cấp phối đá dăm loại II dày 15cm, đầm chặt K≥0,98. 
 Đắp cát dày 50cm đầm chặt K≥0,95. 
 Đắp cát nền đường đầm chặt K≥0,90. 

+ Lề đường, taluy đắp đất chọn lọc K≥0,90, mái dốc 1:1,5. 

9.4. An toàn giao thông:  
Hệ thống an toàn giao thông được bố trí theo Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 

4054-2005; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT 
và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa QCVN 39:2020/BGTVT. 
 10. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình: Phần đường 08 năm; Phần 
cầu 100 năm. 

 11. Dự toán xây dựng công trình: 
 Dự toán xây dựng công trình là 114.033.188.457 đồng (Một trăm mười bốn tỷ, 
không trăm ba mươi ba triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, bốn trăm năm mươi bảy 
đồng). 
 Trong đó: 

Khoản mục phí Dự toán (đồng) 

Chi phí xây dựng 68.785.766.587 

Chi phí quản lý dự án 1.375.965.462 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 5.739.800.207 

Chi phí khác 2.198.095.406 

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 31.716.617.000 

Chi phí dự phòng 4.216.943.795 

Tổng cộng 114.033.188.457 

 Đường dân sinh 03 54,67m 2,0m 0,5m 

2. Cầu Trạm Bơm    

 Đường dân sinh 04 51,54m 2,0m 0,5m 

 Đường dân sinh 05 60,54m 2,0m 0,5m 

 Đường dân sinh 06 62,14m 2,0m 0,5m 

 Đường dân sinh 07 55,65m 2,0m 0,5m 
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 12. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo 
hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường 
thủy nội địa Việt Nam QCVN 39:2020/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công 
trình kỹ thuật QCVN 07:2016; Đường ô tô - yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005; Tiêu 
chuẩn thiết kế áo đường mền (dự án được duyệt) 22TCN 211-06; Áo đường mền - các 
yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế TCCS 38:2022/TCĐBVN; Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền 
đường ô tô trên nền đất yếu TCCS 41:2022/TCĐBVN; Công tác đất - thi công và nghiệm 
thu TCVN 4447:2012; Nền đường ô tô - thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012; Kết 
cấu bê tông và cốt thép - Yêu cấu thiết kế TCVN 5574-2018; Tiêu chuẩn thi công và 
nghiệm thu mặt đường láng nhựa nóng TCVN 8863-2011; Lớp móng cấp phối đá dăm 
trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8859-2011; Lớp kết 
cấu áo đường đá dăm nước - thi công và nghiệm thu TCVN 9504:2012; Lớp mặt đường 
bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi công và nghiệm thu -Phần I: Bê tông nhựa chặt sử dụng 
nhựa đường thông thường TCVN 13567-1:2022; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp 
ghép - thi công và nghiệm thu TCVN 9115-2019; Tiêu chuẩn thoát nước mạng lưới và 
công trình bên ngoài TCVN 7957-2008; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối -
Quy phạm thi công và nghiệm thu (Trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCXDVN 304 - 2004) 
TCVN 4453-1995; Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570-
2006;NTiêu chuẩn thiết kế đường bộ 22 TCN 272-05; Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ  
TCVN 11823-2017; Cầu và cống - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCCS 
05:2012/TCĐBVN và các quy trình, tiêu chuẩn hiện hành. 
 13. Các nội dung khác: Không. 
 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 Phòng Kế hoạch Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế toán Tài chính, Phòng Quản lý 
dự án và Giám đốc Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 
trình giao thông triển khai thực hiện công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước và 
lưu ý các ý kiến tại Công văn số 775/SGTVT-QLKCCL ngày 26/4/2023 và Báo cáo số 
167/BC-SGTVT ngày 27/4/2023 của Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Long. 

 Điều 3. Trưởng phòng: Phòng kế hoạch Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế toán Tài 
chính, Phòng quản lý dự án và Giám đốc Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình giao thông, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng 
Hưng Thịnh và Giám đốc Trung tâm Thẩm định Kiểm định Công trình GTVT chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.  
 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;  
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Sở GTVT (thay b/c); 
- Sở KHĐT, Sở TC, KBNN; 
- Lưu : VT.9.01.05; Phượng : 07 bản. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Phan Chí Cường 
 

























































                            

ỦY BAN NHÂN DÂN  

  TỈNH VĨNH LONG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1798/QĐ-UBND  

 

   Vĩnh Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH   

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;     

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;       

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;        

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất;  

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 89/NQ-

HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục 

công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 90/NQ-

HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua việc 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long để thực hiện công trình, dự án; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ Trình số 

3152/TTr-STNMT ngày 12 tháng 7 năm 2023.     

QUYẾT ĐỊNH:          

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long với các nội dung chủ yếu như sau: 

- Tổng cộng có 17 công trình, dự án với tổng diện tích 358.010,7 m
2 

(trong 

đó: diện tích đất trồng lúa 45.794,1 m
2
), đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 của huyện Trà Ôn đã được UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm: 

+ Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận: 05 công trình, dự án với diện 

tích 325.727,0 m
2
; 



2 

 

                             

+ Công trình, dự án khác (không do HĐND tỉnh chấp thuận): 12 công trình, 

dự án với diện tích 32.283,7 m
2
. 

- Nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 

840.594,8 m
2
 (trong đó chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 699.963,5 m

2
). 

 (Đính kèm theo Danh mục công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 của huyện Trà Ôn và Danh sách các hộ gia đình, cá nhân đăng 

ký chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2023 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long). 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Trà 

Ôn và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện:  

1. Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của 

pháp luật về đất đai;      

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất,... theo đúng bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch sử dụng đất theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn, Trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện Trà Ôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này.   

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.   

Nơi nhận:     
- Như điều 3;  

- CT, P.CT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;  

- Phòng KTNV; 

- Lưu: VT, 4.08.04. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  



 Đất trồng 

lúa 

 Đất trồng cây 

lâu năm 

 Các loại 

đất khác 

trong 

nhóm đất 

nông 

nghiệp 

TOÀN HUYỆN     358.010,7       221.629,8      45.794,1         175.835,7              -          136.380,9                -  

A
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN
    325.727,0       221.033,9      45.794,1         175.239,8             -           104.693,1               -   

A.1

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (CÔNG TRÌNH, 

DỰ ÁN CẤP TỈNH)

    102.387,0         32.533,9        6.694,1           25.839,8             -             69.853,1               -   

1 Cầu Bưng Lớn, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè         3.048,0 Xã Vĩnh Xuân
 Sở Giao thông 

vận tải 
          1.226,6           304,0                922,6             1.821,4 x  Tỉnh 

Quyết định số 1973/QĐ-

UBND ngày 10/10/2022 của 

UBND tỉnh Trà Vinh; Công 

văn số 800/UBND-KTNV 

ngày 28/02/2023 

x x x
Bổ sung vốn năm 

2023

2
Cầu và đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
      99.068,3 

Xã Thới Hoà, 

xã Trà Côn

 Sở Giao thông 

Vận tải 
        31.036,6        6.390,1           24.646,5           68.031,7 x  TW+Tỉnh 

Quyết định  số 2798/QĐ-

UBND ngày 17/11/2016; 

2094/QĐ-UBND 05/8/2021 

của UBND tỉnh

x x x

Điều chỉnh diện 

tích dự án và diện 

tích các loại đất 

thu hồi

3
Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai 

đoạn 2) - Cống hở Trà Mòn: bổ sung 270,73 m
2            270,7 Thiện Mỹ

 BQLDA đầu 

tư xây dựng các 

công trình 

NN&PTNT 

             270,7                 -                  270,7                     -   x  TW+Tỉnh 

Quyết định số 1838/QĐ-

UBND ngày 18/8/2017; 

965/QĐ-UBND ngày 

29/4/2021 của UBND tỉnh

x x x

A.2
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN 

NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
    223.340,0       188.500,0      39.100,0         149.400,0             -             34.840,0               -   

A.2.1 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẤP TỈNH 3.500,0       3.500,0         3.500,0      -                  -         -                 -           

4 Trạm 110kV Trà Ôn và đường dây đấu nối            3.500  Xã Thiện Mỹ 
 Công ty Điện 

lực Vĩnh Long 
          3.500,0           3.500                      -               -                       -   x

Vốn vay + 

Công ty

Quyết định số 3331/QĐ-

BCT ngày 12/8/2016 của Bộ 

công thương

x

A.2.2 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẤP HUYỆN 219.840,0   185.000,0     35.600,0    149.400,0       -         34.840,0        -           

5
Khu đô thị mới Mỹ Hưng, thị trấn Trà Ôn, huyện 

Trà Ôn
    219.840,0 

Xã Thiện Mỹ, 

thị trấn Trà Ôn

 Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng huyện 
      185.000,0      35.600,0         149.400,0           34.840,0 x  Xã hội hoá 

Quyết định số 1746/QĐ-

UBND  ngày 10/4/2023 của 

UBND huyện Trà Ôn

x

B CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÁC       32.283,7                       -                        -                595,9                 -                  595,9             -             31.687,8               -   

6 Lập thủ tục giao đất (tờ 21, thửa 310)            557,9 Xã Xuân Hiệp  UBND xã                    -                   -                        -               -                  557,9 x  Khác x
Lập thủ tục giao 

đất

7 Lập thủ tục giao đất (tờ 24, thửa 55)            360,2 Xã Xuân Hiệp  UBND xã                    -                   -                        -                  360,2 x  Khác x
Lập thủ tục giao 

đất

8 Lập thủ tục giao đất (tờ 25, thửa 181)            895,9 Xã Xuân Hiệp  UBND xã              595,9                 -                  595,9             -                  300,0 x  Khác x
Lập thủ tục giao 

đất

9 Lập thủ tục giao đất (tờ 15, thửa 158)            642,3 Xã Xuân Hiệp  UBND xã                    -                   -                        -               -                  642,3 x  Khác x
Lập thủ tục giao 

đất

10
Trường Mầm non Thuận Thới (lập thủ tục giao 

đất)
           590,5 Xã Thuận Thới

 Ban 

QLDAĐTXD 

huyện 

                   -                   -                        -               -                  590,5 x  Khác 

Quyết định số 2287/QĐ-

UBND, ngày 25/10/2018 

của UBND tỉnh

x x
Lập thủ tục giao 

đất

Dự 

kiến bố 

trí vốn 

trong 

năm 

2023

Phù hợp 

với quy 

hoạch sử 

dụng đất 

đến năm 

2030

 Đất nông nghiệp 

 Đất phi nông 

nghiệp 

 Đất chưa

sử dụng

(đất bãi 

bồi) 

Giao 

đất

Thuê 

đất

 Trong đó: 

 Tổng số 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

(Kèm theo Quyết định số 1798/QĐ-UBND, ngày  31 tháng  7 năm 2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

Sử dụng từ các lọai đất (m
2
) Hình thức sử dụng 

STT  Tên công trình, dự án 

Diện tích

sử dụng

(m
2
)

Địa điểm thực 

hiện 

(xã, thị trấn)

Đơn vị đăng 

ký nhu cầu sử 

dụng đất

 Ghi chú 

Chuyển 

mục 

đích sử 

dụng đất

Loại 

nguồn vốn 

đầu tư: 

TW, của 

Tỉnh, 

huyện, xã, 

nguồn 

khác

Văn bản liên quan chủ 

trương đầu tư, bố trí vốn

Có chủ 

trương 

đầu tư



 Đất trồng 

lúa 

 Đất trồng cây 

lâu năm 

 Các loại 

đất khác 

trong 

nhóm đất 

nông 

nghiệp 

Dự 

kiến bố 

trí vốn 

trong 

năm 

2023

Phù hợp 

với quy 

hoạch sử 

dụng đất 

đến năm 

2030

 Đất nông nghiệp 

 Đất phi nông 

nghiệp 

 Đất chưa

sử dụng

(đất bãi 

bồi) 

Giao 

đất

Thuê 

đất

 Trong đó: 

 Tổng số 

Sử dụng từ các lọai đất (m
2
) Hình thức sử dụng 

STT  Tên công trình, dự án 

Diện tích

sử dụng

(m
2
)

Địa điểm thực 

hiện 

(xã, thị trấn)

Đơn vị đăng 

ký nhu cầu sử 

dụng đất

 Ghi chú 

Chuyển 

mục 

đích sử 

dụng đất

Loại 

nguồn vốn 

đầu tư: 

TW, của 

Tỉnh, 

huyện, xã, 

nguồn 

khác

Văn bản liên quan chủ 

trương đầu tư, bố trí vốn

Có chủ 

trương 

đầu tư

11
Trường THCS Lục Sĩ Thành (Lập thủ tục giao 

đất)
        6.710,0 

Xã Lục Sĩ 

Thành

 Ban 

QLDAĐTXD 

huyện 

                   -                   -                        -               6.710,0 x  Khác 

Quyết định số 1399/QĐ-

UBND ngày 10/6/2020 của 

UBND tỉnh

x x
Lập thủ tục giao 

đất

12 Trường THCS Vĩnh Xuân (Lập thủ tục giao đất)       10.029,0 Xã Vĩnh Xuân

 Ban 

QLDAĐTXD 

huyện 

                   -                   -                        -               -             10.029,0 x  Khác 

Quyết định số 1391/QĐ-

UBND ngày 10/6/2020 của 

UBND tỉnh

x x
Lập thủ tục giao 

đất

13

Cơ Chí Thiện trực thuộc Họ đạo Huỳnh Long 

Phủ Tự (Lập thủ tục cấp giấy chứng nhận 

QSDĐ)

        3.649,7 Xã Thới Hoà  UBND xã                    -                   -                        -               -               3.649,7 x  Khác x
Lập thủ tục giao 

đất

14
Cơ Chí Thiện trực thuộc Họ đạo Huỳnh Long 

Phủ Tự (Lập thủ tục giao đất)
           704,2 Xã Thới Hoà  UBND xã                    -                   -                        -                  704,2 x  Khác x

Lập thủ tục giao 

đất

15 Đấu giá quyền sử dụng đất            598,8 Thị trấn Trà Ôn

 Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch huyện 

                   -                   -                        -               -                  598,8 x  Khác x

16 Lập thủ tục giao đất (Huỳnh Thị Nhân)              45,2 Thị trấn Trà Ôn  UBND thị trấn                    -                   -                        -               -                    45,2 x  Khác x
Lập thủ tục giao 

đất

17

UBND xã Nhơn Bình kết hợp TT thể thao văn 

hoá - Lập thủ tục giao đất (Trung tâm Hành 

chính xã Nhơn Bình)

        7.500,0 Xã Nhơn Bình

 Ban 

QLDAĐTXD 

huyện 

                   -                   -                        -               -               7.500,0 x  Khác 

Quyết định số 1610/QĐ-

UBND ngày 26/6/2020 của 

UBND tỉnh

x x
Lập thủ tục giao 

đất





























 

 

 

 

PHỤ LỤC 1.2 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

 MÔI TRƯỜNG NỀN 

  

















































































 

 

 

 

PHỤ LỤC II 

CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ 

CỦA DỰ ÁN 

  



BÌNH ĐỒ TOÀN TUYẾN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU VÀ ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM XÃ NHƠN BÌNH, HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VỈNH LONG 

 













































 

 

 

 

PHỤ LỤC III 

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 

ĐẾN QUÁ TRÌNH THAM VẤN 

CỘNG ĐỒNG 

 



CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
TỈNH VĨNH LONG 

BAN BIÊN TẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 102/CTTĐT-BBT 
V/v thông báo đăng tải tham vấn 
trong quá trình thực hiện đánh 

giá tác động môi trường của Dự 
án Đầu tư xây dựng công trình 

Cầu và đường đến Trung tâm xã 
Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long 

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 6  năm 2023 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông           
Sở Giao thông vận tải 

Căn cứ Công văn số 228/BQLDAGT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ban 
Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Sở Giao thông vận tải 
về việc đề nghị đăng tải tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 
trường trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long. 

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử 
tỉnh Vĩnh Long đã đăng tải toàn văn văn bản trên với các nội dung như sau: 

- Tiêu đề đăng tải: Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 
trường của Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Cầu và đường đến Trung tâm xã 
Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

- Thời gian đăng tải: từ ngày 05/6/2023 đến hết ngày 19/6/2023. 

- Tổng số ý kiến đóng góp hồ sơ dự thảo qua Cổng TTĐT tỉnh: không. 
Xem chi tiết nội dung đăng tải trên trang chủ Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

tại mục “Lấy ý kiến tham vấn”, xem tại đây: 
https://vinhlong.gov.vn/lay-y-kien-tham-van/key/detail/dtid/1012  

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long thông báo để Ban Quản 
lý dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Sở Giao thông vận tải biết./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trưởng ban; 
- Phó Trưởng ban; 
- Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN  
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GIÁM ĐỐC TTTH-CB 

Hồ Văn Chính 
 






































